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Trường Đại học Vinh là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, được tự chủ tài chính. Nhà trường phải nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành.       
Trong phạm vi các nội dung, hoạt động có phát sinh tại trường, Nhà trường chủ động xây dựng Quy trình hạch toán áp dụng nội bộ tại trường Đại học Vinh. Đây là cơ sở pháp lý để Nhà trường điều hành, quản lý và hệ thống hóa các hoạt động phát sinh, làm minh bạch công tác tài chính. Tạo sự thuận lợi và dễ dàng trong công tác báo cáo số liệu, và dễ dàng kiểm tra kiểm soát, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý tài chính của nhà trường. 
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PHẦN 1- KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU


1. Nội dung các khoản thu

1.1. Các khoản thu phí, lệ phí

a) Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí tuyển sinh đại học chính quy

- Lệ phí tuyển sinh đại học tại chức

- Lệ phí tuyển sinh sau đại học

- Lệ phí tuyển sinh khối chuyên

b) Học phí chính quy

- Học phí đại học gồm học phí đại học chính quy, liên thông chính quy, văn bằng 2 chính quy
- Học phí sau đại học gồm học phí sau đại học trong trường và sau đại học ngoài trường
- Học phí khối chuyên

- Học phí mầm non

c) Học phí không chính quy

- Tại chức trong trường

- Tại chức ngoài trường

- Văn bằng 2 tại chức

- Đào tạo từ xa 

1.2. Các khoản thu khác 

a) Thu liên quan đến hoạt động giảng dạy và đào tạo (Thu bồi dưỡng, bổ sung kiến thức; tiếng anh điều kiện; thu KP ĐTạo sau ĐH (4tr/năm); thực tập kiến tập sư phạm; bồi dưỡng cấp (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ kế toán trưởng...); do ĐHV giao cho các khoa thực hiện sau đó ĐHV chỉ thu tỷ lệ % trên hợp đồng do các khoa đã ký; Thi nâng điểm...). Cụ thể:
- Thu học bổ sung kiến thức 
- Thi nâng điểm, thu học lại, thi lại

- Thu bồi dưỡng cấp các chứng chỉ (tiếng Anh điều kiện, chứng chỉ NVSP, chứng chỉ GDQP, giáo dục thể chất, chứng chỉ quản lý giáo dục, chứng chỉ thực hành thí nghiệm, chứng chỉ triết học, chứng chỉ chuyên môn khác)

- Thu kinh phí đào tạo sau đại học

- Thu thực tập, kiến tập sư phạm

b) Thu quản lý các hợp đồng NCKH 

c) Thu thanh lý, nhượng bán vật tư, tài sản

d) Thu đền bù kinh phí đào tạo là khoản thu từ cán bộ được ĐHV cử đi học sau đó ko về cống hiến cho nhà nước phải đền bù cho ĐHV
đ) Thu lãi tiền gửi

e) Tiền ký túc xá

g) Thu khác  (Thu thi thử đại học và thu tiền điện từ hoạt động dạy thêm của trường Chuyên; Thu từ hoạt động ngoại khóa và thu khoán tiền điện tính trên tiền ăn của Trường MN; Thu tiền bán hồ sơ thầu, phí dự thầu; Các khoản thu về giá trị còn lại của TSCĐ thuộc nguồn NSNN và công cụ, dụng cụ đang sử dụng phát hiện thiếu khi kiểm kê chờ xử lý; Các khoản thu do các đơn vị trực thuộc nộp từ phần thu sự nghiệp để chi cho các hoạt động chung của đơn vị theo qui chế chi tiêu nội bộ...)
1.3. Thu chưa qua ngân sách
a) Phí, lệ phí

b) Tiền, hàng viện trợ

1.4. Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh

a) Thu từ liên kết đào tạo ngoài trường (Các trường khác cấp bằng, ĐHV cho đặt địa điểm đào tạo tại trường)
b) Thu liên quan đến đào tạo (Đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tin học, an toàn thực phẩm, tổ chức ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề, dạy tiếng việt cho người nước ngoài, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm...)
c) Thu cho thuê kiốt, giữ xe, phòng học

d) Lãi tiền gửi ngân hàng thuộc hoạt động dịch vụ

đ) Thu khác (trong đó bao gồm phí quản lý các đề tài NCKH ngoài trường)

2. Nguyên tắc chung

- Khi thu phí, lệ phí, thu từ hoạt động dịch vụ, phải sử dụng Biên lai thu tiền và Hoá đơn thuế GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng thông thường do Bộ Tài chính quy định và phải phản ánh các khoản thu vào sổ kế toán (Mẫu sổ S 51-H), (Mẫu sổ S 52-H) cho phù hợp với yêu cầu quản lý của từng ngành và từng hoạt động.

- Đối với các khoản thu phí, lệ phí, các khoản thu sự nghiệp và thu khác khi thu được phản ánh vào bên Có TK 511 “Các khoản thu”. Sau đó căn cứ vào cơ chế tài chính quy định cho từng ngành mà kết chuyển số thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và thu khác sang bên Có các tài khoản có liên quan. 

Riêng đối với số thu phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhưng được để lại sử dụng nếu đơn vị chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách tại kho bạc thì số này cuối kỳ sẽ kết chuyển sang TK 521"Thu chưa qua ngân sách", sau khi đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách sẽ kết chuyển từ TK 521 sang TK 461.

- Đối với các khoản thu về dịch vụ, doanh thu ghi vào bên Có TK 531 “Thu hoạt động SXKD”. Sau đó căn cứ vào cơ chế tài chính quy định mà kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ bên Nợ TK 531 “Thu hoạt động SXKD” sang bên Có các tài khoản có liên quan;
3. Chứng từ kế toán 

- Biên lai thu tiền (thu phí, lệ phí);

- Hoá đơn bán hàng thông thường (thu hoạt động dịch vụ);

- Phiếu thu;
- Phiếu kết chuyển của kế toán.
4. Tài khoản kế toán sử dụng


- Tài khoản 511 - Các khoản thu, có 2 tài khoản cấp 2:
        + TK 5111- Thu phí, lệ phí

+ TK 5118- Thu khác



- Tài khoản 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh có 5 TK cấp 2

+ TK 5311- Thu từ liên kết đào tạo ngoài trường


+ TK 5312- Thu liên quan đến đào tạo cấp chứng chỉ


+ TK 5313- Thu cho thuê kiốt, giữ xe, phòng học


+ TK 5314- Lãi tiền gửi ngân hàng thuộc hoạt động dịch vụ


+ TK 5318- Thu khác


5. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu


5.1. Đối với các khoản thu của Trường MN (Trường MN có tổ chức bộ máy kế toán nhưng hạch toán phụ thuộc Trường ĐHV)
5.1.1. Tại Trường MN 


(1) Khi thu được các khoản thu của học sinh mầm non do PHHS đóng vào đầu mỗi tháng gồm tiền học phí, tiền phục vụ hoạt động ngoại khóa, tiền thu hộ học sinh như tiền ăn của các cháu, tiền ô tô đưa đón, tiền mua bảo hiểm,..., căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt
        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải nộp ĐHV) 

(2) Khi Trường MN chi tiền để thanh toán các khoản chi thuộc khoản thu hộ, chi hộ các cháu như: tiền mua thực phẩm cho các cháu để ăn, tiền  mua bảo hiểm, tiền xe ô tô đưa đón, căn cứ vào chứng từ chi tiền như Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 342-  Thanh toán nội bộ (34231) Chi tiết phải thu của ĐHV)



Có  TK 111- Tiền mặt
      


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

(3) Trường MN xác định và phản ánh các khoản thu phải nộp về trường ĐHV, bao gồm: 

-  95% học phí học sinh mầm non (5% học phí còn lại được Trường ĐHV cho để lại bổ sung quỹ công đoàn Trường MN nhằm phục vụ cho công tác quản lý điều hành tại Trường MN;

-  8% tiền thu dạy thêm hoặc thu hoạt động ngoại khóa của học sinh mầm non (92% tiền dạy thêm hoặc thu các hoạt động ngoại khóa còn lại được Trường ĐHV cho để lại Trường MN để chi trả cho cán bộ, giáo viên có liên quan đến hoạt động dạy thêm hoặc hoạt động ngoại khóa;

- 2% tiền ăn để trả tiền điện, nước cho ĐHV (98% tiền ăn còn lại để tại Trường MN để mua thực phẩm cho các cháu)

Kế toán Trường MN căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ về nộp các khoản 95% học phí, 8% tiền thu dạy thêm hoặc thu hoạt động ngoại khóa và 2% tiền ăn của các cháu để chi trả tiền điện, nước cho ĐHV, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của ĐHV)


Có TK 111- Tiền mặt

   

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



(4) Khi Trường MN chi các khoản đã được ĐHV cho để lại theo quy chế chi tiêu nội bộ, bao gồm:


- Khoản 5% học phí học sinh mầm non được Trường ĐHV cho để lại bổ sung quỹ công đoàn Trường MN nhằm phục vụ cho công tác quản lý điều hành tại Trường MN;


- Khoản 92% tiền dạy thêm hoặc thu các hoạt động ngoại khóa chi trả cho cán bộ, giáo viên có liên quan đến họat động này;

Hiệu trưởng Trường MN căn cứ vào quyết định ủy quyền của Hiệu trưởng trường ĐHV để duyệt các khoản chi này và chịu trách nhiệm lưu giữ toàn bộ các chứng từ kế toán liên quan đến các khoản thu, chi của Trường MN phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán thu, chi gửi cho ĐHV để ĐHV kiểm tra, quyết toán.


Kế toán Trường MN căn cứ vào chứng từ chi tiền như Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 342-  Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của ĐHV)



Có TK 111- Tiền mặt

      


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

(5) Cuối kỳ, Trường MN bù trừ giữa các khoản phải trả, phải nộp với các khoản phải thu, đã nộp cho ĐHV. Căn cứ vào Phiếu kết chuyển, kế toán ghi:

Nợ  TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải nộp cho ĐHV) 


Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của ĐHV)

5.1.2. Tại phòng KHTC của ĐHV

(1) Khi nhận được báo cáo của Trường MN kèm theo bảng kê về các khoản tiền Trường MN đã trực tiếp thu của học sinh mầm non:


- Đối với học phí của học sinh mầm non, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của Trường MN)


    
Có TK 511- Các khoản thu (511124) (Tiền học phí)


- Đối với khoản thu dạy thêm và thu hoạt động ngoại khóa của học sinh mầm non, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của Trường MN)



Có TK 511- Các khoản thu (51188) (Tiền dạy thêm và thu cho các 





hoạt động ngoại khoá của Trường MN)


- Đối với khoản thu hộ học sinh mầm non như tiền ăn, tiền bảo hiểm, tiền ô tô đưa đón, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của Trường MN)

        

Có TK 331- Các khoản phải trả (331801) (Các khoản thu hộ học sinh 




mầm non như tiền ăn, tiền bảo hiểm, tiền ô tô đưa đón).


(2) ĐHV căn cứ vào bảng phân bổ các khoản mà Trường MN được để lại (gồm khoản 5% học phí học sinh mầm non; 92% tiền dạy thêm hoặc thu các hoạt động ngoại khóa; 98% tiền ăn còn lại để tại Trường MN để mua thực phẩm cho các cháu hoặc đối với khoản tiền xe ô tô đưa đón hoặc tiền mua bảo hiểm thu hộ các cháu), kế toán ĐHV ghi:


- Đối với khoản 5% học phí học sinh mầm non được Trường ĐHV cho để lại bổ sung quỹ công đoàn Trường MN nhằm phục vụ cho công tác quản lý điều hành tại Trường MN, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (511124) (Tiền học phí của học sinh mầm non)



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải trả Trường MN)


- Đối với khoản 92% tiền dạy thêm hoặc thu các hoạt động ngoại khóa chi trả cho cán bộ, giáo viên có liên quan đến hoạt động này, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51188) (Tiền dạy thêm và thu cho các hoạt 






động ngoại khoá của Trường MN)



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải trả Trường MN)


- Đối với khoản 98% tiền ăn còn lại để tại Trường MN để mua thực phẩm cho các cháu hoặc đối với khoản tiền xe ô tô đưa đón hoặc tiền mua bảo hiểm thu hộ các cháu, ghi:

        Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331801) 



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải trả Trường MN)


(3) Khi ĐHV phê duyệt quyết toán các khoản đã chi của Trường mầm non từ số được trích để lại, kế toán ghi:


Nợ  TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải trả Trường MN) 



Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của 







Trường MN)

(4) Khi Phòng KHTC của ĐHV nhận được 95% học phí học sinh mầm non; 8% tiền thu dạy thêm hoặc thu hoạt động ngoại khóa của học sinh mầm non; 2% tiền ăn để trả tiền điện, nước cho ĐHV do Trường MN nộp lên, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:


 Nợ TK 111- Tiền mặt
     
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của Trường MN)


(5) Cuối kỳ, kết chuyển số tiền 2% trên số thu tiền ăn của học sinh do Trường MN nộp cho ĐHV để trả tiền điện, tiền nước, ghi:

        
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331801) 



Có TK 511- Các khoản thu (51188) (2% trên số thu tiền ăn của học 




sinh do Trường MN nộp cho ĐHV để trả tiền điện, tiền nước)

(6) Đến cuối kỳ, số thu học phí đã thu phải nộp NSNN nhưng Trường ĐHV được để lại chi:


- Nếu Trường ĐHV làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách ngay, kế toán ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu  (511124)

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121).


- Trường hợp Trường ĐHV chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 

Nợ TK 511- Các khoản thu (TK 511124)


Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5211).


- Sang kỳ kế toán sau, khi trường ĐHV làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản học phí đã thu của kỳ trước phải nộp ngân sách được để lại chi, căn cứ vào chứng từ xác nhận là đã ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi:


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5211)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


5.2. Đối với khoản thu của khối chuyên (Trường chuyên có tổ chức bộ máy kế toán nhưng hạch toán phụ thuộc Trường ĐHV)

5.2.1. Tại Trường Chuyên 


(1) Khi thu được các khoản thu của học sinh khối chuyên đóng theo từng kỳ (vào thời điểm đầu mỗi kỳ học) bao gồm tiền học phí, tiền thu thi kiểm soát chất lượng thi đại học, tiền luyện thi và ôn tập, tiền học bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng,..., căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt
        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34242) (Chi tiết phải nộp ĐHV) 

(2) Trường Chuyên xác định và phản ánh các khoản thu phải nộp về trường ĐHV, bao gồm: 


- Khoản 100% học phí học sinh trường Chuyên;

- Khoản 50% tiền thu điện tiêu thụ hàng tháng từ nguồn thu dạy thêm;

- Khoản 5% tiền thi kiểm soát chất lượng thi đại học.


Kế toán Trường chuyên căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ về nộp các khoản 100% học phí, 50% tiền điện tiêu thụ hàng tháng và 5% tiền thi kiểm soát chất lượng thi đại học cho ĐHV, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của ĐHV)


 Có TK 111- Tiền mặt

   

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



(3) Trường chuyên chi các khoản đã được ĐHV cho để lại theo quy chế chi tiêu nội bộ, bao gồm:

- Khoản tiền thu từ dạy thêm sau khi nộp 50% tiền điện sử dụng trong tháng cho ĐHV thì được để lại chi trả tiền dạy thêm, chi quản lý dạy thêm, bổ sung 20% quỹ (để chi khuyến khích học tập; chi bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi các cấp; Bổ sung quỹ học bổng; Trích nộp CSVC;…) và phần còn lại bổ sung quỹ phúc lợi trường chuyên.

- Khoản 95% tiền thu thi kiểm soát chất lượng thi đại học được sử dụng để trích lập quỹ của Trường chuyên (20%); chi cho những người thực hiện trực tiếp và quản lý thi kiểm soát chất lượng thi đại học; bổ sung quỹ phúc lợi cho trường chuyên.


Hiệu trưởng trường chuyên căn cứ vào quyết định ủy quyền của Hiệu trưởng trường ĐHV để duyệt các khoản chi này và chịu trách nhiệm lưu giữ toàn bộ các chứng từ kế toán liên quan đến các khoản thu, chi của trường Chuyên phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán thu, chi gửi cho ĐHV để ĐHV kiểm tra, quyết toán.


Kế toán trường Chuyên căn cứ vào chứng từ chi tiền như Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng khi chi tiêu, sử dụng các khoản được để lại này tại Trường Chuyên, ghi:

Nợ TK 342-  Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của ĐHV)



Có TK 111- Tiền mặt

      


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


(4) Cuối kỳ, Trường Chuyên bù trừ giữa các khoản phải trả, phải nộp với các khoản phải thu, đã nộp cho ĐHV. Căn cứ vào Phiếu kết chuyển, kế toán ghi:


Nợ  TK 342- Thanh toán nội bộ (34242) (Chi tiết phải nộp cho ĐHV) 


Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của ĐHV)
5.2.2. Tại phòng KHTC của ĐHV


(1) Khi nhận được báo cáo của Trường Chuyên kèm theo bảng kê về các khoản tiền Trường Chuyên đã trực tiếp thu của học sinh chuyên:


- Đối với học phí của học sinh chuyên, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của Trường Chuyên)


    
Có TK 511- Các khoản thu (511114) (Tiền học phí)


- Đối với khoản 50% tiền điện tiêu thụ hàng tháng thu từ tiền dạy thêm và 5% tiền thi kiểm soát chất lượng thi đại học của học sinh khối chuyên, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của Trường Chuyên)



Có TK 511- Các khoản thu (51188) (Tiền dạy thêm và thu cho các 






hoạt động ngoại khoá của Trường Chuyên)


(2) Khi ĐHV nhận được bảng phân bổ các khoản mà Trường Chuyên được để lại (gồm khoản 5% học phí học sinh chuyên; 92% tiền dạy thêm hoặc thu các hoạt động ngoại khóa; 98% tiền ăn còn lại để tại Trường Chuyên để mua thực phẩm cho các cháu hoặc đối với khoản tiền xe ô tô đưa đón hoặc tiền mua bảo hiểm thu hộ các cháu), kế toán ĐHV ghi:

- Đối với khoản tiền thu từ dạy thêm sau khi nộp 50% tiền điện sử dụng trong tháng cho ĐHV thì được để lại chi trả tiền dạy thêm, chi quản lý dạy thêm, bổ sung 20% quỹ (để chi khuyến khích học tập; chi bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi các cấp; Bổ sung quỹ học bổng; Trích nộp CSVC;…) và phần còn lại bổ sung quỹ phúc lợi trường chuyên, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51188) 



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34242) (Chi tiết phải trả Trường 






Chuyên)

- Đối với khoản 95% tiền thu thi kiểm soát chất lượng thi đại học được sử dụng để trích lập quỹ của Trường chuyên (20%); chi cho những người thực hiện trực tiếp và quản lý thi kiểm soát chất lượng thi đại học; bổ sung quỹ phúc lợi cho trường chuyên, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51188) 



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34242) (Chi tiết phải trả Trường 






Chuyên)


(3) Khi ĐHV phê duyệt quyết toán các khoản đã chi của Trường Chuyên từ số được trích để lại, kế toán ghi:


Nợ  TK 342- Thanh toán nội bộ (34242) (Chi tiết phải trả Trường Chuyên) 



Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của 







Trường Chuyên)

(4) Khi Phòng KHTC của ĐHV thu được 100% học phí học sinh chuyên; 50% tiền điện từ thu dạy thêm và 5% tiền thu từ thi kiểm soát chất lượng thi đại học, thi thử đại học cho ĐHV do trường Chuyên nộp lên, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:

 Nợ TK 111- Tiền mặt
     
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của Trường 





Chuyên)


(5) Đến cuối kỳ, số thu học phí đã thu phải nộp NSNN nhưng Trường ĐHV được để lại chi:


- Nếu Trường ĐHV làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách ngay, kế toán ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu  (511124)

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121).


- Trường hợp Trường ĐHV chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 

Nợ TK 511- Các khoản thu (TK 511124)


Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5211).


- Sang kỳ kế toán sau, khi trường ĐHV làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản học phí đã thu của kỳ trước phải nộp ngân sách được để lại chi, căn cứ vào chứng từ xác nhận là đã ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi:


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5211)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


5.3. Đối với các khoản thu lệ phí tuyển sinh các hệ đào tạo


(1) Khi thu được lệ phí tuyển sinh các hệ đào tạo do Sở Giáo dục và đào tạo các địa phương chuyển về cho trường ĐHV, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 511- Các khoản thu 

(2) Khi Phòng Đào tạo ĐHV thu hồ sơ trực tiếp của thí sinh đăng ký dự thi vào hệ đại học, Sau đại học tại ĐHV trong các kỳ thi tuyển sinh, căn cứ vào Báo cáo tổng hợp kèm theo số tiền về lệ phí tuyển sinh mà Phòng quản lý đào tạo đã thu được theo Phiếu thu, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt




Có TK 511- Các khoản thu (Tổng số lệ phí tuyển sinh mà Phòng 





QLĐT đã thu của thí sinh)

(3) Số thu lệ phí tuyển sinh hệ chính quy trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để bổ sung kinh phí cho việc triển khai công tác tuyển sinh và công tác khác liên quan đến công tác tuyển sinh của Bộ:

- Căn cứ vào số lệ phí tuyển sinh phải nộp cho Bộ GD- ĐT, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu 



Có TK 331- Các khoản phải trả (331811)

- Khi chi tiền nộp lệ phí tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và đào tạo, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331811)



Có các TK 111, 112


(4) Đến cuối kỳ, số thu lệ phí tuyển sinh hệ chính quy mà ĐHV được để lại chi:


- Nếu trong kỳ kế toán mà ĐHV làm thủ tục ghi thu, ghi chi và nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách, kế toán ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu 
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121).


- Nếu cuối kỳ kế toán mà ĐHV chưa có thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 

Nợ TK 511- Các khoản thu 


Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5211).


- Sang kỳ kế toán sau, khi ĐHV nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản lệ phí tuyển sinh đã thu của kỳ trước phải nộp ngân sách được để lại chi, căn cứ vào thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi:


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5211)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


(5) Sau khi chi cho các công tác tuyển sinh tại ĐHV, nếu số tiền thu được từ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) không hết phải nộp vào NSNN (nếu có), căn cứ số thu lệ phí tuyển sinh không sử dụng hết phải nộp NSNN, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu



 
Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3332).


5.4. Đối với các khoản thu học phí


5.4.1. Đối với loại hình đào tạo đại học chính quy tại Trường học phí thu theo tín chỉ


(1) Khi thu được tiền học phí sinh viên nộp theo tín chỉ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, kèm theo Bảng kê thu học phí của từng sinh viên do các Khoa chuyển lên, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Số thực tế thu)

(2) Định kỳ, xác định số tiền trường ĐHV được thu về học phí của sinh viên, căn cứ vào Biên bản quyết toán học phí đăng ký theo tín chỉ của từng kỳ học, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Số học phí phải thu)



Có TK 511- Các khoản thu (51112)

(3) Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được ĐHV trả lại tiền học phí nộp thừa theo quy định, khi chuyển tiền trả lại sinh viên, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:


 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Số tiền học phí thừa trả lại 






cho sinh viên)




Có TK 111- Tiền mặt

      


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


(4) Đến cuối kỳ, số thu học phí thu theo tín chỉ đã thu phải nộp NSNN nhưng ĐHV được để lại chi:


- Trường hợp ĐHV làm thủ tục ghi thu, ghi chi và nhận được thông báo đã ghi thu, ghi chi ngân sách, kế toán ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu  (51112)

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121).


- Trường hợp ĐHV chưa nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 

Nợ TK 511- Các khoản thu (TK 51112)



Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5211).


- Sang kỳ kế toán sau, khi ĐHV nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản học phí đã thu của kỳ trước phải nộp ngân sách được để lại chi, căn cứ vào thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi:


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5211)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


5.4.2. Đối với loại hình đào tạo khác tại Trường học phí thu theo từng kỳ hoặc theo năm học (Học phí liên thông chính quy, học phí văn bằng 2 chính quy, học phí Sau đại học, đào tạo tại chức tại Trường) và các khoản thu khác (tiền học bổ sung kiến thức; nâng điểm, học lại, thi lại; thu tiền giấy thi, giấy nháp, thu tiền thực tập, kiến tập sư phạm; kinh phí đào tạo sau đại học).

5.4.2.1. Trường hợp sinh viên, học viên nộp học phí và các khoản thu khác trực tiếp tại Phòng KHTC


(1) Khi nhận được tiền do sinh viên nộp học phí và các khoản thu khác tại Phòng KHTC của ĐHV hoặc nộp qua chuyển khoản, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, kèm theo quyết định hoặc thông báo về định mức thu học phí cho từng loại hình đào tạo tại Trường, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 511- Các khoản thu


(2) Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được trả lại tiền học phí theo quyết định của Ban Giám hiệu, khi chuyển tiền trả lại sinh viên tiền học phí nộp thừa, căn cứ vào Phiếu chi, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu 




Có TK 111- Tiền mặt


(3) Phản ánh khoản tiền trích để lại cho Phòng KHTC khi hoàn thành việc thu học phí của sinh viên, học viên do ĐHV uỷ quyền theo quy chế chi tiêu nội bộ, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu




Có TK 111- Tiền mặt 


(4) Đến cuối kỳ, số thu học phí chính quy đã thu phải nộp NSNN nhưng ĐHV được để lại chi: 


- Trường hợp ĐHV làm thủ tục ghi thu, ghi chi và nhận được thông báo đã ghi thu, ghi chi ngân sách hoặc đối với học phí hệ đại học tại chức, kế toán ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu  

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121).


- Trường hợp ĐHV chưa có thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu 



Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5211).


- Sang kỳ kế toán sau, khi ĐHV có thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản học phí đã thu của kỳ trước phải nộp ngân sách được để lại chi, căn cứ vào thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi:


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5211)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


5.4.2.2. Trường hợp các Khoa, các Trung tâm thuộc ĐHV được ĐHV uỷ quyền cho thu học phí và các khoản thu khác:


(1) Định kỳ, căn cứ vào Quyết định hoặc thông báo về định mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng loại hình đào tạo tại Trường, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các khoa, các trung 






tâm được ĐHV uỷ quyền thu học phí)




Có TK 511- Các khoản thu 


(2) Phản ánh khoản tiền trích để lại cho các Khoa, các Trung tâm khi hoàn thành việc thu học phí của sinh viên, học viên do ĐHV uỷ quyền theo quy chế chi tiêu nội bộ, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu 




Có TK 311- Các khoản phải thu (31182)  (Chi tiết các khoa, các 






trung tâm được ĐHV uỷ quyền thu học phí)



(3) Khi thu được tiền học phí của sinh viên do các Khoa, các Trung tâm nộp cho Phòng KHTC theo uỷ quyền thu của ĐHV nộp cho Phòng KHTC sau khi trừ đi phần được để lại theo quy chế chi tiêu nội bộ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, kèm theo Bảng kê thu học phí của từng sinh viên do các Khoa chuyển lên, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các khoa, các trung 






tâm được ĐHV uỷ quyền thu học phí) 


(4) Đến cuối kỳ, số thu theo năm học hoặc thu theo từng kỳ của học phí chính quy (Hệ 
liên thông chính quy, văn bằng 2 chính quy và Sau đại học) đã thu phải nộp NSNN nhưng ĐHV được để lại chi: 


- Trường hợp ĐHV làm thủ tục ghi thu, ghi chi và nhận được thông báo đã ghi thu, ghi chi ngân sách hoặc đối với học phí hệ đại học tại chức, kế toán ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu  

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121).


- Trường hợp ĐHV chưa nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu 


    Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5211).


- Sang kỳ kế toán sau, khi ĐHV nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản học phí đã thu của kỳ trước phải nộp ngân sách được để lại chi, căn cứ thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi:


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5211)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


5.4.3. Đối với loại hình đào tạo theo hình thức liên kết với các cơ sở đào tạo bên ngoài trường và ĐHV cấp văn bằng

(1) Khi ĐHV ký hợp đồng với cơ sở liên kết đào tạo, căn cứ vào số tiền dự kiến phải thu của sinh viên, học viên trên hợp đồng liên kết đào tạo sau khi trừ khoản phải trả cho cơ sở liên kết đào tạo theo tỷ lệ % trên hợp đồng, ghi:


Nợ TK 006- Phải thu về hợp đồng liên kết đào tạo 


(2) Trường hợp sinh viên, học viên tại các cơ sở liên kết đào tạo bỏ học, căn cứ vào danh sách sinh viên đã bỏ học được thống nhất giữa ĐHV và cơ sở liên kết đào tạo, kế toán điều chỉnh giảm số phải thu về hợp đồng liên kết đào tạo theo hình thức ghi âm (bút toán ghi đỏ):


   Nợ TK 006- Phải thu về hợp đồng liên kết đào tạo (Số học phí của 






sinh viên đã bỏ học)

 
(3) Căn cứ vào Quyết định hoặc thông báo (căn cứ vào số học phí trên hợp đồng/số kỳ kế toán sau khi trừ số đã điều chỉnh do học sinh bỏ học) của ĐHV cho cơ sở liên kết đào tạo về số phải thu học phí, tiền lệ phí ôn thi hoặc bồi dưỡng kiến thức trước khi thi cho thí sinh, về kinh phí đào tạo sau đại học,... của kỳ này, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (Chi tiết cơ sở liên kết đào tạo) (33182)



Có TK 511- Các khoản thu 


(4) Khi thu được tiền học do các cơ sở liên kết đào tạo chuyển trả cho Trường, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết cơ sở liên kết 







đào tạo)


(5) Khi chi tiền trả cho người trực tiếp tham gia quản lý, giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức cho thí sinh trước khi thi theo quy chế chi tiêu nội bộ, căn cứ vào Phiếu chi, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (5118)



Có TK 111- Tiền mặt

      


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


(6) Đến cuối kỳ, số thu học phí đã thu phải nộp NSNN nhưng Trường ĐHV được để lại chi:


- Nếu Trường ĐHV làm thủ tục ghi thu, ghi chi và nhận được thông báo đã ghi thu, ghi chi ngân sách đối với học phí hệ chính quy hoặc số thu học phí hệ không chính quy được bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu (5111) 

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121).


- Trường hợp Trường ĐHV chưa nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu (5111)



Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5211).


- Sang kỳ kế toán sau, khi trường ĐHV nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản học phí đã thu của kỳ trước phải nộp ngân sách được để lại chi, căn cứ vào thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi:


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5211)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


5.4.4. Hạch toán các khoản thu cấp các loại chứng chỉ do các Khoa, các Trung tâm thuộc ĐHV thực hiện


(1) Khi các Khoa, các Trung tâm thu tiền học bồi dưỡng cấp các chứng chỉ được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo như chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ ngoại ngữ điều kiện (B1, B2), chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ quản lý giáo dục, chứng chỉ thực hành thí nghiệm, chứng chỉ triết học, chứng chỉ chuyên môn khác của học viên nộp về Phòng KHTC, căn cứ vào Bảng kê thu của các Khoa, các Trung tâm, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các Khoa, Trung tâm 




thuộc ĐHV)



Có TK 511- Các khoản thu 


(2) Căn cứ vào Quyết định của ĐHV về số tiền mà các Khoa, Trung tâm được trích để lại theo tỷ lệ % quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ do thu đầy đủ và kịp thời các khoản thu của sinh viên, ghi:


Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết các Khoa, Trung tâm)


     Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các Khoa, 
Trung 

tâm thuộc ĐHV)


(3) Căn cứ vào Quyết định của ĐHV về số tiền mà các Khoa, Trung tâm bị phạt theo Quy chế chi tiêu nội bộ do thu không kịp thời các khoản thu của sinh viên mà không có lý do khách quan, ghi:

    
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các Khoa, Trung tâm thuộc ĐHV)

Có TK 511- Các khoản thu (511813)


(4) Căn cứ vào số tiền còn lại sau khi các Khoa, Trung tâm trừ phần được để lại và số tiền bị phạt do thu không kịp thời các khoản thu theo quy chế chi tiêu nội bộ, khi nộp về phòng KH-TC của trường, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

       Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các Khoa, Trung tâm thuộc ĐHV)


(5) Khi ĐHV nhận được báo cáo quyết toán của các khoa, các Trung tâm về các khoản được để lại theo tỷ lệ % quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ do thu đầy đủ và kịp thời các khoản thu của sinh viên, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu 


Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết các Khoa, các Trung tâm)


5.5. Thu đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ


5.5.1. Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao thực hiện

(1) Khi nhận được kinh phí nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường dự toán, căn cứ vào số giao dự toán chi dự án đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm, ghi:


Nợ TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án (0091)


(2) Khi rút dự toán chi đề tài nghiên cứu khoa học về nhập quỹ tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi ngân hàng, kho bạc, căn cứ vào Phiếu thu, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (4622)


Đồng thời ghi Có TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án (0091)


(3) Định kỳ, theo tiến độ thực hiện đề tài và tùy theo nội dung tạm ứng để chi cho hoạt động mang tính chất chuyên môn, tạm ứng để mua vật tư, thiết bị, tạm ứng đoàn vào, đoàn ra,... để ĐHV tạm ứng cho các chủ nhiệm đề tài bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:


Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết chủ nhiệm đề tài)



Có TK 111- Nếu tạm ứng bằng tiền mặt



Có TK 112- Nếu tạm ứng bằng chuyển khoản


(4) Khi kết quả các hợp đồng nghiên cứu khoa học do các chủ nhiệm đề tài hoặc nhóm đề tài thực hiện được Hội đồng khoa học ĐHV xem xét, nghiệm thu, căn cứ vào tổng số kinh phí quản lý đề tài, số kinh phí đã tạm ứng cho chủ nhiệm đề tài theo tiến độ thực hiện, số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn của chủ nhiệm đề tài và số còn phải chi trả cho chủ nhiệm đề tài, ghi:


Nợ TK 662- Chi dự án (6622) 



Có TK 511- Các khoản thu (51182) (Số thu phí quản lý đề tài)



Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết chủ nhiệm đề tài) (Số kinh phí đã tạm 






ứng cho các chủ nhiệm đề tài)


Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (33352) (Số thuế 




thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn của chủ nhiệm đề tài)



Có các TK 111, 112 (Số thực chi trả chủ nhiệm đề tài sau khi khấu 






trừ phần phí quản lý đề tài, số kinh phí đã tạm ứng cho 






các chủ nhiệm đề tài, số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 






tại nguồn)


5.5.2. Đối với các hợp đồng nghiên cứu khoa học do các đơn vị, cá nhân trong trường lấy pháp nhân của ĐHV để ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân bên ngoài (Có phát hành hóa đơn tài chính) 

(1) Khi Phòng KHTC nhận được số tiền do các tổ chức, cá nhân bên ngoài chi trả cho các chủ nhiệm đề tài 1 lần hoặc trả theo từng đợt theo tiến độ thực hiện đề tài, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 331- Các khoản phải trả (331808) (Chi tiết đơn vị, cá nhân 






của trường là chủ nhiệm đề tài)


(2) Khi rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về nhập quỹ tiền mặt để tạm ứng hoặc thanh toán cho các chủ nhiệm đề tài, ghi:


Nợ  TK 111- Tiền mặt



Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc


(3) Khi chi tiền để tạm ứng từng đợt hoặc tạm ứng 1 lần cho các chủ nhiệm đề tài, căn cứ vào Giấy đề nghị tạm ứng và Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:


Nợ TK 312-Tạm ứng (Chi tiết chủ nhiệm đề tài) (Số tiền tạm ứng từng đợt)


Có TK 111- Tiền mặt (Nếu tạm ứng bằng tiền mặt)


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Nếu tạm ứng bằng chuyển 





khoản)


(4) Khi Phòng KHTC phát hành hóa đơn tài chính về đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chuyển giao công nghệ, căn cứ vào hóa đơn tài chính, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331808) (Chi tiết đơn vị, cá nhân 






của trường là chủ nhiệm đề tài)



Có TK 511- Các khoản thu (51182) (Tổng giá trị hợp 
đồng nghiên 





cứu khoa học hoặc chuyển giao công nghệ)

(5) Căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán kinh phí đề tài kèm theo hồ sơ quyết toán chi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chuyển giao công nghệ của các chủ nhiệm đề tài để xác định tổng giá trị hợp đồng nghiên cứu khoa học, các khoản đã tạm ứng và số tiền còn phải chi trả cho chủ nhiệm đề tài, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51182)


Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết chủ nhiệm đề tài) (Tổng số tiền đã tạm 






ứng cho chủ nhiệm đề tài)



Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (33352) (Số thuế 





thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn của chủ nhiệm đề tài)



Có các TK 111, 112: (Số thực chi trả chủ nhiệm đề tài sau khi khấu 






trừ phần phí quản lý đề tài, số kinh phí đã tạm ứng cho 






các chủ nhiệm đề tài, số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 






tại nguồn)


5.5.3. Đối với các hợp đồng nghiên cứu khoa học do các đơn vị, cá nhân trong trường lấy pháp nhân của ĐHV để ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân bên ngoài nhưng Trường ĐHV chỉ thu phí quản lý đề tài còn nghĩa vụ đối với NSNN cho chủ nhiệm đề tài tự chi trả (Không có hóa đơn tài chính)

 
(1) Khi Phòng KHTC nhận được số tiền do các tổ chức, cá nhân bên ngoài chi trả cho các chủ nhiệm đề tài 1 lần hoặc trả theo từng đợt theo tiến độ thực hiện đề tài, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 331- Các khoản phải trả (331808) (Chi tiết đơn vị, cá nhân 






của trường là chủ nhiệm đề tài)


(2) Khi rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về nhập quỹ tiền mặt để tạm ứng hoặc thanh toán cho các chủ nhiệm đề tài (nếu có), ghi:


Nợ  TK 111- Tiền mặt



Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc


(3) Khi chi tiền để tạm ứng từng đợt hoặc tạm ứng 1 lần cho các chủ nhiệm đề tài, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:


Nợ TK 312-Tạm ứng (Chi tiết chủ nhiệm đề tài) (Số tiền tạm ứng từng đợt)



Có TK 111- Tiền mặt (Nếu tạm ứng bằng tiền mặt)



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Nếu tạm ứng bằng chuyển 






khoản)


(5) Căn cứ vào bảng đối chiếu về tình hình thanh toán kinh phí đề tài giữa ĐHV và chủ nhiệm đề tài, căn cứ vào tổng giá trị hợp đồng nghiên cứu khoa học, các khoản đã tạm ứng, số thuế TNCN khấu trừ tại nguồn (nếu có), số phí quản lý đề tài theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ và số tiền còn phải chi trả cho chủ nhiệm đề tài, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331808) (Chi tiết đơn vị, cá nhân 





của trường là chủ nhiệm đề tài)



Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết chủ nhiệm đề tài) (Tổng số tiền đã tạm 






ứng cho chủ nhiệm đề tài)



Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (33352) (Số thuế 





thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn của chủ nhiệm đề tài)



Có TK 511- Các khoản thu (51182) (Phí quản lý đề tài)



Có các TK 111, 112 (Số thực chi trả chủ nhiệm đề tài sau khi khấu 






trừ phần phí quản lý đề tài, số kinh phí đã tạm ứng cho 






các chủ nhiệm đề tài, số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 






tại nguồn)


5.6. Kế toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ (do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách): 


(1) Ghi giảm TSCĐ đã thanh lý, nhượng bán, căn cứ vào Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:


Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)


Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)


Có các TK 211, 213 (Nguyên giá TSCĐ).


(2) Số chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ kèm theo Hoá đơn dịch vụ của người bán, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51183)


Có các TK 111, 112, 331,..


(3) Số thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng kèm theo Hoá đơn thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:


Nợ các TK 111, 112, 152,...


Có TK 511 - Các khoản thu (51183).


(4) Chênh lệch thu lớn hơn chi do thanh lý, nhượng bán TSCĐ được hạch toán vào tài khoản liên quan theo qui định của chế độ tài chính, căn cứ vào Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phân phối khoản chênh lệch thu > chi hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51183)


Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước


Có các TK 461, 462,...


Có TK 342- Thanh toán nội bộ


Có TK 431- Các quỹ (4314). 


(5) Trường hợp chênh lệch chi > thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, căn cứ vào Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phân phối khoản chênh lệch thu < chi hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:


Nợ các TK 661, 662,...




Có TK 511- Các khoản thu (51183).


5.7. Kế toán thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ không sử dụng


(1) Căn cứ vào Phiếu xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để thanh  lý, nhượng bán:


- Nếu vật liệu, dụng cụ đã quyết toán năm trước năm nay xuất kho để thanh lý, nhượng bán, ghi:


Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3371)


Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu


Có TK 153- Công cụ, dụng cụ.


- Nếu vật liệu, công cụ, dụng cụ thuộc nguồn kinh phí hoạt động năm nay hoặc bán vật liệu, công cụ, dụng cụ mua về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không sử dụng hết, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51183) 


Có các TK 152, 153,...


(2) Phản ánh số chi cho hoạt động thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu (51183)


Có các TK 111, 112,...


(3) Phản ánh số thu về thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ các TK 111, 112, 311,...


Có TK 511- Các khoản thu (51183)


Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (nếu có).


(4) Xử lý chênh lệch thu lớn hơn chi theo quy định của chế độ tài chính, căn cứ vào Quyết định xử lý chênh lệch thu > chi của cấp có thẩm quyền, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu


Có các TK liên quan (TK 333, 461,...).


(5) Chênh lệch chi lớn hơn thu ghi vào các tài khoản liên quan theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, căn cứ vào Quyết định xử lý chênh lệch thu < chi của cấp có thẩm quyền, ghi: 


Nợ các TK 661, 662,...


Có TK 511- Các khoản thu (51183).


5.8. Đối với các khoản thu đền bù kinh phí đào tạo


(1) Khi thu được tiền về các khoản đền bù kinh phí đào tạo của những cán bộ viên chức được ĐHV cử đi học nhưng không về công tác tại trường theo theo thời gian cam kết quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ các TK 111, 112,...


Có TK 511- Các khoản thu (51184).


(2) Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ số thu về tiền đền bù đào tạo vào tài khoản liên quan, căn cứ vào Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51184)


Có TK liên quan.


5.9. Thu lãi tiền gửi ngân hàng


5.9.1. Đối với lãi tiền gửi không kỳ hạn


(1) Định kỳ, nhận được Giấy báo Có của ngân hàng về tiền lãi không kỳ hạn, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc




Có TK 511- Các khoản thu (51185) (Lãi không kỳ hạn của hoạt 






động sự nghiệp)




Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5315) (Lãi 






không kỳ hạn của hoạt động kinh doanh dịch vụ).

(2) Cuối kỳ, kết chuyển số lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn vào các tài khoản liên quan, căn cứ vào Quyết định phân phối các khoản thu sự nghiệp và thu hoạt động khác của cấp có thẩm quyền, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51185) (Lãi không kỳ hạn của hoạt 






động sự nghiệp)


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5315) (Lãi không kỳ hạn 




của hoạt động kinh doanh dịch vụ).

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước


Có TK 342- Thanh toán nội bộ


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động


Có TK 431- Các quỹ.


Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218) 


5.9.2. Đối với tiền gửi tiết kiệm (tiền gửi có kỳ hạn) nhận lãi sau


(1) Khi chuyển tiền đi gửi tiết kiệm có kỳ hạn, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 121, 221



Có TK 111, 112 (Số tiền gốc đem đi gửi)


(2) Phản ánh lãi tiền gửi tiết kiệm của từng kỳ:


- Trường hợp nhận lãi định kỳ:


Căn cứ vào Thông báo của Ngân hàng kèm theo Bảng kê tính lãi theo từng kỳ (nếu có), ghi:


Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (Nếu lãi nhận từng kỳ và thu 





bằng tiền gửi ngân hàng)


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118) (Chi tiết Ngân hàng nơi Trường 




gửi tiền tiết kiệm) (nếu lãi nhận từng kỳ nhưng chưa thu được 




bằng tiền)


Nợ các TK 121, 221 (Nếu lãi nhập gốc)



Có TK 511- Các khoản thu (51185) (Số tiền lãi kỳ này của hoạt động 






sự nghiệp)


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5315) (Số tiền lãi kỳ 






này của hoạt động kinh doanh dịch vụ).

- Trường hợp nhận lãi sau (lãi nhận vào cuối kỳ khi đáo hạn)


Căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng kèm theo Bảng kê tính lãi của Ngân hàng khi tất toán hợp đồng gửi tiền tiết kiệm với ngân hàng, ghi:


Nợ các TK 111, 112 (Nếu lãi nhận bằng tiền

Nợ các TK 121, 221 (Nếu lãi nhập gốc)



Có TK 511- Các khoản thu (51185) (Lãi kỳ cuối cùng từ hoạt động 






sự nghiệp)



Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5315) (Lãi kỳ cuối 






cùng từ hoạt động dịch vụ)



Có TK 311- Các khoản phải thu (Lãi các kỳ trước đó)


- Trường hợp nhận lãi trước cho nhiều kỳ:

+ Căn cứ vào số tiền gửi tiết kiệm, số lãi nhận trước cho nhiều kỳ, ghi:


Nợ các TK 121, 221



Có TK 331- Các khoản phải trả (331899) (Tổng số lãi nhận trước của 






nhiều kỳ)



Có các TK 111, 112 (Tổng số tiền chi ra để gửi tiết kiệm sau khi lấy 





giá trị khoản tiền gửi trừ đi lãi nhận trước cho nhiều kỳ)

+ Định kỳ, căn cứ vào số tiền lãi đã nhận trước cho nhiều kỳ để phân bổ vào khoản thu tiền lãi của kỳ này, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331899) (Số lãi phân bổ cho 1 kỳ)



Có TK 511- Các khoản thu (51185) (Số tiền lãi kỳ này của hoạt động 






sự nghiệp)



Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5315) (Số tiền lãi kỳ 






này của hoạt động kinh doanh dịch vụ).

(3) Khi phát sinh các khoản chi liên quan đến hoạt động tiền gửi tiết kiệm như thanh toán chi phí đi lại cho người giao dịch, chi bồi dưỡng cho những người có liên quan,...(nếu có), ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51185) (Số chi phí phát sinh phân bổ cho hoạt 





động sự nghiệp)


Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (6318) (Số chi phí phát 





sinh phân bổ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ).


Có các TK 111, 112


(4) Cuối kỳ, kết chuyển số chi về hoạt động dịch vụ với số thu hoạt động dịch vụ, ghi:


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5315) 


Có TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (6318) (Số chi phí 





phát 
sinh phân bổ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ).

(5) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chênh lệch thu, chi của hoạt động gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn của hoạt động sự nghiệp, căn cứ vào Phiếu kết chuyển của kế toán:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51185) 



Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218).


(6) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chênh lệch thu, chi của hoạt động gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn của hoạt động dịch vụ, căn cứ vào Phiếu kết chuyển của kế toán:


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5315) 
Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212).


5.10. Đối với thu tiền ký túc xá (bao gồm cả tiền điện, tiền nước)

(1) Căn cứ vào số tiền điện, tiền nước phát sinh trong kỳ mà ĐHV phải thu của học sinh, sinh viên, học viên khi ở ký túc xá và căn cứ vào ủy quyền của ĐHV cho Ban quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thu tiền ký túc xá của học sinh, sinh viên, học viên, ghi: 


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31181)



Có TK 511- Các khoản thu (51186)


(2) Khi Phòng KHTC nhận được báo cáo thu về tiền túc xá gồm tiền điện, tiền nước của học sinh, sinh viên, học viên trong đó có phần được trích để lại đơn vị theo quy chế chi tiêu nội bộ, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51186)



Có TK 311- Các khoản phải thu (31181)


(3) Khi thu được tiền ký túc xá của học sinh, sinh viên do Ban quản lý hoạt động dịch vụ nộp cho Phòng KHTC sau khi trừ phần được để lại theo quy chế chi tiêu nội bộ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ các TK 111, 112,... (Nếu đã thu bằng tiền ngay)

Có TK 311- Các khoản phải thu (31181)

(4) Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ số thu về tiền ký túc xá vào chênh lệch thu, chi hoạt động khác, căn cứ vào Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51186)


Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218).


5.11. Đối với các khoản thu khác

5.11.1. Thu tiền bán hồ sơ thầu, phí dự thầu


(1) Khi thu được tiền về các khoản thu sự nghiệp khác như thu tiền bán hồ sơ thầu, phí dự thầu....theo quy định của chế độ tài chính, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ các TK 111, 112,...


Có TK 511- Các khoản thu (51188).


(2) Khi phát sinh các khoản chi trực tiếp liên quan đến các hoạt động đấu thầu, xét thầu, quảng cáo, đấu thầu... theo quy định của chế độ tài chính (nếu có), căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu (51188) 


Có các TK 111, 112,...


(3) Cuối kỳ, kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động đấu thầu, căn cứ vào Phiếu kết chuyển của kế toán về khoản chênh lệch thu, chi, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51188)


Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218) 


5.11.2. Kế toán các khoản thu về giá trị còn lại của TSCĐ (Thuộc nguồn NSNN) và công cụ, dụng cụ đang sử dụng phát hiện thiếu, chờ xử lý


(1) Khi công cụ, dụng cụ đang sử dụng phát hiện thiếu khi kiểm kê, ghi: 



Có TK 005 “Dụng cụ lâu bền đang sử dụng” (TK ngoài Bảng Cân đối tài 






khoản).


(2) TSCĐ thuộc nguồn NSNN phát hiện thiếu khi kiểm kê, căn cứ vào Biên bản kiểm kê TSCĐ, ghi: 


Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại) 


Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)


Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). 


Cả hai trường hợp trên đồng thời phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ và công cụ, dụng cụ đang sử dụng phát hiện thiếu khi kiểm kê chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý, căn cứ vào giá trị còn lại của TSCĐ và dụng cụ, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188)


Có TK 511- Các khoản thu (51188).


(3) Khi thu bồi thường về tài sản thiếu theo quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, căn cứ vào Phiếu thu (nếu thu bồi thường bằng tiền mặt) hoặc trừ lương của cán bộ, viên chức (nếu tiền bồi thường trừ lương), ghi:


Nợ các TK 111, 334,...(Các tài khoản liên quan theo quyết định xử lý)


Có TK 311- Các khoản phải thu (31188).


(4) Căn cứ vào Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cho phép xoá bỏ số thiệt hại do thiếu, mất tài sản, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51188)


Có TK 311- Các khoản phải thu (31188).


(5) Kết chuyển số thu bồi thường về tài sản phát hiện thiếu khi kiểm kê theo Quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền theo quy định của chế độ tài chính, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu (51188)


Có các TK liên quan (TK 333, 461...).


5.12. Đối với các khoản thu hoạt động dịch vụ




5.12.1. Nội dung thu hoạt động sản xuất, kinh doanh  bao gồm:

- Thu từ liên kết đào tạo ngoài trường

- Thu liên quan đến đào tạo và cấp các chứng chỉ

- Thu cho thuê kiốt, giữ xe, phòng học

- Lãi tiền gửi ngân hàng thuộc hoạt động dịch vụ
- Thu khác


5.12.2. Đối với các lớp liên kết đào tạo do các cơ sở đào tạo khác cấp văn bằng, chứng chỉ nhưng đặt tại ĐHV


(1) Khi thu hộ tiền học phí của học viên, sinh viên theo uỷ quyền của cơ sở liên kết đào tạo, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, kèm theo Bảng kê học phí của sinh viên, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 331- Các khoản phải trả (331809) (Chi tiết cơ sở liên kết 






đào tạo mà ĐHV thu hộ học phí)


(2) Phản ánh số tiền ĐHV được giữ lại theo tỷ lệ % theo hợp đồng liên kết đào tạo do cho cơ sở đào tạo sử dụng cơ sở vật chất của trường, căn cứ vào hợp đồng liên kết đào tạo, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331809) (Trừ vào số tiền học phí thu 





hộ cơ sở liên kết đào tạo)


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5311) (Đối với phần 




tỷ lệ % ĐHV được hưởng do cho cơ sở liên kết đào 




tạo sử dụng cơ sở vật chất)


(3) Khi chuyển trả tiền cho cơ sở liên kết đào tạo sau khi đã trừ số tiền ĐHV được để lại theo tỷ lệ % đã ký kết trên Hợp đồng liên kết đào tạo, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331809) 



Có các TK 111, 112


5.12.3. Đối với các khoản thu liên quan đến đào tạo và cấp các chứng chỉ theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân

(1) Khi các Khoa, các Trung tâm thu tiền học bồi dưỡng cấp các chứng chỉ theo nhu cầu của học viên như chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, các lớp học ôn thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán, khi nộp về Phòng KHTC, căn cứ vào Bảng kê thu của các Khoa, các Trung tâm, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết các Khoa, Trung tâm 





thuộc ĐHV)



Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5312)

(2) Căn cứ vào Quyết định của ĐHV về số tiền mà các Khoa, Trung tâm được trích để lại theo tỷ lệ % quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ để phục vụ cho công tác quản lý thu, ghi:


Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết các Khoa, các Trung tâm)

     Có TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết các Khoa, 
Trung 

tâm thuộc ĐHV)


(3) Căn cứ vào số tiền còn lại sau khi các Khoa, Trung tâm trừ phần được để lại, khi nộp về phòng KH-TC của trường, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

       Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết các Khoa, Trung tâm thuộc ĐHV)


(4) Khi ĐHV nhận được báo cáo quyết toán của các khoa, các Trung tâm về các khoản được để lại theo quy chế chi tiêu nội bộ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (6312)


Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết các Khoa, các Trung tâm)


(5) Cuối kỳ, kết chuyển số chi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ghi:

Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5312)



Có TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (Số chi liên quan đến 






hoạt động sản xuất kinh doanh) (6312)

(6) Cuối kỳ, kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi về hoạt động sản xuất kinh doanh vào tài khoản chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của cơ chế tài chính, ghi:


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5312)



Có TK 421- Chênh lệch thu chi chưa xử lý (4212) (Số chênh lệch thu 






lớn hơn chi)


5.12.4. Đối với các khoản thu khoán của các Trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm

(1) Khi các Trung tâm phát sinh các khoản thu liên quan đến hoạt động giảng dạy và cấp các chứng chỉ tin học, dạy ngoại ngữ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu như các khóa đào tạo tiếng Anh, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, ...căn cứ vào số tiền khoán mà các Trung tâm phải nộp cho ĐHV, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết các Trung tâm tin học, 





ngoại ngữ, vệ sinh an toàn thực phẩm)


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5312)


(3) Khi Phòng KHTC thu được tiền do các Trung tâm nộp về theo mức khoán quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

       Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết các Trung tâm tin 



học, ngoại ngữ, vệ sinh an toán thực phẩm)


(3) Cuối kỳ, kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi về hoạt động sản xuất kinh doanh vào tài khoản chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của cơ chế tài chính, ghi:


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5312)



Có TK 421- Chênh lệch thu chi chưa xử lý (4212) (Số chênh lệch thu 






lớn hơn chi)


5.12.5. Thu về dịch vụ cho thuê ki ốt, đấu thầu trông xe...


5.12.5.1. Thu hoạt động dịch vụ theo từng kỳ:


(1) Định kỳ, căn cứ vào Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh, đấu thầu trông xe,.... về tiền dịch vụ được thu theo từng kỳ, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết theo từng hoạt động)


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5313).


(2) Phản ánh số tiền Ban quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ được để lại tỷ lệ % trên số thu do thu đầy đủ, kịp thời để phục vụ cho hoạt động kiêm nhiệm của Ban quản lý, ghi:


Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (6313)


Có TK 311-Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết theo từng hoạt động)


(3) Khi Ban quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ nộp cho ĐHV các khoản tiền về cho thuê địa điểm kinh doanh, đấu thầu trông xe,....sau khi trừ phần để lại để phục vụ cho hoạt động kiêm nhiệm của Ban quản lý, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111, 112,... (Số tiền thực thu)



Có TK 311-Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết theo từng hoạt động)


5.12.5.2. Thu trước phí dịch vụ cho nhiều kỳ:


(1) Khi Ban quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ nộp cho ĐHV các khoản tiền về cho thuê ki ốt, đấu thầu trông xe,....cho nhiều kỳ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111, 112,... (Số tiền thực thu)



Có TK 331- Các khoản phải trả (331899) (Chi tiết theo từng hoạt động)


(2) Phản ánh số tiền chi cho Ban quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ được để lại tỷ lệ % trên số thu của từng kỳ do thu đầy đủ, kịp thời để phục vụ cho hoạt động kiêm nhiệm của Ban quản lý, ghi:


Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (6313)


Có TK 111, 112,... 


(3) Định kỳ, phân bổ vào doanh thu cung cấp dịch vụ số tiền cho thuê kiốt, đấu thầu trông xe,... được tính cho từng kỳ (phân bổ theo phương pháp bình quân), ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331899) (Tiền cho thuê phân bổ cho 1 kỳ)




Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5313).


(4) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí liên quan đến hoạt động cho thuê ki ốt, đấu thầu dịch vụ trông xe, ghi:


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (5313)



Có TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (6313). 


5.12.6. Thu về dịch vụ cho thuê phòng học.


(1) Căn cứ vào số tiền thu được về cho thuê phòng học theo Hợp đồng phát sinh trong kỳ, ghi:


Nợ các TK 111, 112


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5313).


(2) Phản ánh số chi phí liên quan đến hoạt động cho thuê phòng học (nếu có) như chi cho người quản lý phòng học ngoài giờ, tiền điện, tiền nước nếu có phát sinh liên quan đến thuê phòng, tiền khấu hao các vật tư, thiết bị, tiền mua khẩu hiệu, phông màn,..., ghi:


Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (6313)


Có TK 111, 112,... 


(3) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí liên quan đến hoạt động cho thuê phòng học, ghi:


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (5313)



Có TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (6313). 


(4) Cuối kỳ, kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi về hoạt động cho thuê phòng học, ghi:


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (5313)


Có TK 421- Chênh lệch thu chi chưa xử lý (4212) (Số chênh lệch thu 






lớn hơn chi)


(5) Cuối kỳ, xử lý chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động cho thuê phòng học bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trong kỳ, ghi:


Nợ TK 421- Chênh lệch thu chi chưa xử lý (4212) (Số chênh lệch thu 






lớn hơn chi)



Có TK 431- Các quỹ (4314)


5.12.7. Kết chuyển và phân phối các khoản thu liên quan đến hoạt động dịch vụ


(1) Xác định và phản ánh số thuế GTGT phải nộp NSNN theo từng kỳ, căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT hàng ng, ghi:  


Nợ TK  531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh

Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311). 


(6) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chênh lệch thu, chi của hoạt động dịch vụ (trừ chênh lệch thu, chi của hoạt động cho thuê phòng học), căn cứ vào Phiếu kết chuyển của kế toán:


- Trường hợp thu lớn hơn chi, ghi:


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh

Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218).


- Trường hợp thu nhỏ hơn chi, ghi:


Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218).



    Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh.


6. Kế toán thu chưa qua ngân sách


6.1. Nguyên tắc chung


- Tài khoản 521 “Thu chưa qua ngân sách” chỉ sử dụng trong các trường hợp sau: 


+ ĐHV chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ;


+ Cuối kỳ kế toán, ĐHV chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách đối với các khoản phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách nhưng được để lại chi theo quy định của chế độ tài chính.


- Không sử dụng TK 521- Thu chưa qua ngân sách, trong các trường hợp sau: 


+ ĐHV đã có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại. 


+ Các khoản phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách nhưng được để lại chi và ĐHV đã có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính;


+ Các khoản phí, lệ phí đã thu được, được Nhà nước cho để lại đơn vị để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí.


+ Toàn bộ các khoản tiền, hàng viện trợ và các khoản phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhưng được để lại chi, ĐHV chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định thì không được ghi tăng nguồn kinh phí. Đồng thời, ĐHV không được xét duyệt quyết toán ngân sách năm các khoản chi từ các khoản tiền, hàng viện trợ và từ số phí, lệ phí phải nộp ngân sách được để lại chi nhưng ĐHV chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách.


- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi các khoản tiền, hàng viện trợ, các khoản phí, lệ phí phải nộp ngân sách được để lại chi nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách. 


6.2. Tài khoản kế toán


Tài khoản 521- Thu chưa qua ngân sách, có 2 tài khoản cấp 2: 


- TK 5211- Phí, lệ phí: Dùng để phản ánh các khoản phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách nhưng được để lại chi mà ĐHV chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách.


- TK 5212- Tiền, hàng viện trợ: Dùng để phản ánh các khoản tiền, hàng viện trợ không hoàn lại ĐHV đã tiếp nhận nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách. 


6.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 


6.3.1. Các khoản thu phí, lệ phí


(1) Cuối kỳ, kế toán xác định số phí, lệ phí đã thu trong kỳ phải nộp NSNN được để lại chi theo qui định nhưng ĐHV chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách, căn cứ vào Quyết định phân phối các khoản thu về phí, lệ phí, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (TK 5111)


Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5211).


(2) Sang kỳ kế toán sau, khi ĐHV có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản phí, lệ phí đã thu của kỳ trước phải nộp ngân sách được để lại chi, ghi:


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5211)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


6.3.2. Đối với tiền, hàng viện trợ


(1) Trường hợp đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ, căn cứ vào Phiếu thu, Giấy báo Có của Ngân hàng, Phiếu nhập kho vật liệu, dụng cụ, Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ,...ghi:


Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 241, 331, 661, 662,...



Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212).


Trường hợp nhận viện trợ bằng TSCĐ đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các TK chi phí có liên quan:


Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nhận TSCĐ viện trợ phi dự án để dùng cho 




            hoạt động hành chính sự nghiệp) 


Nợ TK 662- Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án để 




            dùng cho hoạt động dự án)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


- Khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ đã tiếp nhận, kế toán kết chuyển ghi tăng các nguồn kinh phí có liên quan:


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212)



Có các TK 461, 462, 441 (Căn cứ vào mục đích viện trợ).


(2) Trường hợp đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại: 


- Đối với các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án để dùng cho hoạt động sự nghiệp, căn cứ vào Phiếu thu, Giấy báo Có của Ngân hàng, Phiếu nhập kho vật liệu, dụng cụ, Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ,...ghi: 


Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 331, 661,...

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động. 


- Đối với các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án để dùng cho hoạt động dự án, căn cứ vào Phiếu thu, Giấy báo Có của Ngân hàng, Phiếu nhập kho vật liệu, dụng cụ, Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ,...ghi: 


Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 331, 662,...

Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án. 


- Đối với các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án để dùng cho hoạt động đầu tư XDCB, căn cứ vào Phiếu thu, Giấy báo Có của Ngân hàng, Phiếu nhập kho vật liệu, dụng cụ, Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ,...ghi:


Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 241, 331,...



Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.


Các trường hợp trên, nếu được viện trợ bằng TSCĐ, đồng thời ghi:


Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu nhận TSCĐ viện trợ phi dự án để dùng 





   cho hoạt động sự nghiệp)


Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu nhận TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự 





   án để dùng cho hoạt động dự án)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

PHẦN 2- KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI

1. Nguyên tắc chung 
- Hạch toán chi hoạt động, chi dự án phải đảm bảo thống nhất với công tác lập dự toán về chỉ tiêu và phương pháp tính các chỉ tiêu; Phải đảm bảo sự khớp đúng, thống nhất giữa hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết, giữa sổ kế toán với chứng từ và báo cáo tài chính.

- Phải mở sổ kế toán chi tiết chi hoạt động, chi dự án theo Mục lục NSNN để theo dõi các khoản chi theo từng nguồn kinh phí (Nguồn kinh phí ngân sách bao gồm nguồn kinh phí do NSNN cấp, nguồn viện trợ, nguồn phí, lệ phí để lại và nguồn khác). Hết niên độ kế toán toàn bộ số chi hoạt động năm nay được chuyển thành chi hoạt động năm trước (Chuyển từ TK 6612 “Năm nay” sang TK 6611 “Năm trước”) để theo dõi cho đến khi báo cáo quyết toán năm trước được duyệt. Căn cứ số chi hoạt động và chi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, kế toán lập Phiếu kế toán kết chuyển từ bên Có TK 661, 662 sang bên Nợ TK 461, 462 .

- Đối với chi hoạt động SX-KD mở chi tiết theo từng loại sản phẩm, dịch vụ và theo khoản mục chi phí cho phù hợp với từng loại hoạt động.
2. Chứng từ kế toán 

- Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng thông thường;

- Phiếu chi tiền, phiếu xuất kho, giấy thanh toán tạm ứng, giấy đề nghị thanh toán, giấy thanh toán tiền thuê ngoài ...

- Phiếu kết chuyển của kế toán.
3. Tài khoản kế toán sử dụng

  - TK 661 - Chi hoạt động;

  - TK 662 - Chi dự án;

  - TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh;
  - TK 642- Chi phí quản lý chung;

  - TK 643- Chi phí trả trước.

4. Kế toán chi hoạt động

4.1. Nguyên tắc chung


- Tài khoản 661 dùng để phản ánh các khoản chi mang tính chất hoạt động thường xuyên và không thường xuyên theo dự toán chi đã được duyệt như: Chi dùng cho công tác nghiệp vụ, chuyên môn và chi quản lý bộ máy hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể, lực lượng vũ trang, các hội, liên hiệp hội, tổng hội do NSNN cấp, do thu phí, lệ phí, hoặc do các nguồn tài trợ, viện trợ, thu hội phí và các nguồn khác đảm bảo.


- Phải mở sổ kế toán chi tiết chi hoạt động theo từng nguồn kinh phí, theo niên độ kế toán và theo Mục lục NSNN.


- Hạch toán chi hoạt động phải đảm bảo thống nhất với công tác lập dự toán và đảm bảo sự khớp đúng, thống nhất giữa hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết, giữa sổ kế toán với chứng từ và báo cáo tài chính. Các khoản chi hoạt động phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ do đơn vị xây dựng theo quy định của chế độ tài chính. Trong kỳ, Trường được tạm chia thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và tạm trích các quỹ để sử dụng từ số tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định của chế độ tài chính.


- Hạch toán vào tài khoản này những khoản chi thuộc kinh phí hàng năm của Trường, bao gồm cả những khoản chi thường xuyên và những khoản chi không thường xuyên như chi tinh giản biên chế, chi thực hiện nhiệm vụ đột xuất, chi mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ...


- Không hạch toán vào tài khoản này các khoản chi hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi phí đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB, các khoản chi thuộc chương trình, đề tài, dự án, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước theo giá hoặc khung giá Nhà nước, chi phí trả trước.


- Trường ĐHV phải hạch toán theo Mục lục NSNN các khoản chi hoạt động phát sinh từ các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án và từ số thu phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách được để lại chi nhưng Trường chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. 


- Trường ĐHV không được xét duyệt quyết toán ngân sách năm các khoản chi hoạt động từ các khoản tiền, hàng viện trợ và từ số phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách được để lại chi nhưng Trường chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định. Các khoản chi hoạt động chưa được xét duyệt quyết toán như đã nêu trên được phản ánh vào số dư bên Nợ TK 661 “Chi hoạt động” (Chi tiết chi hoạt động chưa có nguồn kinh phí). Trường ĐHV chỉ được xét duyệt quyết toán các khoản chi này khi có đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án và số phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách được để lại chi theo quy định. 


- Hết kỳ kế toán năm, nếu quyết toán chưa được duyệt thì toàn bộ số chi hoạt động trong năm được chuyển từ TK 6612 “Năm nay” sang TK 6611 “Năm trước” để theo dõi cho đến khi báo cáo quyết toán được duyệt. Riêng đối với số chi trước cho năm sau theo dõi ở TK 6613 “Năm sau” sang đầu năm sau được chuyển sang TK 6612 “Năm nay” để tiếp tục tập hợp chi hoạt động trong năm nay.


4.2. Tài khoản kế toán


Tài khoản 661- Chi hoạt động, có 3 tài khoản cấp 2


- Tài khoản 6611- Năm trước


+ Tài khoản 66111- Chi thường xuyên


+ Tài khoản 66112- Chi không thường xuyên: 


- Tài khoản 6612- Năm nay

+ Tài khoản 66121- Chi thường xuyên


+ Tài khoản 66122- Chi không thường xuyên


- Tài khoản 6613 - Năm sau

+ Tài khoản 66131- Chi thường xuyên 


+ Tài khoản 66132- Chi không thường xuyên

4.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 

4.3.1. Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng 

(1) Căn cứ vào Bảng chấm công (C01a- HD), Bảng chấm công làm thêm giờ (C01b- HD) hoặc Giấy báo làm thêm giờ (C01c- HD) của các bộ phận phòng ban trong trường, kế toán lập Bảng thanh toán tiền lương (C02a- HD), Bảng thanh toán tiền thu nhập tăng thêm (C02b- HD), Bảng thanh toán tiền thưởng (C04- HD), Bảng thanh toán tiền phụ cấp (C05- HD), Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (C07- HD) trình Hiệu trưởng ký duyệt, kế toán ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66121) (Tiền lương- mục 6000; Tiền công- 
mục 6050; Phụ cấp lương- mục 6100; Tiền thưởng- mục 
6200; các khoản chi cho cá nhân khác- mục 6400)

Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức 


(2) Căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm, Bảng thanh toán tiền thưởng, Bảng thanh toán tiền phụ cấp, Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ đã được Hiệu trưởng ký duyệt, kế toán lập “Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân” (Mẫu C13- HD) gửi qua Kho bạc, Ngân hàng phục vụ: 

- Nếu kế toán rút dự toán chi hoạt động tại KBNN chuyển sang tài khoản tiền gửi thanh toán lương mở tại Ngân hàng phục vụ, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết tiền gửi Ngân hàng) 

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121) 

Đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động” 

- Nếu kế toán rút tiền gửi của trường tại KBNN chuyển sang tài khoản tiền gửi thanh toán lương mở tại Ngân hàng phục vụ, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết tiền gửi Ngân hàng) 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết tiền gửi KBNN) 

- Khi có xác nhận của Ngân hàng phục vụ về số tiền lương và các khoản thu nhập khác đã được chuyển vào TK của từng cá nhân trong trường, ghi: 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (3341, 3342)  

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết tiền gửi Ngân hàng). 

4.3.2. Chi các khoản đóng góp theo lương

(1) Căn cứ quy định của Nhà nước hiện hành về tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN cho các cán bộ, viên chức trong Trường, kế toán lập Bảng kê trích nộp các khoản theo lương (C11- HD), trong đó tính toán phần đơn vị phải nộp cho người cán bộ, viên chức và phần phải trừ vào lương của cán bộ, viên chức. Căn cứ vào số liệu ghi ở cột 4, cột 6 của Bảng kê trích nộp các khoản theo lương đã được Hiệu trưởng phê duyệt, kế toán ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (chi tiết TM 6301- BHXH, TM 6302- BHYT, 
TM 6303- KPCĐ, TM 6304- BHTN, TM 6349- Khác)

Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (TK 3321, 3322, 3323, 3324)  

(2) Khi chuyển tiền trả cho cơ quan BHXH, cơ quan công đoàn, căn cứ Giấy rút tiền hoặc Phiếu chi, ghi: 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118) (Chi tiết theo từng đối tượng phải 

thu) 

Có các TK 111, 112, 461,....

Trường hợp rút bằng dự toán, đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động” 

4.3.3. Chi các dịch vụ công cộng 

(1) Khi nhận được hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền vệ sinh môi trường…. của toàn trường (bao gồm phần chi phí các phòng, ban chuyên môn, các khoa chức năng, các phòng thí nghiệm, kí túc xá, các trung tâm, các trường trực thuộc đã sử dụng và phần tiền điện, tiền nước ĐHV phải thu của kí túc xá, các trung tâm hoạt động có thu, Xưởng in, các trường trực thuộc, các hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức của trường đã sử dụng), ghi: 

Nợ TK 642- Chi phí quản lý chung


Có TK 331- Các khoản phải trả (3311)

(2) Căn cứ vào bảng phân bổ tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền vệ sinh môi trường…. của từng đối tượng sử dụng, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66121) (Mục 6500, 6600) (Phần được tính 

vào chi hoạt động của ĐHV)
Nợ TK 311-Các khoản phải thu (31181) (Chi tiết theo từng đối tượng phải 

thu) (Phần phải thu của kí túc xá, các trung tâm hoạt động 
có thu, Xưởng in, các trường trực thuộc, các hộ gia đình cán  
bộ, công chức, viên chức của trường)

Có TK 642- Chi phí quản lý chung
 (3) Khi ĐHV chuyển tiền trả tiền điện, tiền nước và các dịch vụ khác cho nhà cung cấp (kể cả phần tính vào chi hoạt động của ĐHV và phần nộp hộ các đối tượng khác), căn cứ Giấy rút tiền hoặc Phiếu chi, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311)

Có các TK 111, 112 

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121)

Trường hợp rút bằng dự toán, đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động” 

(4) Khi ĐHV thu được tiền điện, tiền nước, dịch vụ khác của kí túc xá, các trung tâm hoạt động có thu, Xưởng in, các trường trực thuộc, các hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức của trường, căn cứ Giấy báo Có hoặc Phiếu thu, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 311- Các khoản phải thu (31181) (Chi tiết theo từng đối 

tượng phải thu) 

4.4. Chi mua sắm vật tư văn phòng 

 4.4.1. Trường hợp tạm ứng cho cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV thực hiện mua sắm các loại vật tư văn phòng 

(1) Căn cứ vào Giấy đề nghị tạm ứng của cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV đã được Kế toán trưởng xem xét và Hiệu trưởng phê duyệt, kế toán theo dõi tạm ứng ghi số vào Giấy đề nghị tạm ứng (CC32- HD) lập Phiếu chi kèm theo Giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ, ghi: 

Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng đề nghị tạm ứng) 



Có TK 111- Tiền mặt 

(2) Khi cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV đã thực hiện mua các loại vật tư văn phòng, căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C33- BB) kèm Hoá đơn và các chứng từ kế toán có liên quan đã được Hiệu trưởng duyệt chi: 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng bằng số tiền thanh toán tạm ứng, kế toán ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Mục 6550)



Có TK 312- Tạm ứng 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng lớn số tiền thanh toán tạm ứng (Số tạm ứng chi không hết), căn cứ Phiếu thu, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nhập lại số tiền tạm ứng chi không hết) 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (trường hợp người đề nghị tạm 

ứng không nộp lại số tiền thừa mà đề nghị trừ vào lương) 

Có TK 312- Tạm ứng 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng nhỏ hơn số tiền thanh toán tạm ứng, căn cứ Phiếu chi, kế toán ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Số tiền thực tế đã chi) 



Có TK 312- Tạm ứng (Số đã tạm ứng)



Có TK 111- Tiền mặt (Số tiền phải chi trả thêm) 

4.4.2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV mua sắm các loại vật tư văn phòng sau đó làm thủ tục thanh toán với ĐHV 

Căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số C37- HD) kèm Hoá đơn và các chứng từ kế toán có liên quan đã được Hiệu trưởng duyệt chi, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động  (chi tiết mục 6550)

Có các TK 111, 112 

4.4.3. Trường hợp vật tư văn phòng do ĐHV mua sắm và cấp cho các đơn vị sử dụng

(1) Căn cứ vào Phiếu nhập kho kèm theo các chứng từ có liên quan, phản ánh giá trị vật tư, văn phòng nhập kho, ghi:

Nợ các TK 152, 153  



Có các TK 111, 112 (Nếu trả tiền ngay)

Có TK 331- Các khoản phải trả (Nếu chưa trả tiền)

Có TK 312- Tạm ứng (Nếu mua bằng tiền tạm ứng)


(2) Cấp tạm ứng vật tư, văn phòng:

- Khi ĐHV cấp tạm ứng vật tư, văn phòng cho các bộ phận, đơn vị khác sử dụng, căn cứ vào Phiếu xuất kho vật tư, văn phòng, ghi:


Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết bộ phận, đơn vị nhận tạm ứng)




Có các TK 152, 153 


Nếu là dụng cụ lâu bền thì ghi Nợ TK 005 “Dụng cụ lâu bền đang sử dụng”

- Căn cứ vào Báo cáo thanh toán tạm ứng về số vật tư, văn phòng đã sử dụng tại các bộ phận, đơn vị, kế toán tại ĐHV ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Chi tiết mục 6550)



Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết bộ phận, đơn vị nhận tạm ứng)

(3) Cấp thanh toán vật tư, văn phòng:

          Khi ĐHV cấp vật tư, văn phòng cho các bộ phận, đơn vị khác sử dụng, căn cứ vào Phiếu xuất kho vật tư, văn phòng, ghi:


Nợ TK 661- Chi hoạt động (Chi tiết mục 6550)




Có các TK 152, 153


Nếu là dụng cụ lâu bền thì ghi Nợ TK 005 “Dụng cụ lâu bền đang sử dụng”

4.5. Chi công tác phí 

4.5.1. Trường hợp tạm ứng cho cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV đi công tác

(1) Căn cứ vào Giấy đề nghị tạm ứng của cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV đã được Kế toán trưởng xem xét và Hiệu trưởng phê duyệt, kế toán theo dõi tạm ứng ghi số vào Giấy đề nghị tạm ứng (CC32- HD) lập Phiếu chi kèm theo Giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ, ghi: 

Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng đề nghị tạm ứng) 



Có TK 111- Tiền mặt 

(2) Khi cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV kết thúc công tác, căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C33- BB) kèm Hoá đơn và các chứng từ kế toán có liên quan đã được Hiệu trưởng duyệt chi: 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng bằng số tiền thanh toán tạm ứng, kế toán ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Mục 6700)



Có TK 312- Tạm ứng 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng lớn số tiền thanh toán tạm ứng (Số tạm ứng chi không hết), căn cứ Phiếu thu, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nhập lại số tiền tạm ứng chi không hết) 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (trường hợp người đề nghị tạm 

ứng không nộp lại số tiền thừa mà đề nghị trừ vào lương) 

Có TK 312- Tạm ứng 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng nhỏ hơn số tiền thanh toán tạm ứng, căn cứ Phiếu chi, kế toán ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Số tiền thực tế đã chi) 



Có TK 312- Tạm ứng (Số đã tạm ứng)



Có TK 111- Tiền mặt (Số tiền phải chi trả thêm) 

4.5.2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV đi công tác sau đó làm thủ tục thanh toán với ĐHV 

- Căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số C37- HD) kèm Hoá đơn và các chứng từ kế toán có liên quan đã được Hiệu trưởng duyệt chi, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Chi tiết mục 6700)

Có các TK 111, 112 

4.6. Chi hội họp, hội nghị, tập huấn 

(1) Khi ĐHV tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị triển khai tổng kết, tập huấn, báo cáo chuyên đề nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, các hoạt động sinh hoạt chuyên môn hoặc tổ chức các hội thi khác, căn cứ bộ chứng từ theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ (kế hoạch kèm dự trù kinh phí, giấy mời hoặc giấy triệu tập, các báo cáo tham luận, chương trình, danh sách đại biểu mời, danh sách những người tham dự, biên bản hội nghị….), kế toán lập Phiếu chi, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Chi tiết mục 6650)



Có các TK 111, 112. 

(2) Trường hợp các cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV ứng trước tiền để tổ chức hội thảo, hội nghị, căn cứ Giấy đề nghị tạm ứng (kèm kế hoạch kèm dự trù kinh phí, giấy mời hoặc giấy triệu tập) của cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV đã được Kế toán trưởng xem xét và Hiệu trưởng phê duyệt, kế toán theo dõi tạm ứng ghi số vào Giấy đề nghị tạm ứng (CC32- HD) lập Phiếu chi kèm theo Giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ, ghi: 

Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng đề nghị tạm ứng) 


Có TK 111- Tiền mặt. 

(3) Khi hội nghị, hội thảo…. kết thúc cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV làm thủ tục thanh toán tạm ứng, căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C33- BB) kèm các chứng từ kế toán có liên quan (kế hoạch kèm dự trù kinh phí, giấy mời hoặc giấy triệu tập, các báo cáo tham luận, chương trình, danh sách đại biểu mời, danh sách những người tham dự, biên bản hội nghị…) đã được Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp duyệt chi: 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng bằng số tiền thanh toán tạm ứng, kế toán ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động 



Có TK 312- Tạm ứng. 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng lớn số tiền thanh toán tạm ứng (Số tạm ứng chi không hết), kế toán ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nhập lại số tiền tạm ứng chi không hết) 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (trường hợp người đề nghị tạm 

ứng không nộp lại số tiền thừa mà đề nghị trừ vào lương) 

Có TK 312- Tạm ứng. 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng nhỏ hơn số tiền thanh toán tạm ứng, kế toán ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Số tiền thực chi) 



Có TK 312- Tạm ứng (Số đã tạm ứng)



Có TK 111- Tiền mặt (Số tiền phải chi thêm). 

4.7. Chi mua sắm TSCĐ 

(1) Căn cứ vào các chứng từ có liên quan (Báo giá, Phiếu đề nghị duyệt giá, Hoá đơn GTGT, Hồ sơ thanh quyết toán, Phiếu bảo hành, Biên bản giao nhận TSCĐ, Quyết định chỉ định thầu…..), kế toán TSCĐ xác định nguyên giá của TSCĐ: 

- Trường hợp TSCĐ mua về đưa vào sử dụng ngay, ghi:

Nợ TK 211, 213 


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động 


Có TK 111, 112 (Chi phí vận chuyển, bốc dỡ…) 

- Trường hợp mua về nhưng ĐHV phải bỏ chi phí để lắp đặt, chạy thử sau đó mới đưa vào sử dụng, ghi: 

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24111) 


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động 


Có TK 111, 112 (Chi phí lắp đặt, chạy thử…) 

+ Khi lắp đặt, chạy thử xong bàn giao TS cho các bộ phận, phòng ban sử dụng, ghi: 

Nợ TK 211, 213


Có TK 241- XDCB dở dang (24111) 

+ Các trường hợp trên đều phải đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và tăng chi hoạt động hoặc chi dự án, hoặc chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (TSCĐ vô hình - mục 9000; TSCĐ hữu 

hình - mục 9050)


Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


+ Trường hợp rút dự toán để mua TSCĐ, đồng thời ghi đơn bên Có TK 008 (0081). 


4.8. Các khoản chi trực tiếp bằng tiền khác 

4.8.1. Chi học bổng cho sinh viên 


(1) Căn cứ vào danh sách sinh viên, học sinh được khen thưởng theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và Quy chế rèn luyện phẩm chất đạo đức của trường, khi xác định số học bổng, sinh hoạt phí…phải trả cho học sinh, sinh viên, kế toán ghi: 


Nợ TK 661- Chi hoạt động (Mục 6150) 



Có TK 335- Phải trả các đối tượng khác 


(2) Căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ về việc trả tiền học bổng cho học sinh, sinh viên, ghi:



Nợ TK 335- Phải trả các đối tượng khác  

Có các TK 111, 112 

4.8.2. Chi phí thuê mướn 


Căn cứ vào Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (C09- HD) và các chứng từ có liên quan khác, kế toán lập Phiếu chi, ghi:


Nợ TK 661- Chi hoạt động (Mục 6750) 



Có TK 111- Tiền mặt 

4.9. Các khoản chi được phân bổ cuối kỳ 


(1) Các khoản chi phí khi phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí nhưng chưa hạch toán riêng được tại thời điểm phát sinh chi phí, cuối kỳ kế toán căn cứ Bảng phân bổ chi phí kế toán tính toán kết chuyển và phân bổ chi phí quản lý chung lên quan đến chi hoạt động của trường, ghi: 


Nợ TK 661- Chi hoạt động (Mục tương ứng với nội dung đã chi)



Có TK 642- Chi phí quản lý chung


(2) Các khoản chi phí trả trước thực tế đã phát sinh năm trước với số lượng lớn, liên quan đến kỳ kế toán năm nay. Căn cứ vào Bảng kê phân bổ kế toán ghi: 


Nợ TK 661- Chi hoạt động (mục tương ứng với nội dung chi) 



Có TK 643- Chi phí trả trước 


4.10. Kết chuyển chi phí hoạt động với nguồn kinh phí hoạt động


(1) Cuối năm, nếu quyết toán chưa được duyệt, căn cứ vào Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi:


Nợ TK 661- Chi hoạt động (6611)


Có TK 661- Chi hoạt động (6612).


- Đối với phần kinh phí thường xuyên:


Nợ TK 661- Chi hoạt động (66111)



Có TK 661- Chi hoạt động (66121).


- Đối với phần kinh phí không thường xuyên:


Nợ TK 661- Chi hoạt động (66112)



Có TK 661- Chi hoạt động (66122).


(2) Năm sau, khi báo cáo quyết toán chi hoạt động được duyệt, tiến hành kết chuyển số chi hoạt động vào nguồn kinh phí hoạt động, ghi:


Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4611)



Có TK 661 - Chi hoạt động (6611).


- Đối với phần kinh phí thường xuyên:


Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46111) 



Có TK 661- Chi hoạt động (66111).


- Đối với phần kinh phí không thường xuyên:


Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46112)



Có TK 661- Chi hoạt động (66112).


(3) Những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải thu hồi hoặc chuyển xử lý, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188)



Có TK 661- Chi hoạt động (6611).

(4) Khi trích lập quỹ và trả thu nhập tăng thêm từ chêch lệch thu, chi hoạt động thường xuyên khi quyết toán được duyệt, căn cứ vào Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm và Quyết định của Ban Giám hiệu về việc trích lập các quỹ, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6611)

Có TK 431- Các quỹ

Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.

Đồng thời ghi Có TK 004 “Chệnh lệch thu, chi của hoạt động thường xuyên”. 

5. Kế toán chi dự án


5.1. Nguyên tắc chung


- Tài khoản 662 “Chi dự án” chỉ sử dụng khi trường được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện chương trình, dự án, đề tài và được NSNN cấp kinh phí, các khoản viện trợ, tài trợ của nước ngoài theo dự án để thực hiện chương trình, dự án, đề tài. Khi trường chỉ tham gia nhận thầu lại một phần hay toàn bộ dự án từ đơn vị quản lý dự án thì không sử dụng tài khoản này (mà sử dụng Tài khoản 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh).


- Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết chi phí của từng chương trình, dự án, đề tài và tập hợp chi phí cho việc quản lý dự án, chi phí thực hiện dự án theo Mục lục NSNN và theo nội dung chi trong dự toán được duyệt của từng chương trình, dự án, đề tài.


- Trường không được xét duyệt quyết toán ngân sách năm các khoản chi dự án từ các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án nhưng trường chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. Các khoản chi dự án chưa được xét duyệt quyết toán như đã nên trên được phản ánh vào số dự bên Nợ TK 662 “Chi dự án” (Chi tiết chi dự án chưa có nguồn kinh phí).


- Đối với những khoản thu (nếu có) trong quá trình thực hiện chương trình, dự án, đề tài được hạch toán vào bên Có TK 511 “Các khoản thu" (Chi tiết thu thực hiện dự án). Tùy thuộc vào qui định xử lý của cơ quan cấp phát kinh phí, số thu trong quá trình thực hiện dự án được kết chuyển vào các tài khoản có liên quan.


- Tài khoản 662 được mở theo dõi luỹ kế chi dự án từ khi bắt đầu thực hiện chương trình, dự án cho đến khi kết thúc chương trình, dự án được phê duyệt quyết toán bàn giao sử dụng.


5.2. Tài khoản kế toán


 Tài khoản 662 - Chi dự án,  có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 6621- Chi từ nguồn kinh phí NSNN cấp
+ Tài khoản 66211- Chi quản lý dự án

+ Tài khoản 66212- Chi thực hiện dự án 

- TK 6622- Chi từ nguồn viện trợ
+ Tài khoản 66221- Chi quản lý dự án 

+ Tài khoản 66222- Chi thực hiện dự án 

- TK 6628- Chi từ nguồn khác
+ Tài khoản 66281- Chi quản lý dự án

+ Tài khoản 66282- Chi thực hiện dự án 


5.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

5.3.1. Chi phụ cấp cho cán bộ tham gia thực hiện dự án 
(1) Căn cứ vào Bảng thanh toán tiền phụ cấp (C05- HD) trình giám đốc dự án, chủ nhiệm đề tài…., kế toán ghi: 

Nợ TK 662- Chi hoạt động (mục 6100, tiểu mục 6118)

Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức  

(2) Khi chi phụ cấp cho cá nhân tham gia dự án, đề tài, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi: 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức 


Có các TK 111, 112. 

5.3.2. Chi các dịch vụ công cộng 

(1) Khi nhận được hóa đơn dịch vụ mua ngoài nhưng chưa thanh toán ngay cho nhà cung cấp:
- Các dịch vụ mua ngoài (tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền vệ sinh môi trường….) mà dự án đã sử dụng nhưng chưa thanh toán, căn cứ vào hóa đơn mua dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án (Mục 6500, 6600)


   Có TK 331- Các khoản phải trả (3311)
- Khi thanh toán các dịch vụ mua ngoài (tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền vệ sinh môi trường….), căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311)
Có các TK 111, 112 

(2)  Trường hợp nhận được hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền vệ sinh môi trường…. mà dự án đã sử dụng, dự án thanh toán ngay cho cơ quan điện, công ty nước, công ty vệ sinh môi trường bằng tiền mặt, căn cứ Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án 

Có TK 111- Tiền mặt (Nếu thanh toán bằng tiền mặt) 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Nếu thanh toán bằng 

chuyển khoản) 

5.3.3. Chi mua sắm vật tư văn phòng dùng cho dự án, đề tài 

5.3.3.1. Trường hợp ứng cho cán bộ tham gia dự án, đề tài thực hiện mua sắm các loại vật tư, văn phòng 

(1) Căn cứ vào Giấy đề nghị tạm ứng của cán bộ dự án đã được Kế toán trưởng xem xét và Giám đốc dự án, chủ nhiệm đề tài phê duyệt, kế toán theo dõi tạm ứng ghi số vào Giấy đề nghị tạm ứng (CC32- HD) lập Phiếu chi kèm theo Giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ, ghi: 

Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng đề nghị tạm ứng) 


Có 111- Tiền mặt 

(2) Khi cán bộ dự án đã thực hiện mua các loại vật tư văn phòng, căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C33- BB) kèm Hoá đơn và các chứng từ kế toán có liên quan đã được Giám đốc dự án, chủ nhiệm đề tài duyệt chi: 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng bằng số tiền thanh toán tạm ứng, kế toán ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án (Mục 6550)


Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng đề nghị tạm ứng)

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng lớn số tiền thanh toán tạm ứng (Số tạm ứng chi không hết), kế toán ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nhập quỹ số tiền tạm ứng chi không hết) 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (trường hợp người đề nghị tạm 

ứng không nộp lại số tiền thừa mà đề nghị trừ vào phụ cấp) 

Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng đề nghị tạm ứng)

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng nhỏ hơn số tiền thanh toán tạm ứng, kế toán ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án (Số tiền thực chi) 


Có TK 312- Tạm ứng (Số đã tạm ứng)


Có TK 111- Tiền mặt (Số tiền phải chi thêm) 

5.3.3.2. Trường hợp cán bộ dự án mua sắm các loại vật tư văn phòng sau đó ĐHV làm thủ tục thanh toán 

Căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán (C37- HD) kèm Hoá đơn và các chứng từ kế toán có liên quan đã được Giám đốc dự án, chủ nhiệm đề tài duyệt chi, ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án  (Mục 6550)

Có các TK 111, 112.

5.3.4. Chi công tác phí 

5.3.4.1. Trường hợp tạm ứng cho cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV đi công tác

(1) Căn cứ vào Giấy đề nghị tạm ứng của cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV đã được Kế toán trưởng xem xét và Hiệu trưởng phê duyệt, kế toán theo dõi tạm ứng ghi số vào Giấy đề nghị tạm ứng (CC32- HD) lập Phiếu chi kèm theo Giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ, ghi: 

Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng đề nghị tạm ứng) 



Có TK 111- Tiền mặt 

(2) Khi cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV kết thúc công tác, căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C33- BB) kèm Hoá đơn và các chứng từ kế toán có liên quan đã được Hiệu trưởng duyệt chi: 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng bằng số tiền thanh toán tạm ứng, kế toán ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án (Mục 6700)



Có TK 312- Tạm ứng 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng lớn số tiền thanh toán tạm ứng (Số tạm ứng chi không hết), căn cứ Phiếu thu, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nhập lại số tiền tạm ứng chi không hết) 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (trường hợp người đề nghị tạm 

ứng không nộp lại số tiền thừa mà đề nghị trừ vào lương) 

Có TK 312- Tạm ứng 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng nhỏ hơn số tiền thanh toán tạm ứng, căn cứ Phiếu chi, kế toán ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án (Mục 6700) (Số tiền thực tế đã chi) 



Có TK 312- Tạm ứng (Số đã tạm ứng)



Có TK 111- Tiền mặt (Số tiền phải chi trả thêm) 

5.3.4.2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của ĐHV đi công tác sau đó làm thủ tục thanh toán với ĐHV 

Căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số C37- HD) kèm Hoá đơn và các chứng từ kế toán có liên quan đã được Hiệu trưởng duyệt chi, ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án (Mục 6700) 

Có các TK 111, 112 

5.3.5. Chi hội thảo đề tài, họp nghiệm thu đề tài… 

(1) Khi dự án tổ chức hội thảo đề tài hoặc tổ chức họp nghiệm thu đề tài, căn cứ bộ chứng từ (giấy mời hoặc giấy triệu tập, danh sách đại biểu mời, biên bản hội nghị...), kế toán lập Phiếu chi, ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án (mục 6650)


Có các TK 111, 112. 

(2) Trường hợp các cán bộ dự án ứng trước tiền để tổ chức hội thảo căn cứ Giấy đề nghị tạm ứng của cán bộ dự án đã được Kế toán trưởng xem xét và giám đốc dự án, chủ nhiệm đề tài duyệt, kế toán theo dõi tạm ứng ghi số vào Giấy đề nghị tạm ứng (CC32- HD) lập Phiếu chi kèm theo Giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ, ghi: 

Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng đề nghị tạm ứng) 


Có 111- Tiền mặt. 

(3) Khi hội thảo kết thúc cán bộ dự án làm thủ tục thanh toán tạm ứng, căn cứ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C33- BB) kèm các chứng từ kế toán có liên quan đã được giám đốc dự án, chủ nhiệm đề tài duyệt chi: 

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng bằng số tiền thanh toán tạm ứng, kế toán ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án (mục 6650)



Có TK 312- Tạm ứng. (Chi tiết đối tượng đề nghị tạm ứng)

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng lớn số tiền thanh toán tạm ứng (Số tạm ứng chi không hết), kế toán ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nhập lại số tiền tạm ứng chi không hết) 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (trường hợp người đề nghị tạm 

ứng không nộp lại số tiền thừa mà đề nghị trừ vào phụ cấp) 

Có TK 312- Tạm ứng. (Chi tiết đối tượng đề nghị tạm ứng)

- Trường hợp số đề nghị tạm ứng nhỏ hơn số tiền thanh toán tạm ứng, kế toán ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án (Số tiền thực chi) (mục 6650)



Có TK 312- Tạm ứng (Số đã tạm ứng)



Có TK 111- Tiền mặt (Số tiền phải chi thêm). 

5.3.6. Chi mua sắm trang thiết bị phục vụ dự án 

(1) Căn cứ hợp đồng đấu thầu, hợp đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ dự án, đề tài như mua sắm trang thiết bị phòng học ngoại ngữ, phòng học liên thông, phòng học trực tuyến, phòng thí nghiệm kỹ thuật viễn thông, thực hành quản lý tài nguyên…., ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án 


Có TK 331- Các khoản phải trả (3311)
(2) Khi nghiệm thu các trang thiết bị đã mua, kế toán lập Phiếu chi hoặc Giấy chuyển tiền để thanh toán tiền cho nhà cung cấp, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311)

Có TK 111, 112, 462.


Trường hợp rút dự toán chi dự án, đồng thời ghi Có TK 009.

5.3.7. Các khoản chi bằng tiền khác 


(1) Căn cứ các chứng từ có liêu quan, kế toán ghi: 


Nợ TK 662- Chi dự án (mục, tiểu mục tương ứng)



    Có TK 111, 112
Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án 
Trường hợp rút dự toán chi dự án, đồng thời ghi Có TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án

(2) Căn cứ vào Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (C09- HD) và các chứng từ có liên quan khác, kế toán lập Phiếu chi, ghi:


Nợ TK 662- Chi dự án 



Có các TK 111,112 

(3) Xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động dự án, ghi: 


Nợ TK 662- Chi dự án 



Có TK 152, 153.

6. Kế toán chi hoạt động dịch vụ



6.1. Nội dung chi hoạt động sản xuất, kinh doanh bao gồm:

- Chi liên kết đào tạo ngoài trường;
- Chi liên quan đến đào tạo (Chi cho hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, an toàn thực phẩm... phục vụ đào tạo, cấp các chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ tiếng anh, chứng chỉ tin học, an toàn thực phẩm...)

- Chi hoạt động dịch vụ cho thuê kiot, giữ xe, phòng học


- Chi khác (Bao gồm chi phí quản lý các đề tài ngoài trường).

6.2. Nguyên tắc kế toán 


- Hạch toán TK 631 phải theo dõi chi tiết cho từng hoạt động cung cấp dịch vụ và theo từng nội dung chi. 


- Nội dung các khoản chi cung cấp dịch vụ bao gồm:


+ Chi phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác tham gia trực tiếp vào hoạt động cung cấp dịch vụ; 


+ Chi khen thưởng Ban quản lý dịch vụ 


+ Chi mua sắm công cụ, dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm, TSCĐ.... dùng cho bộ phận dịch vụ;


+ Khấu hao TSCĐ và chi phí sửa chữa TSCĐ dùng cho hoạt động cung cấp dịch vụ;


+ Chi phí dịch vụ mua ngoài và các khoản chi phí trực tiếp khác bằng tiền;


+ Phí chuyển tiền của NH; 


+ Các khoản chi hợp pháp khác (đăng thông tin quảng cáo mời thầu, chi tổ chức đấu thầu nhà trông giữ xe đạp, xe máy)


6.3. Tài khoản kế toán



TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh


6.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu


(1) Căn cứ Bảng chấm công, Bảng chấm công làm thêm giờ hoặc Giấy báo làm thêm giờ, Danh sách ban quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ để chi phụ cấp kiêm nhiệm, tiền làm thêm giờ và tiền thưởng theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ, ghi:


Nợ TK 631- Chi  hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức (3348). 


(2) Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ không nhập kho đưa ngay vào sử dụng cho Ban quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, căn cứ vào Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, kế toán ghi:  


Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 



Có TK 111, 112


(3) Các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài để phục vụ cho hoạt động cung cấp dịch vụ, căn cứ các hoá đơn, chứng từ, kế toán gi:


Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 




Có TK 111, 112


(4) Hàng tháng, kế toán trích khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động cung cấp dịch vụ: 


- Nếu TSCĐ hình thành từ nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay dùng vào hoạt động cung cấp dịch vụ, ghi:


Nợ TK 631- Chi  hoạt động sản xuất, kinh doanh 




Có TK 214- Hao mòn TSCĐ. 


- Nếu TSCĐ do Ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc Ngân sách dùng cho hoạt động cung cấp dịch vụ, ghi:


Nợ TK 631- Chi  hoạt động sản xuất, kinh doanh 




Có TK 431- Các quỹ (4314- Nếu được bổ sung quỹ PTHĐSN)




Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (Nếu phải nộp 






NSNN). 


(5) Định kỳ tính lãi vay hoặc phí phải trả vào chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, ghi:


Nợ TK 631- Chi  hoạt động sản xuất, kinh doanh 




Có TK 331- Các khoản phải trả (3318- Phải trả khác).


(6) Các khoản chi bằng tiền cho hoạt động cung cấp dịch vụ (như chi cho Ban quản lý hoạt động dịch vụ), ghi:


Nợ TK 631- Chi  hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 111, 112


(7) Cuối kỳ, kết chuyển chi dịch vụ vào thu hoạt động dịch vụ, kế toán ghi: 


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 




Có TK 631- Chi  hoạt động sản xuất, kinh doanh
7. Kế toán chi phí quản lý chung


7.1. Nguyên tắc chung


- Tài khoản 642 chỉ sử dụng tại ĐHV để phản ánh các khoản chi phí về tiền điện, tiền nước,... mà khi phát sinh không thể xác định cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng sử dụng nên không hạch toán ngay vào các đối  tượng chịu chi phí như tiền điện, tiền nước của các hộ gia đình, PCCC tỉnh và tiền điện, nước dùng cho hoạt động quản lý, hoạt động dự án, hoạt động đầu tư XDCB của ĐHV; 


- Cuối kỳ, kế toán tiến hành tính toán, kết chuyển và phân bổ chi phí quản lý chung vào các tài khoản tập hợp chi phí (TK 631, TK 31181, TK 661, TK 662, TK 241,…) có liên quan theo tiêu thức phù hợp;


- Không sử dụng TK 642 trong trường hợp các khoản chi phí quản lý phát sinh xác định được cho từng đối tượng sử dụng và hạch toán trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí.


7.2. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu


(1) Khi nhận được hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền vệ sinh môi trường…. của toàn trường mà chưa xác định được số phải phân bổ cho từng đối tượng sử dụng (bao gồm phần chi phí các phòng, ban chuyên môn, các khoa chức năng, các phòng thí nghiệm, kí túc xá, các trung tâm, các trường trực thuộc đã sử dụng và phần tiền điện, tiền nước ĐHV phải thu của kí túc xá, các trung tâm hoạt động có thu, Xưởng in, các trường trực thuộc, các hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức của trường, PCCC tỉnh đã sử dụng), ghi:


Nợ TK 642- Chi phí quản lý chung 



Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) Nếu nhận hoá đơn nhưng chưa 





thanh toán tiền cho nhà cung cấp


Có các TK 111, 112- Nếu thanh toán ngay bằng tiền mặt, tiền gửi 





ngân hàng, kho bạc khi nhận được hoá đơn 



Có TK 461, 462- Nếu rút dự toán chi hoạt động, chi dự án để thanh 





toán ngay cho nhà cung cấp


Trường hợp rút dự toán chi hoạt động, chi dự án đồng thời ghi Có TK 008, 009.


(2) Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí quản lý chung để tính toán kết chuyển và phân bổ chi phí quản lý chung vào các tài khoản tập hợp chi phí có liên quan theo tiêu thức phù hợp, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tiền điện, nước dùng cho hoạt động thường 

xuyên của Trường bao gồm cả tiền điện nộp hộ hộ gia đình 

và sinh viên ở KTX, PCCC tỉnh)


Nợ TK 662- Chi dự án (Tiền điện, nước dùng cho hoạt động dự án của 

Trường)


Nợ TK 241- XDCB (Tiền điện, nước dùng cho hoạt động XDCB)


Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (Tiền điện, nước dùng cho 

bộ phận dịch vụ của Trường)

Nợ TK 311-Các khoản phải thu (31181) (Chi tiết theo từng đối tượng phải 

thu) (Phần phải thu của kí túc xá, các trung tâm hoạt động 

có thu, Xưởng in, các trường trực thuộc, các hộ gia đình cán  

bộ, công chức, viên chức của trường)



Có TK 642- Chi phí quản lý chung 

PHẦN 3- KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

1. Nguyên tắc chung 

- Mọi khoản nợ phải thu, nợ phải trả của Trường phải được hạch toán chi tiết theo từng nội dung thanh toán, cho từng đối tượng và từng lần thanh toán. Số nợ phải thu hoặc nợ phải trả của đơn vị phản ảnh trên các tài khoản tổng hợp phải bằng tổng số nợ chi tiết phải thu hoặc phải trả của các khách nợ hoặc chủ nợ;

- Kế toán phải theo dõi chặt chẽ từng khoản nợ phải thu, nợ phải trả và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng để chiếm dụng vốn, hoặc để nợ nần dây dưa, khê đọng, đồng thời phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật thanh toán, kỷ luật thu nộp Ngân sách, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản phải nộp và các khoản phải trả, các khoản thu hộ, chi hộ;

- Những khách nợ, chủ nợ mà Trường có quan hệ giao dịch, thanh toán thường xuyên hoặc có số dư nợ lớn, kế toán cần phải lập bảng kê đối chiếu nợ, kiểm tra, xác nhận nợ và có kế hoạch thu hồi hoặc trả nợ kịp thời, tránh tình trạng khê đọng, chiếm dụng vốn lẫn nhau;

- Hạch toán chi tiết các khoản nợ phải thu hoặc nợ phải trả phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi cho từng đối tượng phải thu, phải trả và cho từng lần thanh toán (Mẫu “Sổ chi tiết các tài khoản”).
2. Chứng từ kế toán  

- Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu C32- HD);

- Giấy thanh toán tạm ứng (Mẫu  C33- HD);

- Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu C37- HD);

- Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (Mẫu C09- HD);

- Bảng kê mua hàng (Mẫu C24- HD );

....
3.  Tài khoản kế toán sử dụng

- TK 311- Các khoản phải thu;

- TK 312- Tạm ứng;

- TK 313 - Cho vay;

- TK 331 - Các khoản phải trả;

- TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương;

- TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước;

- TK 334 -  Phải trả công chức, viên chức;

-  TK 335 - Phải trả đối tượng khác

- TK 336 - Tạm ứng kinh phí;

- TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau;

- TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới;

- TK 342 - Thanh toán nội bộ.

4. Các phần hành kế toán chủ yếu 

4.1. Kế toán các khoản phải thu

4.1.1. Nội dung các khoản phải thu

a) Các khoản phải thu của khách hàng: 
- Các khoản phải thu từ việc cung cấp các dịch vụ cho thuê kiot, cho thuê giữ xe, cho thuê phòng học

- Các khoản phải thu về thanh lý, nhượng bán vật tư, TSCĐ....
b) Các khoản phải thu khác, bao gồm:

- Các khoản phải thu về tiền điện, tiền nước của hộ gia đình, PCCC, tiền KTX của sinh viên;

- Phải thu học phí (thu theo tín chỉ), học phí và các khoản thu khác do các cơ sở liên kết đào tạo thu hộ ĐHV;

- Phải thu của các trường ủy quyền cho ĐHV tuyển sinh Đại học;

- Phải thu thuế TNCN của cán bộ, viên chức;

- Phải thu các hoạt động dịch vụ cho thuê ki ốt, giữ xe, cho thuê phòng học

- Phải thu để ủng hộ các quỹ;

- Lãi tiền gửi Ngân hàng nhận 1 lần vào ngày đáo hạn;
- Các khoản thu khác như: 
+ Tiền đền bù giải phóng mặt bằng;

+ Các khoản cho vay, cho mượn tiền, vật tư có tính chất tạm thời; 
+ Các khoản chi hoạt động, chi dự án, chi đầu tư XDCB nhưng quyết toán không được duyệt phải thu hồi; 
+ Thiếu hụt quỹ, giá trị tài sản thiếu chờ xử lý hoặc đã xử lý bắt bồi thường nhưng chưa thu được;...

4.1.2. Chứng từ kế toán

- Chứng từ xác định các khoản thu học phí của học sinh, sinh viên;

- Biên lai thu học phí;

- Bảng kê của Ngân hàng về số tiền đã thu của học sinh, sinh viên;

- Phiếu thu học phí và các khoản thu khác của học sinh, sinh viên 

- Hóa đơn bán hàng thông thường về thanh lý, nhượng bán vật tư, tài sản hoặc cung cấp dịch vụ cho các đối tượng liên quan.
4.1.3. Tài khoản kế toán sử dụng

Tài khoản 311 - Các khoản phải thu, có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 3111- Phải thu của khách hàng

- Tài khoản 3118- Phải thu khác

4.1.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

4.1.4.1. Kế toán các khoản phải thu của khách hàng

(1) Doanh thu về dịch vụ cho thuê giữ xe, cho thuê kiot, cho thuê phòng học và các dịch vụ khác đã cung cấp nhưng chưa thu được tiền, căn cứ vào hoá đơn bán hàng thông thường hoặc các chứng từ khác có liên quan, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3111)


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 

  (Tổng giá thanh toán).

(2) Trường hợp khách hàng ứng trước tiền cho thuê giữ xe, cho thuê kiot, cho thuê phòng học và các dịch vụ khác, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112,… 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111).

(3) Khi nhận được tiền do khách hàng trả nợ tiền cho thuê giữ xe, cho thuê kiot, cho thuê phòng học và các dịch vụ khác, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 111, 112,… 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111).

(4) Cuối kỳ kế toán năm, nếu Trường có khoản nợ phải thu và nợ phải trả của cùng 1 đối tượng thì sau khi xác nhận nợ, tiến hành lập chứng từ bù trừ giữa nợ phải thu với nợ phải trả với đối tượng đó để xác định số tiền chênh lệch mà Trường phải trả thêm hoặc được thu thêm về, căn cứ vào Biên bản đối chiếu công nợ, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết theo đối tượng)

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111).

(5) Trường hợp khoản nợ phải thu của khách hàng không đòi được, phải xử lý xoá sổ nếu được tính vào chi phí hoạt động dịch vụ, căn cứ vào quyết định cho phép xóa khoản nợ phải thu, ghi:

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111) (Chi tiết theo đối tượng). 

4.1.4.2. Kế toán các khoản phải thu khác
4.1.4.2.1. Kế toán các khoản phải thu về tiền điện, tiền nước của hộ gia đình và sinh viên ở KTX, PCCC tỉnh
(1) Căn cứ vào bảng phân bổ tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền vệ sinh môi trường….ĐHV phân bổ cho kí túc xá, các trung tâm hoạt động có thu, Xưởng in, các trường trực thuộc, các hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức của trường, ghi: 

Nợ TK 311-Các khoản phải thu (31181) (Chi tiết theo từng đối tượng phải 

thu) (Phần phải thu của kí túc xá, các trung tâm hoạt động 

có thu, Xưởng in, các trường trực thuộc, các hộ gia đình cán  

bộ, công chức, viên chức của trường)

Có TK 642- Chi phí quản lý chung

(2) Khi thu được tiền điện, nước do hộ gia đình và sinh viên ở KTX, PCCC tỉnh nộp, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có, ghi:

Nợ các TK 111, 112


Có TK 311- Các khoản phải thu (31181)

4.1.4.2.2. Phải thu học phí


 a) Thu theo tín chỉ

(1) Khi thu được tiền học phí sinh viên nộp theo tín chỉ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, kèm theo Bảng kê thu học phí của từng sinh viên do các Khoa chuyển lên, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Số thực tế thu)


(2) Định kỳ (kỳ kế toán), xác định số tiền ĐHV được thu về học phí của sinh viên, căn cứ vào Biên bản quyết toán học phí đăng ký theo tín chỉ của từng kỳ học, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Số học phí phải thu)




Có TK 511- Các khoản thu (5111211)


(3) Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được ĐHV trả lại tiền học phí nộp thừa theo quy định, khi chuyển tiền trả lại sinh viên, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:


 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Số tiền học phí thừa trả lại 






cho sinh viên)




Có TK 111- Tiền mặt

      


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


b) Học phí và các khoản thu khác do ĐHV uỷ quyền cho các Khoa, các Trung tâm thuộc ĐHV thu:


(1) Định kỳ, căn cứ vào Quyết định hoặc thông báo về định mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng loại hình đào tạo tại Trường, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các khoa, các trung 






tâm được ĐHV uỷ quyền thu học phí)




Có TK 511- Các khoản thu 


(2) Phản ánh khoản tiền trích để lại cho các Khoa, các Trung tâm khi hoàn thành việc thu học phí của sinh viên, học viên do ĐHV uỷ quyền theo quy chế chi tiêu nội bộ, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu 



Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các khoa, các 






trung tâm được ĐHV uỷ quyền thu học phí)



(3) Khi thu được tiền học phí của sinh viên do các Khoa, các Trung tâm nộp cho Phòng KHTC theo uỷ quyền thu của ĐHV nộp cho Phòng KHTC sau khi trừ đi phần được để lại theo quy chế chi tiêu nội bộ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, kèm theo Bảng kê thu học phí của từng sinh viên do các Khoa chuyển lên, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các khoa, các trung 






tâm được ĐHV uỷ quyền thu học phí) 


c) Các khoản thu của ĐHV từ cơ sở liên kết đào tạo bên ngoài trường và ĐHV cấp văn bằng


(1) Khi ĐHV ký hợp đồng với cơ sở liên kết đào tạo đại học chính quy, sau đại học, đại học không chính quy, căn cứ vào số tiền dự kiến phải thu của sinh viên, học viên trên hợp đồng liên kết đào tạo sau khi trừ khoản phải trả cho cơ sở liên kết đào tạo theo tỷ lệ % trên hợp đồng, ghi:


Nợ TK 006- Phải thu về hợp đồng liên kết đào tạo 


(2) Phản ánh số phải thu của cơ sở liên kết đào tạo về học phí, tiền lệ phí ôn thi hoặc bồi dưỡng kiến thức trước khi thi cho thí sinh, về kinh phí đào tạo sau đại học,...:


- Định kỳ, căn cứ vào số thu học phí phải thu theo hợp đồng liên kết đào tạo (số học phí trên hợp đồng/số kỳ kế toán), ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết cơ sở liên kết đào tạo)



Có TK 511- Các khoản thu 


- Đồng thời ghi Có TK 006- Phải thu hợp đồng liên kết đào tạo (Số tiền phải thu theo hợp đồng liên kết đào tạo của từng kỳ)


(3) Trường hợp sinh viên, học viên tại các cơ sở liên kết đào tạo bỏ học, căn cứ vào danh sách sinh viên đã bỏ học được thống nhất giữ ĐHV và cơ sở liên kết đào tạo, ghi:


+ Điều chỉnh giảm số phải thu về hợp đồng liên kết đào tạo:



Có TK 006- Phải thu về hợp đồng liên kết đào tạo (Số học phí của 






sinh viên đã bỏ học)


+ Điều chỉnh giảm số phải thu về học phí của sinh viên hoặc số kinh phí đào tạo sau đại học của học viên cho cơ sở liên kết đào tạo tương ứng với điều chỉnh giảm số thu học phí đã ghi nhận trong kỳ:


Nợ TK 511- Các khoản thu 



Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết cơ sở liên kết đào 





tạo).


(4) Khi thu được tiền học do các cơ sở liên kết đào tạo chuyển trả cho Trường, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết cơ sở liên kết 







đào tạo)


d) Phải thu về bồi dưỡng, cấp các loại chứng chỉ do các Khoa, các Trung tâm thuộc ĐHV thực hiện



(1) Khi các Khoa, các Trung tâm thu tiền học bồi dưỡng cấp các chứng chỉ được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo như chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ ngoại ngữ điều kiện (B1, B2), chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ quản lý giáo dục, chứng chỉ thực hành thí nghiệm, chứng chỉ triết học, chứng chỉ chuyên môn khác của học viên nộp về Phòng KHTC, căn cứ vào Bảng kê thu của các Khoa, các Trung tâm, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các Khoa, Trung tâm 





thuộc ĐHV)



Có TK 511- Các khoản thu 


(2) Căn cứ vào Quyết định của ĐHV về số tiền mà các Khoa, Trung tâm được trích để lại theo tỷ lệ % quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ do thu đầy đủ và kịp thời các khoản thu của sinh viên, ghi:


Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết các Khoa, Trung tâm)


     Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các Khoa, Trung 

tâm thuộc ĐHV)


(3) Căn cứ vào Quyết định của ĐHV về số tiền mà các Khoa, Trung tâm bị phạt theo Quy chế chi tiêu nội bộ do thu không kịp thời các khoản thu của sinh viên mà không có lý do khách quan, ghi:

    
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các Khoa, Trung tâm thuộc ĐHV)

  Có TK 511- Các khoản thu 


(4) Căn cứ vào số tiền còn lại sau khi các Khoa, Trung tâm trừ phần được để lại và số tiền bị phạt do thu không kịp thời các khoản thu theo quy chế chi tiêu nội bộ, khi nộp về phòng KH-TC của trường, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

       Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các Khoa, Trung tâm thuộc ĐHV)

4.1.4.2.3. Phải thu của các trường ủy quyền cho ĐHV tuyển sinh Đại học

(1) Khi ĐHV ký hợp đồng với các trường về việc cho thuê cơ sở vật chất để tổ chức tuyển sinh Đại học cho các trường, căn cứ vào số tiền phải thu theo hợp đồng ủy quyền tuyển sinh Đại học, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31183) 




Có TK 511- Các khoản thu 


(2) Chi chi hộ các khoản chi ngoài giá trị hợp đồng ủy quyền tuyển sinh liên quan đến công tác tổ chức tuyển sinh cho các trường Đại học, căn cứ vào số tiền thực tế chi hộ, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31183) 



Có các TK 111, 112


(3) Khi thu được tiền do các trường Đại học chuyển trả liên quan đến tổ chức tuyển sinh Đại học, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 311- Các khoản phải thu (31183) 

4.1.4.2.4. Phải thu về thuế TNCN của cán bộ, viên chức
(1) Cuối năm, căn cứ vào số tiền thuế TNCN được tính trên thu nhập chịu thuế trong năm của cán bộ, viên chức phải nộp Nhà nước, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31184) 




Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33351)

(2) Khi thu được tiền thuế TNCN do các cán bộ, viên chức nộp bằng tiền mặt hoặc khấu trừ lương, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Bảng thanh toán lương kỳ sau, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nếu thu bằng tiền mặt)
Nợ TK 334- Phải trả cán bộ, viên chức (Nếu trừ lương cán bộ, viên chức)


Có TK 311- Các khoản phải thu (31184)

4.1.4.2.5. Phải thu các hoạt động dịch vụ 

a) Phải thu liên quan đến đào tạo và cấp các chứng chỉ theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân


(1) Khi các Khoa, các Trung tâm thu tiền học bồi dưỡng cấp các chứng chỉ theo nhu cầu của học viên như chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, các lớp học ôn thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán, khi nộp về Phòng KHTC, căn cứ vào Bảng kê thu của các Khoa, các Trung tâm, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết các Khoa, Trung tâm 





thuộc ĐHV)



Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5312)


(2) Căn cứ vào Quyết định của ĐHV về số tiền mà các Khoa, Trung tâm được trích để lại theo tỷ lệ % quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ để phục vụ cho công tác quản lý thu, ghi:


Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết các Khoa, các Trung tâm)


     Có TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết các Khoa, 
Trung 

tâm thuộc ĐHV)


(3) Căn cứ vào số tiền còn lại sau khi các Khoa, Trung tâm trừ phần được để lại, khi nộp về phòng KH-TC của trường, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

       Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết các Khoa, Trung tâm thuộc ĐHV)


(4) Khi ĐHV nhận được báo cáo quyết toán của các khoa, các Trung tâm về các khoản được để lại theo quy chế chi tiêu nội bộ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (6312)



Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết các Khoa, các Trung tâm)


(5) Cuối kỳ, kết chuyển số chi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ghi:


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5312)



Có TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (Số chi liên quan đến 






hoạt động sản xuất kinh doanh) (6312)


(6) Cuối kỳ, kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi về hoạt động sản xuất kinh doanh vào tài khoản chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của cơ chế tài chính, ghi:


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5312)



Có TK 421- Chênh lệch thu chi chưa xử lý (4212) (Số chênh lệch thu 






lớn hơn chi)


b) Phải thu khoán của các Trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm


(1) Khi các Trung tâm phát sinh các khoản thu liên quan đến hoạt động giảng dạy và cấp các chứng chỉ tin học, dạy ngoại ngữ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu như các khóa đào tạo tiếng Anh, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, ...căn cứ vào số tiền khoán mà các Trung tâm phải nộp cho ĐHV, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết các Trung tâm tin học, 





ngoại ngữ, vệ sinh an toàn thực phẩm)



Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5312)


(3) Khi Phòng KHTC thu được tiền do các Trung tâm nộp về theo mức khoán quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

       Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết các Trung tâm tin 



học, ngoại ngữ, vệ sinh an toán thực phẩm)


(3) Cuối kỳ, kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi về hoạt động sản xuất kinh doanh vào tài khoản chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của cơ chế tài chính, ghi:


Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5312)



Có TK 421- Chênh lệch thu chi chưa xử lý (4212) (Số chênh lệch thu 






lớn hơn chi)

c) Phải thu cho thuê ki ốt, đấu thầu trông xe...


(1) Định kỳ, căn cứ vào Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh, đấu thầu trông xe,.... về tiền dịch vụ được thu theo từng kỳ, ghi:


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết theo từng hoạt động)


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5313).


(2) Phản ánh số tiền Ban quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ được để lại tỷ lệ % trên số thu do thu đầy đủ, kịp thời để phục vụ cho hoạt động kiêm nhiệm của Ban quản lý, ghi:


Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (6313)



Có TK 311-Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết theo từng hoạt động)


(3) Khi Ban quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ nộp cho ĐHV các khoản tiền về cho thuê địa điểm kinh doanh, đấu thầu trông xe,....sau khi trừ phần để lại để phục vụ cho hoạt động kiêm nhiệm của Ban quản lý, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111, 112,... (Số tiền thực thu)



Có TK 311-Các khoản phải thu (31185) (Chi tiết theo từng hoạt động)

4.1.4.2.6. Phải thu để ủng hộ, hỗ trợ
(1) Khi ĐHV phát động phong trào quyên góp để ủng hộ các quỹ, các hoạt động xã hội, từ thiện như xây dựng nhà tình nghĩa, mua sắm tài sản để đem đi biếu tặng do cán bộ, viên chức đóng góp bằng tiền hoặc ủng hộ bằng ngày lương, căn cứ vào số tiền ĐHV ứng ra để ủng hộ cho các đơn vị, cá nhân có liên quan, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31186)


Có các TK 111, 112

(2) Khi thu được tiền do cán bộ, viên chức đóng góp bằng tiền mặt hoặc ủng hộ bằng ngày lương, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Bảng thanh toán lương, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nếu ủng hộ bằng tiền mặt)

Nợ TK 334- Phải trả cán bộ, viên chức (Nếu ủng hộ bằng ngày lương)


Có TK 311- Các khoản phải thu (31186)

4.1.4.2.7. Phải thu lãi tiền gửi Ngân hàng (nhận lãi vào kỳ đáo hạn)

(1) Khi xuất quỹ tiền mặt hoặc chuyển tiền gửi Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm, ghi:

Nợ TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn (1218) (Nếu gửi tiết kiệm có thời hạn từ 12 tháng trở xuống)

Nợ TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (2218) (Nếu gửi tiết kiệm có thời hạn trên 12 tháng)


Có các TK 111,112,…
(2) Định kỳ, tính và xác định số lãi phải thu của kỳ báo cáo, căn cứ vào bảng kê/thông báo về số lãi được hưởng của kỳ này, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31187) (Số tiền lãi của kỳ này)


Có TK 511- Các khoản thu (51185) (Tiền lãi của hoạt động sự nghiệp) 


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (5315) (Tiền lãi của 




hoạt động dịch vụ)

(3) Khi thu hồi khoản tiền gửi có kỳ hạn đến ngày đáo hạn, căn cứ vào số tiền thực thu về trên Phiếu thu hoặc Giấy báo Có trong đó gồm số tiền gốc khoản tiền gửi tiết kiệm nhận về và lãi được hưởng của tất cả các kỳ (bao gồm lãi của kỳ này và lãi của tất cả các kỳ trước kỳ cuối cùng/kỳ đáo hạn) ghi:

Nợ các TK 111, 112,…


Có TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn (1218) (Số tiền gốc) (Nếu thanh 



toán khoản tiền gửi tiết kiệm có thời hạn từ 12 tháng trở xuống)


Có TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (2218) (Số tiền gốc)  (Nếu thanh 





toán khoản tiền gửi tiết kiệm có thời hạn trên 12 tháng)


Có TK 311- Các khoản phải thu (31185) (Tiền lãi đã ghi vào thu nhập của các kỳ trước nhận tiền vào kỳ này)


Có TK 511- Các khoản thu (51185) (Tiền lãi của hoạt động sự nghiệp 

kỳ đáo hạn) 


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (5315) (Tiền lãi của 




hoạt động dịch vụ kỳ đáo hạn)


4.1.4.2.8. Phải thu khác
(1) Trường hợp nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và tiền mặt tồn quỹ,... phát hiện thiếu khi kiểm kê, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý:

- Căn cứ vào Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt, Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188)

      
Có TK 111- Tiền mặt

      
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu


Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ

- Khi đã rõ nguyên nhân, căn cứ vào quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền về giá trị tiền, vật tư, dụng cụ bị thiếu, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nếu thu bồi thường bằng tiền)

Nợ TK 334- Phải trả cán bộ, viên chức (Nếu tiền bồi thường trừ lương)


Có TK 311- Các khoản phải thu (31188)

(2) Trường hợp cho mượn tiền, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ có tính chất tạm thời
- Khi cho mượn tiền, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ có tính chất tạm thời, căn cứ vào Phiếu chi, Phiếu xuất kho, ghi: 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188)

      
Có TK 111- Tiền mặt

      
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu


Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ

- Khi thu được tiền, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cho mượn tạm thời, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu


Có TK 311- Các khoản phải thu (31188)

(3) Trường hợp phát sinh các khoản đã chi cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án, hoạt động đầu tư XDCB nhưng không được duyệt phải thu hồi
- Căn cứ vào Biên bản quyết toán chi hoạt động, chi dự án hoặc chi đầu tư XDCB, phản ánh khoản chi xuất toán phải thu hồi, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188) (Người chịu trách nhiệm) 

Có các TK 661, 662, 241,...

- Khi thu hồi được tiền, vật tư, tài sản do người chịu trách nhiệm thu hồi được, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Nợ TK 152-  Nguyên liệu, vật liệu


Có TK 311- Các khoản phải thu (31188)

(4) TSCĐ do NSNN cấp hoặc thuộc nguồn vốn NSNN phát hiện thiếu khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, căn cứ vào Biên bản kiểm kê TSCĐ:

- Ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại TSCĐ)

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ  (Giá trị hao mòn)

     
Có các TK 211, 213 (Nguyên giá).

- Đồng thời phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ bị thiếu, mất phải thu hồi, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188)


Có TK 511- Các khoản thu (511899).

- Khi có quyết định xử lý:

+ Trường hợp xoá bỏ số thiệt hại cho phép, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép xóa bỏ số thiệt hại, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu 


Có TK 311- Các khoản phải thu (31188)

+ Khi thu bồi thường hoặc trừ vào lương số thu bồi thường theo quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định bồi thường và quyết định trừ vào lương của cán bộ, công chức, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…(Nếu thu bằng tiền)

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (Nếu trừ vào lương phải trả)


Có TK 311- Các khoản phải thu (31188).

(5) Các khoản nợ phải thu vì lý do nào đó không đòi được hoặc khó đòi được duyệt cho quyết toán vào chi hoạt động, chi dự án, chi hoạt động dịch vụ, căn cứ vào Biên bản xử lý khoản nợ khó đòi, ghi:

Nợ các TK 661, 662, 631,...

          Có TK 311- Các khoản phải thu (31188).

4.2. Kế toán tạm ứng

4.2.1. Nguyên tắc chung

- Người nhận tạm ứng chỉ được tạm ứng tiền để giải quyết công việc cụ thể nào đó như đi công tác, đi mua vật tư, chi hành chính,…. Người nhận tạm ứng phải là cán bộ, viên chức và người lao động của Trường. Đối với những cán bộ chuyên trách làm công tác cung ứng vật tư, cán bộ hành chính quản trị thường xuyên nhận tạm ứng phải được Hiệu trưởng chỉ định tên cụ thể.

- Tiền xin tạm ứng cho mục đích gì phải sử dụng cho mục đích đó, tiền tạm ứng không được chuyển giao cho người khác. Sau khi hoàn thành công việc, người nhận tạm ứng phải lập bảng thanh toán tạm ứng đính kèm các chứng từ gốc để thanh toán ngay. Số tiền tạm ứng chi không hết phải nộp trả lại quỹ. Trường hợp không thanh toán kịp thời, kế toán có quyền trừ vào lương hàng tháng.

- Phải thanh toán dứt điểm tạm ứng kỳ trước mới cho tạm ứng kỳ sau.

- Kế toán phải mở sổ chi tiết tài khoản theo dõi từng người nhận tạm ứng, theo từng lần tạm ứng và từng lần thanh toán.
4.2.2. Chứng từ kế toán

- Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu C32- HD);

- Giấy thanh toán tạm ứng (Mẫu  C33- HD);

- Chứng từ khác có liên quan như Phiếu chi, Phiếu thu, Hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng thông thường,..

4.2.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 

4.2.3.1. Tạm ứng để thực hiện các nhiệm vụ được giao

(1) Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị, căn cứ vào Giấy đề nghị tạm ứng kèm theo Phiếu chi, ghi:

Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng nhận tạm ứng)

Có TK 111- Tiền mặt

(2) Xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị tạm ứng để thực hiện một số nhiệm vụ được giao như sửa chữa TSCĐ, tạm ứng văn phòng phẩm phục vụ công tác tuyển sinh,…, căn cứ vào Phiếu xuất kho vật liệu, dụng cụ, ghi:

Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng nhận tạm ứng)



        
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.

Có TK 153- Công cụ, dụng cụ

(3) Thanh toán số chi tạm ứng: Căn cứ vào Bảng thanh toán tạm ứng (theo số chi do người nhận tạm ứng lập kèm theo chứng từ kế toán) được lãnh đạo đơn vị duyệt chi, ghi số chi thực tế được duyệt, ghi: 

- Trường hợp số đã tạm ứng > số thực chi, căn cứ vào Giấy thanh toán tạm ứng, Phiếu thu số tiền tạm ứng chi không hết nộp lại quỹ hoặc ý kiến của thủ trưởng đơn vị quyết định trừ vào lương, ghi:


Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Nếu mua vật liệu nhập kho)

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Nếu mua công cụ, dụng cụ nhập kho)

       
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh

Nợ TK 661- Chi hoạt động

Nợ TK 662- Chi dự án

Nợ TK 511- Các khoản thu (Nếu tạm ứng các khoản để chi phục vụ hoạt 

động thu)


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331899) (Tạm ứng để thanh toán các 

khoản thu hộ, chi hộ ở Trường MN)

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nhập lại quỹ số tạm ứng chi không hết)

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (Trừ vào lương)

Có TK 312- Tạm ứng 

- Trường hợp số đã tạm ứng < số thực chi, căn cứ vào Giấy thanh toán tạm ứng kèm theo Phiếu chi chi trả thêm số chi quá tạm ứng, ghi:


Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Nếu mua vật liệu nhập kho)

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Nếu mua công cụ, dụng cụ nhập kho)

       
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh

Nợ TK 661- Chi hoạt động

Nợ TK 662- Chi dự án

Nợ TK 511- Các khoản thu (Nếu tạm ứng các khoản để chi phục vụ hoạt 

động thu)


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331899) (Tạm ứng để thanh toán các 

khoản thu hộ, chi hộ ở Trường MN)

Có TK 312 - Tạm ứng


Có TK 111 - Tiền mặt (Xuất quỹ chi thêm số chi quá tạm ứng).


4.2.3.2. Hạch toán các khoản thu do các Khoa, các Trung tâm thuộc ĐHV được để lại theo tỷ lệ quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ


(1) Căn cứ vào Quyết định của ĐHV về số tiền mà các Khoa, Trung tâm được trích để lại theo tỷ lệ % quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ do thu đầy đủ và kịp thời các khoản thu của sinh viên, ghi:


Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết các Khoa, Trung tâm)


     Có TK 311- Các khoản phải thu (31182) (Chi tiết các Khoa, 
Trung 

tâm thuộc ĐHV)


(2) Khi ĐHV nhận được báo cáo quyết toán của các khoa, các Trung tâm về các khoản được để lại theo tỷ lệ % quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ do thu đầy đủ và kịp thời các khoản thu của sinh viên, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu 



Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết các Khoa, các Trung tâm)

4.3. Kế toán các khoản phải trả

4.3.1. Nội dung các khoản phải trả

- Các khoản nợ phải trả cho người bán bao gồm khoản phải trả người cung cấp về tiền mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu về XDCB, ...

- Phải trả nợ vay;

- Các khoản phải trả khác, bao gồm:

+ Thu hộ, chi hộ học sinh, sinh viên về tiền ăn của các cháu mầm non, tiền khám sức khoẻ thu của học sinh, sinh viên, tiền quỹ đoàn thanh niên, sổ liên lạc điện tử, hồ sơ đoàn, tiền vệ sinh, tiền an ninh, thẻ sinh viên, thẻ thư viện, gửi chuyển phát nhanh, tiền xe đưa đón,…

+ Học bổng của các nhà tài trợ;

+ Phải trả dự án trung học phổ thông;

+ Phải trả hệ cử tuyển như tiền ăn, học bổng phải trả học sinh, sinh viên hệ cử tuyển do các tỉnh gửi ĐHV đào tạo hộ;

+ Phải trả các khoản bảo lãnh, bảo hành;


+ Kinh phí Đảng uỷ, Đoàn thanh niên, Công đoàn;


+ Lãi tiền gửi Ngân hàng nhận trước cho nhiều kỳ;


+ Phải trả đề tài giữ hộ;


+ Phải trả cơ sở liên kết đào tạo;


+ Phải trả về các khoản nhận thế chấp;


+ Phải trả Bộ GD ĐT về lệ phí tuyển sinh;

+ Các khoản phải trả khác như tiền ôn thi chuyển đổi lớp cao học, tiền hỗ trợ giáo dục miền núi, tiền lao động học sinh, tiền hồ sơ dự thầu; giá trị tài sản thừa chưa xác định được nguyên nhân chờ giải quyết,…; 

4.3.2. Nguyên tắc chung

- Mọi khoản nợ phải trả của Trường đều phải được hạch toán chi tiết theo từng đối tượng phải trả, nội dung phải trả và từng lần thanh toán. Số nợ phải trả của đơn vị trên tài khoản tổng hợp phải bằng tổng số nợ chi tiết phải trả của các chủ nợ.

- Phải theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải trả và thanh toán kịp thời, đúng hạn cho các chủ nợ.

- Kế toán chi tiết các khoản nợ phải trả phải mở sổ chi tiết tài khoản để theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng.

4.3.3. Chứng từ kế toán

- Giấy đề nghị thanh toán

- Hoá đơn mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ do người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu về XDCB cung cấp;......

4.3.4. Tài khoản kế toán sử dụng

Tài khoản 331- Các khoản phải trả, có 3 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 3311- Phải trả người cung cấp, bao gồm:


+ Phải trả nhà thầu XDCB


+ Phải trả người cung cấp khác.

- Tài khoản 3312- Phải trả nợ vay

- Tài khoản 3318- Phải trả khác
4.3.5. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

4.3.5.1. Kế toán các khoản phải trả người cung cấp

a) Hạch toán khoản phải trả nhà nhận thầu XDCB

(1) Nhận khối lượng XDCB hoàn thành của bên B nhưng chưa thanh toán, căn cứ vào Hoá đơn GTGT, Hoá đơn bán hàng và các chứng từ có liên quan khác, ghi: 

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24112)

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311). 

(4) Khi tạm ứng hoặc thanh toán nốt số kinh phí cho nhận thầu XDCB, căn cứ vào chứng từ liên quan như Phiếu chi, Giấy báo Có, giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản,…, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả  (3311) 

       Có các TK 111, 112, 441, 461, 462,... 

Nếu rút dự toán chi hoạt động, dự toán chi chương trình, dự án để thanh toán các khoản nợ phải trả, thì phải đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động” hoặc ghi Có TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK ngoài bảng Cân đối tài khoản).

b) Hạch toán khoản phải trả người cung cấp về tiền mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, dịch vụ, TSCĐ, người nhận thầu XDCB

(1) Khi ĐHV mua chịu nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, nhận dịch vụ của người cung cấp, căn cứ vào Hoá đơn GTGT, Hoá đơn bán hàng và các chứng từ có liên quan khác, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 211, 213, 661, 662


Có TK 331- Các khoản phải trả (3311). 

(2) Khi ĐHV mua chịu nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, ghi: 

Nợ các TK 152, 153 (Nếu nhập kho) 

Nợ các TK 661, 662, 631, 241,…(Nếu mua về dùng ngay không qua kho)
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Tổng giá thanh toán).

(3) Khi ĐHV mua chịu TSCĐ, ghi: 

Nợ các TK 211, 213 (Nếu mua TSCĐ về dùng ngay)

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24111) (Nếu mua TSCĐ phải qua 

lắp đặt, chạy thử) 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Tổng giá thanh toán).

(4) Khi thanh toán các khoản phải trả cho người cung cấp khác, căn cứ vào chứng từ liên quan như Phiếu chi, Giấy báo Có, giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản,…, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả  (3311) 

       Có các TK 111, 112, 441, 461, 462,... 

Nếu rút dự toán chi hoạt động, dự toán chi chương trình, dự án để thanh toán các khoản nợ phải trả, thì phải đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động” hoặc ghi Có TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK ngoài bảng Cân đối tài khoản).

(5) Cuối niên độ kế toán sau khi xác nhận nợ, đối với những đối tượng vừa có nợ phải thu, vừa có nợ phải trả thì tiến hành lập Bảng kê thanh toán bù trừ giữa nợ phải trả với nợ phải thu của cùng một đối tượng, căn cứ vào bảng đối chiếu công nợ, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả

Có TK 311- Các khoản phải thu.

4.3.5.2. Phải trả nợ vay


(1) Khi ĐHV vay tiền để nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp hoặc để dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh..., ghi: 

Nợ các  TK 111, 112, 331 (3311) 



Có TK 331- Các khoản phải trả (3312). 

(2) Khi ĐHV vay tiền mua TSCĐ hoặc đầu tư cơ sở hạ tầng, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình 


Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang 



Có TK 331- Các khoản phải trả (3312). 


- Khi công trình hoàn thành, ghi tăng giá trị TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình 


      
Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang. 


(3) Khi thanh toán đối với các khoản nợ vay về mua TSCĐ và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khi tiến hành trả nợ tiền vay: 


- Tiền gốc, ghi: 

 Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3312) 



Có các  TK 111, 112,...



- Trường hợp TSCĐ mua vào hoặc đầu tư XDCB bằng nguồn vốn vay để dùng cho hoạt động sự nghiệp khi đơn vị trả nợ vay bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB hoặc các quỹ, kế toán đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, ghi: 


Nợ TK 431- Các quỹ (4314)


Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 


- Trường hợp TSCĐ mua vào hoặc đầu tư XDCB bằng nguồn vốn vay để dùng cho hoạt động SXKD, khi ĐHV trả nợ vay bằng các quỹ, ghi: 


Nợ TK 431- Các quỹ 



Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

4.3.5.3. Kế toán các khoản phải trả khác

a) Thu hộ, chi hộ học sinh, sinh viên

(1) Khi thu tiền ăn, tiền mua bảo hiểm, tiền xe đưa đón của học sinh mầm non, tiền chuyển phát nhanh, dịch vụ thông tin, tiền vệ sinh, tiền khám sức khỏe, tiền làm thẻ sinh viên, hoạt động phong trào trường, khoa, tiền an ninh,... căn cứ vào Phiếu thu kèm theo Bảng kê danh sách thu tiền của học sinh, sinh viên, ghi: 


Nợ TK 111- Tiền mặt


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 331- Các khoản phải trả (331801).

(2) Khi chi tiền thanh toán các khoản thu hộ, chi hộ như chi cho các bữa ăn học sinh mầm non, tiền đưa đón học sinh, sinh viên, tiền thẻ sinh viên, tiền bảo hiểm, tiền chuyển phát nhanh, dịch vụ thông tin, tiền vệ sinh, tiền khám sức khỏe, tiền làm thẻ sinh viên, hoạt động phong trào trường, khoa, tiền an ninh,... và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho học sinh, sinh viên, căn cứ vào Phiếu chi, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331801)

     
Có TK 111- Tiền mặt


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(3) Thanh toán tiền thu hộ, chi hộ học sinh, sinh viên không hết, khi trả lại tiền cho học sinh, sinh viên, căn cứ vào phiếu chi, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331801)

     
Có TK 111- Tiền mặt.

b) Học bổng của các nhà tài trợ

(1) Khi nhận được tiền học bổng của các nhà tài trợ dành cho học sinh, sinh viên của Trường, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có, ghi: 


Nợ TK 111- Tiền mặt 


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 331- Các khoản phải trả (331802) 

(2) Khi chuyển tiền thanh toán tiền học bổng của các nhà tài trợ cho học sinh, sinh viên, căn cứ vào phiếu chi, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331802)

     
Có các TK 111, 112 

c) Phải trả dự án trung học phổ thông 


(1) Khi nhận được tiền của dự án trung học phổ thông để hỗ trợ cho hoạt động của trường, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có, ghi: 


Nợ TK 111- Tiền mặt 


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 331- Các khoản phải trả (331803) 

(2) Khi chuyển tiền do dự án trung học phổ thông hỗ trợ để thanh toán cho đối tượng thụ hưởng, căn cứ vào phiếu chi, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331803)

     
Có các TK 111, 112 

d) Phải trả hệ cử tuyển


(1) Khi ĐHV nhận được tiền ăn, học bổng trả cho SV cử tuyển do các tỉnh gửi ĐHV theo danh sách sinh viên, học sinh theo học hệ cử tuyển của từng địa phương, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có, ghi: 


Nợ TK 111- Tiền mặt 


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 331- Các khoản phải trả (331804) 

(2) Khi chi tiền trả tiền ăn, tiền học bổng cho học sinh, sinh viên hệ cử tuyển do các địa phương nhờ chi hộ, căn cứ vào phiếu chi, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331804)

     
Có các TK 111, 112 

đ) Các khoản bảo lãnh, bảo hành


(1) Khi thanh toán cho các nhà thầu XDCB hoặc thanh toán cho các nhà cung cấp máy móc, thiết bị, ĐHV giữ lại khoản % khoản bảo lãnh, bảo hành, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Nếu trừ vào nợ phải trả)

Nợ các TK 111, 112 (Nếu các khoản bảo lãnh, bảo hành thu bằng tiền)


Có TK 331- Các khoản phải trả (331805) .

(2) Khi máy móc thiết bị hoặc công trình XDCB hết thời gian bảo lãnh, bảo hành, căn cứ vào phiếu chi về số tiền chi trả lại cho người cung cấp khoản bảo lãnh, bảo hành, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331805)

     
Có các TK 111, 112 

e)Kinh phí Đảng uỷ, Đoàn thanh niên, Công đoàn


(1) Phản ánh số tiền kinh phí Đảng uỷ do Tỉnh ủy để lại cho Trường để chi tiêu cho các hoạt động của cơ sở Đảng hoặc các khoản Công đoàn phí được Công đoàn giáo dục Việt Nam cấp để cho hoạt động công đoàn của trường và tiền đoàn phí Đoàn thanh niên thu của Đoàn viên để chi tiêu cho hoạt động và phong trào đoàn trường, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có, ghi: 


Nợ TK 111- Tiền mặt 


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 331- Các khoản phải trả (331806) 

(2) Khi chi tiền để chi cho các hoạt động của cơ sở Đảng tại Trường ĐHV hoặc chi tiêu công đoàn phí, hỗ trợ các phong trào đoàn trường, căn cứ vào phiếu chi, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331806)

     
Có các TK 111, 112 

g) Lãi tiền gửi ngân hàng nhận trước cho nhiều kỳ


(1) Căn cứ vào số tiền gửi tiết kiệm, số lãi nhận trước cho nhiều kỳ, ghi:


Nợ các TK 121, 221



Có TK 331- Các khoản phải trả (331807) (Tổng số lãi nhận trước của 






nhiều kỳ)



Có các TK 111, 112 (Tổng số tiền chi ra để gửi tiết kiệm sau khi lấy 





giá trị khoản tiền gửi trừ đi lãi nhận trước cho nhiều kỳ)


(2) Định kỳ, căn cứ vào số tiền lãi đã nhận trước cho nhiều kỳ để phân bổ vào khoản thu tiền lãi của kỳ này, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331807) (Số lãi phân bổ cho 1 kỳ)



Có TK 511-Các khoản thu (51185) (Tiền lãi của hoạt động sự nghiệp)



Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5315) (Tiền lãi của 





hoạt động dịch vụ)

h) Phải trả đề tài giữ hộ


h1) Trường hợp ĐHV phát hành hóa đơn tài chính


(1) Khi Phòng KHTC nhận được số tiền do các tổ chức, cá nhân bên ngoài chi trả cho các chủ nhiệm đề tài 1 lần hoặc trả theo từng đợt theo tiến độ thực hiện đề tài, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 331- Các khoản phải trả (331808) (Chi tiết đơn vị, cá nhân 






của trường là chủ nhiệm đề tài)


(2) Khi ĐHV chi tiền tạm ứng theo từng giai đoạn cho chủ nhiệm đề tài, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:


Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết chủ nhiệm đề tài) 



Có các TK 111, 112


(3) Khi Phòng KHTC phát hành hóa đơn tài chính về đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chuyển giao công nghệ, căn cứ vào hóa đơn tài chính, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331808) (Chi tiết đơn vị, cá nhân 






của trường là chủ nhiệm đề tài)



Có TK 511- Các khoản thu (51182) (Tổng giá trị hợp đồng nghiên 






cứu khoa học hoặc chuyển giao công nghệ)


(4) Khi ĐHV trả tiền cho các chủ nhiệm đề tài sau khi giữ lại tỷ lệ phí quản lý các đề tài và trừ số đã tạm ứng theo từng giai đoạn, hợp đồng nghiên cứu khoa học theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51182) (Tổng giá trị hợp đồng nghiên cứu 





khoa học hoặc chuyển giao công nghệ trừ (-) số phí quản lý 





đề tài) 


Có TK 312- Tạm ứng (Tổng số tiền đã tạm ứng)


Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (33352) (Số thuế 





TNCN khấu trừ tại nguồn của chủ nhiệm đề tài) (nếu có)



Có các TK 111, 112 (Số tiền phải chi trả nốt)

h2) Trường hợp ĐHV không phát hành hóa đơn tài chính

 
(1) Khi Phòng KHTC nhận được số tiền do các tổ chức, cá nhân bên ngoài chi trả cho các chủ nhiệm đề tài 1 lần hoặc trả theo từng đợt theo tiến độ thực hiện đề tài, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 331- Các khoản phải trả (331808) (Chi tiết đơn vị, cá nhân 






của trường là chủ nhiệm đề tài)


(2) Khi ĐHV chi tiền tạm ứng theo từng giai đoạn cho chủ nhiệm đề tài,căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:


Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết chủ nhiệm đề tài) 



Có các TK 111, 112


(3) Căn cứ vào bảng đối chiếu về tình hình thanh toán kinh phí đề tài giữa ĐHV và chủ nhiệm đề tài, căn cứ vào tổng giá trị hợp đồng nghiên cứu khoa học, các khoản đã tạm ứng, số thuế TNCN khấu trừ tại nguồn (nếu có), số phí quản lý đề tài theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ và số tiền còn phải chi trả cho chủ nhiệm đề tài, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331808) (Chi tiết đơn vị, cá nhân của 




trường là chủ nhiệm đề tài)



Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết chủ nhiệm đề tài) (Tổng số tiền đã tạm 






ứng cho chủ nhiệm đề tài)



Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (33352) (Số thuế 





thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn của chủ nhiệm đề tài)



Có TK 511- Các khoản thu (51182) (Phí quản lý đề tài)



Có các TK 111, 112 (Số thực chi trả chủ nhiệm đề tài sau khi khấu 






trừ phần phí quản lý đề tài, số kinh phí đã tạm ứng cho 






các chủ nhiệm đề tài, số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 






tại nguồn)

i) Phải trả cơ sở liên kết đào tạo (Các lớp liên kết đào tạo do các cơ sở đào tạo khác cấp văn bằng, chứng chỉ nhưng đặt tại ĐHV)


(1) Khi thu hộ tiền học phí của học viên, sinh viên theo uỷ quyền của cơ sở liên kết đào tạo, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, kèm theo Bảng kê học phí của sinh viên, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt

        Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 331- Các khoản phải trả (331809) (Chi tiết cơ sở liên kết 






đào tạo mà ĐHV thu hộ học phí)


(2) Phản ánh số tiền ĐHV được giữ lại theo tỷ lệ % theo hợp đồng liên kết đào tạo do cho cơ sở đào tạo sử dụng cơ sở vật chất của trường, căn cứ vào hợp đồng liên kết đào tạo, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331809) (Trừ vào số tiền học phí thu 





hộ cơ sở liên kết đào tạo)


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5311) (Đối với phần 




tỷ lệ % ĐHV được hưởng do cho cơ sở liên kết đào 




tạo sử dụng cơ sở vật chất)


(3) Khi chuyển trả tiền cho cơ sở liên kết đào tạo sau khi đã trừ số tiền ĐHV được để lại theo tỷ lệ % đã ký kết trên Hợp đồng liên kết đào tạo, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331809) 



Có các TK 111, 112

k) Các khoản nhận thế chấp


(1) Khi ĐHV nhận đặt cọc của các tổ chức, cá nhân về cho thuê ki ốt và các dịch vụ khác, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 


Có TK 331- Các khoản phải trả (331809).

(2) Khi trả lại số tiền nhận thế chấp cho các tổ chức, cá nhân, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331809)

     
Có các TK 111, 112 

l) Lệ phí tuyển sinh phải trả cho Bộ Giáo dục  
(1) Số thu lệ phí tuyển sinh hệ chính quy trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để bổ sung kinh phí cho việc triển khai công tác tuyển sinh và công tác khác liên quan đến công tác tuyển sinh của Bộ, căn cứ vào số lệ phí tuyển sinh phải nộp cho Bộ GD- ĐT, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu 


Có TK 331- Các khoản phải trả (331810)
(2) Khi chi tiền nộp lệ phí tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và đào tạo, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331810)



Có các TK 111, 112

m) Các khoản phải trả khác 

m1) Cho thuê ki ốt, đấu thầu trông xe và các dịch vụ khác nhận tiền trước cho nhiều kỳ


(1) Khi Ban quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ nộp cho ĐHV các khoản tiền về cho thuê ki ốt, đấu thầu trông xe,....cho nhiều kỳ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 111, 112,... (Số tiền thực thu)



Có TK 331- Các khoản phải trả (331899) (Chi tiết theo từng hoạt động)


(2) Phản ánh số tiền chi cho Ban quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ được để lại tỷ lệ % trên số thu của từng kỳ do thu đầy đủ, kịp thời để phục vụ cho hoạt động kiêm nhiệm của Ban quản lý, ghi:


Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (6313)



Có TK 111, 112,... 


(3) Định kỳ, phân bổ vào doanh thu hoạt động dịch vụ số tiền cho thuê kiốt, đấu thầu trông xe,... tính cho từng kỳ (theo phương pháp bình quân), ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331899) (Tiền cho thuê phân bổ cho 1 kỳ)



Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh (5313).

m2) Tài sản thừa chờ xử lý

(1) Trường hợp tài sản thừa chờ xử lý (Thừa quỹ, thừa nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ), kế toán căn cứ vào biên bản kiểm kê lập Phiếu thu (Trường hợp thừa quỹ), lập Phiếu nhập kho (Trường hợp thừa nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ) để phản ánh tài sản thừa chờ xử lý, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153


Có TK 331- Các khoản phải trả (331811).

(2) Khi có quyết định xử lý tài sản thừa, căn cứ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331811)

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Nếu người bán giao thừa vật 

liệu mà đơn vị đồng ý mua lại) 

Có các TK 461, 462, 441 (Ghi tăng nguồn kinh phí).  


4.4. Kế toán các khoản phải nộp theo lương


4.4.1. Chứng từ kế toán


- Bảng kê trích nộp các khoản theo lương (Mẫu số C11-HD)


- Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số C02a-HD)


- Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản

...........


4.4.2. Tài khoản kế toán sử dụng


Tài khoản 332- Các khoản phải nộp theo lương, có 4 tài khoản cấp 2:


- Tài khoản 3321- Bảo hiểm xã hội
- Tài khoản 3322- Bảo hiểm y tế
- Tài khoản 3323- Kinh phí công đoàn

- Tài khoản 3324- Bảo hiểm thất nghiệp
4.4.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

(1) Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BH thất nghiệp phải nộp tính vào chi của đơn vị theo quy định, căn cứ vào Bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương, ghi: 

Nợ các TK 661, 662, 631, 241


Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3323, 3324).

(2) Phần BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cán bộ, viên chức phải nộp trừ vào tiền lương phải trả hàng tháng, căn cứ vào Bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương, ghi:

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức

    Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3324).

(3) Khi nhận giấy phạt nộp chậm số tiền BHXH phải nộp, căn cứ vào Thông báo phạt chậm nộp BHXH của cơ quan BHXH (nếu có), ghi: 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (Chờ xử lý phạt nộp chậm) 

Nợ các TK 661, 662 (Nếu được phép ghi vào chi) 


Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321).

(4) Khi đơn vị chuyển tiền nộp kinh phí công đoàn, nộp BHXH, BH thất nghiệp hoặc mua thẻ bảo hiểm y tế, căn cứ vào chứng từ chuyển tiền có liên quan như Phiếu chi, Giấy báo Nợ hoặc Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3323, 3324)

      Có các TK 111, 112, 461, 462. 

Trường hợp rút dự toán chi hoạt động, dự toán chi chương trình, dự án để nộp BHXH, KPCĐ, mua thẻ BHYT thì phải đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động” hoặc Có TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản) 

(5) Bảo hiểm xã hội phải trả thay lương cho cho cán bộ, viên chức nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,.. theo chế độ, căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, ghi: 

Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321)

     
Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.

(6) Khi nhận được số tiền cơ quan BHXH cấp cho đơn vị về số BHXH đã chi trả cho cán bộ, viên chức, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

     
Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321).

(7) Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có ghi:

Nợ các TK 111, 112 

      Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3323).

4.5. Kế toán các khoản phải nộp Nhà nước


4.5.1. Nguyên tắc chung

- Trường phải có nghĩa vụ chủ động tính, xác định, kê khai và nộp đủ các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước và phản ánh kịp thời vào sổ kế toán về các khoản thuế phải nộp cho nhà nước. 

- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản thuế phải nộp và đã nộp cho Nhà nước.

4.5.2. Chứng từ kế toán


- Tờ khai thuế GTGT;


- Tờ khai thuế TNDN;


- Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;


- Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số C02a-HD)


- Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (Mẫu số C09-HD)

- Hoá đơn bán hàng thông thường;


- Phiếu chi;


- Giấy báo Nợ;


.........


4.5.3. Tài khoản kế toán sử dụng

Tài khoản 333- Các khoản phải nộp Nhà nước, có 6 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 3331- Thuế giá trị gia tăng phải nộp: Tài khoản này sử dụng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào NSNN của dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Tài khoản 3332- Phí, lệ phí: Phản ánh các khoản phí, lệ phí mà đơn vị được phép và có trách nhiệm thu cho Nhà nước theo chức năng hoạt động của ĐHV và tình hình nộp vào NSNN;

- Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Được sử dụng để phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và tình hình nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các hoạt động dịch vụ phải nộp thuế TNDN;

- Tài khoản 3335- Thuế thu nhập cá nhân:  Phản ánh thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập của người chịu thuế.

Bao gồm 2 TK cấp 3:

+ TK 3351- Thuế TNCN của cán bộ, viên chức trong trường

+ TK 3352- Thuế TNCN của đối tượng khác

- Tài khoản 3337- Thuế khác: Phản ánh các khoản thuế khác đơn vị phải nộp, đã nộp, còn phải nộp như: Thuế môn bài, thuế đất,...

- Tài khoản 3338- Các khoản phải nộp khác: Phản ánh các khoản khác phải nộp và tình hình thanh toán các khoản phải nộp khác cho Nhà nước, như: Khoản nộp tiền thu phạt, thu tiền bồi thường,... 

4.5.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

a) Kế toán thuế giá trị gia tăng phải nộp NSNN

(1) Khi cung cấp dịch vụ, kế toán phản ánh các khoản thu về cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT), căn cứ vào hóa đơn cung cấp dịch vụ cho thuê kiot, cho thuê giữ xe, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 311 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(2) Cuối kỳ, kế toán tính, xác định thuế GTGT phải nộp tính trên phần GTGT do cơ quan thuế xác định, căn cứ vào tờ khai thuế GTGT hàng tháng, ghi:

Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3331)

(3) Khi nộp thuế GTGT vào NSNN, căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3331) 



Có các TK 111, 112,...

(4) Nếu số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, căn cứ vào Quyết định giảm thuế của cơ quan thuế, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3331)

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(5) Nếu số thuế GTGT được giảm được NSNN trả lại bằng tiền khi nhận được tiền (nếu có), căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

(1) Hàng quý, đơn vị tự xác định phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, căn cứ vào Tờ khai thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334).

(2) Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334)

Có các TK 111, 112,...

(3) Cuối năm, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, căn cứ vào Tờ khai Quyết toán thuế TNDN:

- Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số tạm nộp hàng quý trong năm thì số chênh lệch phải nộp thêm, ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334).

- Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334 )

Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212).

(4) Trường hợp Trường được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, căn cứ vào quyết định được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ quan thuế, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334)

Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý.

c) Kế toán phí, lệ phí

(1) Khi thu được học phí, lệ phí tuyển sinh, căn cứ vào Biên lai thu phí, lệ phí hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng kèm theo Bảng kê thu phí, lệ phí, ghi:

Nợ các TK 111, 112,… 

Có TK 511 - Các khoản thu (5111) 

(2) Xác định số tiền thu học phí, lệ phí tuyển sinh mà Trường phải nộp NSNN theo quy định, căn cứ vào quyết định về việc phân phối số thu phí, lệ phí, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (5111)


Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3332).

(3) Khi nộp tiền thu phí, lệ phí vào NSNN, căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, ghi:


Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3332)


Có  các TK 111, 112

d) Kế toán thuế thu nhập cá nhân

d1) Nguyên tắc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân)
- Đơn vị chi trả thu nhập hoặc đơn vị được uỷ quyền chi trả thu nhập (gọi tắt là chi trả thu nhập) phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế TNCN theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. Đơn vị chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp thay tiền thuế vào NSNN. 

- Đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm tính thuế TNCN, khấu trừ tiền thuế TNCN và nộp thuế vào NSNN. Khi khấu trừ thuế TNCN đơn vị chi trả thu nhập phải cấp “Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập” cho cá nhân có thu nhập cao phải nộp thuế, quản lý sử dụng và quyết toán biên lai thuế theo chế độ quy định. 

- Định kỳ (Hàng tháng) ĐHV và các đơn vị trực thuộc phải công khai các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác theo quy định hiện hành mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác trong đơn vị được hưởng. 

d2) Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
(1) Hàng tháng, khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, ghi: 


Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức


Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3335).

(2) Khi đơn vị chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần phát sinh thu nhập, căn cứ vào Bảng thanh toán tiền thuê ngoài, ghi: 


Nợ các TK 241, 631, 661, 662 (Tổng số thanh toán)


Nợ TK 431- Các quỹ (4311) (Tổng số thanh toán) 



Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3335) (Số thuế thu 






nhập cá nhân phải khấu trừ)

Có các TK 111,112,… (Số tiền thực trả).

(3) Khi thanh toán tiền cho nhà thầu hoặc cá nhân nhận thầu phải khấu trừ số thuế TNCN phải nộp cho NSNN Việt Nam, căn cứ vào hợp đồng thuê nhà thầu, biên lai khấu trừ thuế TNCN của nhà thầu và số tiền thực trả theo Phiếu chi hoặc tiền gửi ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tổng số tiền phải trả)



Có các TK 111, 112,... (Số tiền thực trả) 



Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3335) 





  (Số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ).

(4) Khi nộp thuế TNCN vào NSNN thay cho người có thu nhập cao, căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, ghi: 

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3335)

                     (Chi tiết thuế thu nhập cá nhân)


Có các TK 111, 112. 

đ) Kế toán thuế và các khoản khác phải nộp NSNN 

(1) Thuế môn bài phải nộp nhà nước, căn cứ vào số tiền thuế môn bài phải nộp trong năm, ghi: 

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh



Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3337). 


(2) Các khoản thu khác đơn vị phải nộp Nhà nước (nếu có), căn cứ vào Quyết định phân phối các khoản thu khác để nộp NSNN của cấp có thẩm quyền, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu (5118) 

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338)


(3) Khi nộp thuế môn bài và các khoản phải nộp nhà nước, căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, ghi: 

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3337, 3338)


Có các TK 111, 112. 


4.6. Phải trả công chức, viên chức

4.6.1. Nguyên tắc chung

- Các khoản đơn vị thanh toán cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động khác qua tài khoản cá nhân gồm: Tiền lương, tiền công, tiền thu nhập tăng thêm và các khoản phải trả khác như tiền ăn trưa, phụ cấp, tiền thưởng, đồng phục, tiền làm thêm giờ…, sau khi đã trừ các khoản như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế và các khoản tạm ứng chưa sử dụng hết, thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ và các khoản khác phải khấu trừ vào tiền lương phải trả (nếu có).

Trường hợp trong tháng có cán bộ tạm ứng trước lương thì kế toán tính toán số tạm ứng trừ vào số lương thực nhận; trường hợp số tạm ứng lớn hơn số lương thực được nhận thì trừ vào tiền lương phải trả tháng sau.

- Khi thực hiện trả tiền lương và các khoản thu nhập khác cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác trong đơn vị qua tài khoản cá nhân, đơn vị lập các chứng từ liên quan đến tiền lương và các khoản phải trả khác như Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu C02a- HD), Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm (Mẫu C02b- HD), Bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu C04- HD), Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (Mẫu C07- HD). Các chứng từ này làm căn cứ để  tính lương và các khoản thu nhập khác phải trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác qua tài khoản cá nhân thì không cần cột “Ký nhận”. 

Hàng tháng, trên cơ sở các Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập khác, kế toán tính tiền lương và các khoản thu nhập khác phải trả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác và lập “Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân” (Mẫu C13- HD) để yêu cầu Kho bạc, Ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác trong đơn vị. 

- Hàng tháng đơn vị phải thông báo công khai Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm, Bảng thanh toán tiền thưởng, Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ đến các phòng, ban, bộ phận và từng công chức, viên chức và người lao động khác trong đơn vị (hình thức công khai do đơn vị tự quy định).

- Các khoản phải trả công chức, viên chức bao gồm:

+ Lương biên chế

+ Lương hợp đồng

+ Thu nhập tăng thêm

+ Phụ cấp đặc biệt của ngành

+ Phụ cấp hành chính

+ Tiền thưởng

+ Tiền làm thêm giờ

+ BHXH trả thay lương

+ Khác

4.6.2. Chứng từ kế toán


- Bảng chấm công (mẫu só C01a-HD);


- Bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu C01b-HD);


- Giấy báo làm thêm giờ (Mẫu C01c-HD);


- Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số C02a-HD)

- Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm (C02b-HD);

- Bảng thanh toán tiền thưởng (C04-HD);

- Bảng thanh toán phụ cấp (C05-HD);

- Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (C07-HD);

- Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm (C08-HD);

- Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (C09-HD);

- Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán (C10-HD);

- Bảng kê trích nộp các khoản theo lương (Mẫu số C11-HD)

- Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân (Mẫu số C13-HD)


- Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản;


- Phiếu chi, Giấy báo Nợ,..

4.6.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 

(1) Căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán phụ cấp, Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ để phản ánh tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập tăng thêm, các khoản phụ cấp, các khoản tiền làm thêm giờ và các khoản phải trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác tính vào chi hoạt động, chi dự án, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động

Nợ TK 662- Chi dự án

Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.

(2) Căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán phụ cấp, Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ để phản ánh tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập tăng thêm, các khoản phụ cấp, các khoản tiền làm thêm giờ và các khoản khác phải trả cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động khác tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ của ĐHV, ghi:

Nợ TK 631- Chi  hoạt động sản xuất, kinh doanh


Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.


(3) Khi có quyết định sử dụng quỹ ổn định thu nhập để trả lương và quĩ thưởng để thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác, ghi, căn cứ vào Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm, Bảng thanh toán tiền thưởng, ghi:


Nợ TK 431- Các quỹ (4311, 4313)

     
Có TK 334-  Phải trả công chức, viên chức.

(4) Căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán phụ cấp, Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ để phản ánh tiền lương phải trả cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động khác ở bộ phận đầu tư XDCB tính vào chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2412) (Chi tiết theo công trình, 

hạng mục công trình)


Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.

(5) Các khoản thu nhập tăng thêm phải trả cho công chức, viên chức và người lao động khác từ chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên, căn cứ vào Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động


Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.

Đồng thời ghi Có TK 004- Chêch lệch thu, chi hoạt động thường xuyên.

(6) Số BHXH phải trả cho cán bộ công chức, viên chức theo chế độ BHXH, căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, ghi:

Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương


Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức 

(7) Xuất quỹ tiền mặt ứng trước hoặc thanh toán tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng và các khoản phải trả khác cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động khác trong đơn vị, căn cứ vào Phiếu chi, ghi:
Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức

     
Có TK 111- Tiền mặt. 

(8) Khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, BH thất nghiệp của cán bộ công chức, viên chức phải khấu trừ vào lương phải trả, căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương và Bảng kê trích nộp các khoản theo lương, ghi: 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức


Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3324).

(9) Các khoản tiền tạm ứng chi không hết được khấu trừ vào tiền lương phải trả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác, căn cứ vào Giấy thanh toán tạm ứng, ghi:

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức


Có TK 312- Tạm ứng.

(10) Thu bồi thường về giá trị tài sản phát hiện thiếu theo quyết định xử lý khấu trừ vào tiền lương phải trả, căn cứ vào quyết định xử lý của người có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức


Có TK 311- Các khoản phải thu (31188) 


Có các TK 111, 152, 153,... (Nếu có quyết định xử lý ngay).

(11) Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ vào lương phải trả của cán bộ công chức, viên chức và người lao động khác, căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, ghi:

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức


Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3335). 

(12) Kế toán trả lương qua tài khoản cá nhân:

- Khi rút dự toán chi hoạt động, chi dự án tại Kho bạc chuyển sang tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng phục vụ chi trả tiền lương và các khoản thu nhập khác cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác qua tài khoản cá nhân, căn cứ vào Giấy rút dự toán Ngân sách kiêm chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (chi tiết từng Ngân hàng)



Có các TK 461, 462. 


Đồng thời, ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động” hoặc TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án”.

- Khi rút tiền từ tài khoản tiền gửi đơn vị mở tại Kho bạc chuyển sang tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng phục vụ chi trả tiền lương và các khoản thu nhập khác cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác qua tài khoản cá nhân, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (chi tiết tiền gửi Ngân hàng)



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, KB (chi tiết tiền gửi Kho bạc).


- Khi có xác nhận của Ngân hàng phục vụ về số tiền lương và các khoản thu nhập khác đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác trong đơn vị, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức 



Có TK 112-Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (chi tiết từng Ngân hàng).


4.7. Kế toán phải trả tiền học bổng, sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên

(1) Căn cứ vào Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí), phản ánh tiền học bổng, sinh hoạt phí phải trả cho học sinh, sinh viên và các khoản phải trả cho các đối tượng khác, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động



Có TK 335- Phải trả các đối tượng khác.

(2) Khi thanh toán học bổng cho học sinh, sinh viên, cho các đối tượng khác, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 335- Phải trả các đối tượng khác



Có các TK 111, 112.


4.8. Kế toán tạm ứng kinh phí


4.8.1. Nguyên tắc chung

- Trong thời gian ĐHV chưa được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi ngân sách thì khi tạm ứng kinh phí của Kho bạc để phục vụ cho hoạt động chi tại đơn vị, phản ánh số kinh phí đã tạm ứng của Kho bạc và việc thanh toán số kinh phí tạm ứng đó.

- Kế toán phải mở “Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc” để phản ánh đầy đủ số đã tạm ứng, số đã thanh toán tạm ứng và số còn phải thanh toán tạm ứng. Hàng tháng đơn vị phải tiến hành đối chiếu số kinh phí đã tạm ứng với Kho bạc.


4.8.2. Chứng từ kế toán


- Giấy đề nghị tạm ứng NSNN;

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;


- Giấy nộp trả kinh phí bằng tiền mặt;


- Phiếu thu;


- Giấy báo Có;


- Phiếu nhập kho;


- Giấy rút dự toán ngân sách;...

4.8.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

(1) Khi đơn vị được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí nhập quỹ tiền mặt, mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ hoặc chuyển trả người bán... căn cứ vào Giấy đề nghị tạm ứng NSNN kèm theo Phiếu thu, Giấy báo Có của Ngân hàng, Phiếu nhập kho, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 331,...


Có TK 336- Tạm ứng kinh phí.

(2) Khi đơn vị nhận tạm ứng kinh phí từ Kho bạc sử dụng trực tiếp tính vào chi hoạt động, chi dự án, chi đầu tư XDCB, căn cứ vào Giấy rút dự toán Ngân sách kiêm chuyển khoản, ghi: 

Nợ các TK 241, 661, 662


Có TK 336- Tạm ứng kinh phí.

(3) Khi đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán, ghi Nợ TK 008 “Dự toán chi hoạt động” hoặc Nợ TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản).

(4) Khi đơn vị tiến hành thanh toán tiền tạm ứng với Kho bạc, căn cứ vào Giấy đề nghị Kho bạc thanh toán tạm ứng và Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và Giấy rút dự toán Ngân sách kiêm chuyển khoản, chuyển số kinh phí tạm ứng đã thanh toán và ghi tăng các nguồn kinh phí, ghi: 

Nợ TK 336- Tạm ứng kinh phí 


Có các TK 441, 461, 462. 

Đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động” hoặc Có TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản).

(5) Các khoản kinh phí tạm ứng đơn vị đã nộp trả Kho bạc nhà nước, căn cứ vào Phiếu chi kèm theo Giấy nộp trả kinh phí bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 336- Tạm ứng kinh phí 


Có TK 111- Tiền mặt.


4.9. Kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau


4.9.1. Nguyên tắc chung

     
- Tài khoản này sử dụng để phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ còn tồn kho và giá trị khối lượng xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn bằng kinh phí hoạt động do Ngân sách cấp, đến cuối năm vẫn chưa hoàn thành nhưng đã được quyết toán vào nguồn kinh phí trong năm báo cáo và được chuyển sang năm sau để tiếp tục theo dõi quản lý, sử dụng hoặc nhượng bán, thanh lý.

- Đối với các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ: 
Phải tiến hành kiểm kê, xác định chính xác số lượng và giá trị từng loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua sắm bằng kinh phí hoạt động do ngân sách cấp còn tồn kho đến cuối ngày 31/12 để làm cơ sở hạch toán vào chi ngân sách năm báo cáo, đồng thời phân loại chất lượng nguyên liệu, vật liệu, ấn chỉ, công cụ, dụng cụ tồn kho để sử dụng tiếp cho năm sau hoặc thanh lý, nhượng bán.

- Đối với khối lượng công tác SCL, XDCB hoàn thành đến cuối năm liên quan đến kinh phí hoạt động do ngân sách cấp trong năm cho công tác SCL, XDCB: 
Phải xác định khối lượng hoàn thành tại thời điểm cuối ngày 31/12 để làm cơ sở hạch toán vào chi ngân sách năm báo cáo (Tương ứng với số kinh phí được cấp), đồng thời phải theo dõi cho đến khi quyết toán công trình hoàn thành, bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng.

- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại nguyên liệu, vật liệu, ấn chỉ, công cụ, dụng cụ tồn kho, giá trị khối lượng XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ của từng công trình đã quyết toán với nguồn kinh phí năm báo cáo chuyển sang năm sau theo dõi và quyết toán công trình khi hoàn thành.

- Chỉ được sử dụng Tài khoản 337 “Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau” để phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thuộc nguồn kinh phí hoạt động thực tế tồn kho đến 31/12 được quyết toán vào kinh phí năm báo cáo và chuyển sang năm sau sử dụng hoặc thanh lý, nhượng bán; khối lượng SCL, XDCB hoàn thành được quyết toán vào nguồn kinh phí được NSNN cấp trong năm chuyển năm sau theo dõi và quyết toán công trình khi hoàn thành bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng.

- Năm sau, khi sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, đã quyết toán vào kinh phí năm trước phải theo dõi quản lý và quyết toán riêng, không được quyết toán vào số kinh phí cấp phát của năm sau.
4.9.2. Chứng từ kế toán

- Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá (Mẫu số C23-HD); (Đối với vật tư, công cụ, dụng cụ được mua hoặc được cấp được quyết toán vào nguồn kinh phí trong năm)

- Biên bản kiểm kê khối lượng công tác XDCB hoặc sửa chữa lớn hoàn thành đến cuối năm thuộc kinh phí trong năm; 

- Phiếu xuất kho (Vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng thuộc kinh phí năm trước)

4.9.3. Tài khoản kế toán sử dụng

Tài khoản 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau, có 3 TK cấp 2:

- Tài khoản 3371- Nguyên liệu, vật liệu, ấn chỉ, công cụ, dụng cụ tồn kho 

- Tài khoản 3372- Giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành
- Tài khoản 3373- Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành
4.9.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

a) Đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua bằng kinh phí hoạt động do ngân sách cấp còn tồn kho đến 31/12.

      (1) Cuối năm, căn cứ vào giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động do Ngân sách cấp còn tồn kho phản ánh giá trị của chúng vào chi hoạt động năm nay, căn cứ vào Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá, ghi:

         Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612)



Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3371).

(2) Sang năm sau:

- Đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ còn sử dụng được, khi xuất ra sử dụng cho công tác chuyên môn, căn cứ vào Phiếu xuất kho, ghi:
Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3371)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết nguyên liệu, vật liệu năm 

  trước đã quyết toán)

Có TK 153- Công cụ, dụng cụ (Chi tiết công cụ, dụng cụ năm trước đã 

 quyết toán).

- Đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ không sử dụng được, nếu phải thanh lý hoặc nhượng bán:

(3) Khi xuất kho thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, căn cứ vào Phiếu xuất kho, ghi:

         Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3371)                      

  Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

  Có TK 153- Công cụ, dụng cụ.

(4) Phản ánh số thu về thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của ngân hàng kèm theo hoá đơn bán hàng thông thường, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 311 (31188)

                
Có  TK 511- Các khoản thu (5118).

(5) Số chi về thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (nếu có), căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng kèm theo hoá đơn về chi thanh lý, nhượng bán vật liệu, dụng cụ, ghi:

        
Nợ TK 511- Các khoản thu 

Có các TK 111, 112, 331 (3311). 

(6) Số chênh lệch thu lớn hơn chi phải nộp Ngân sách hoặc bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, căn cứ vào quyết định phân phối khoản chênh lệch thu chi hoạt động thanh lý, nhượng bán vật tư, dụng cụ, ghi:

         Nợ TK 511- Các khoản thu (5118)

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338)                     

Có TK 431- Các quỹ (4314).

(7) Khi nộp tiền vào Ngân sách, căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, ghi: 

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338)

                  
Có các TK 111, 112

      
b) Đối với giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành

(1) Căn cứ vào giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành vào ngày 31/12 hàng năm bằng kinh phí hoạt động đã cấp trong năm, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612)

                    Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3372)                        

(2) Sang năm sau, khi công việc sửa chữa lớn hoàn thành thì giá trị công trình sửa chữa lớn hoàn thành đã quyết toán vào nguồn kinh phí hoạt động năm trước, ghi:

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3372) (Phần chi 

của khối lượng năm trước đã quyết toán)

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612) (Số chi thêm năm nay quyết toán 

trong năm nay)


Có TK 241- XDCB dở dang (2413).

c) Đối với giá trị khối lượng XDCB hoàn thành liên quan đến nguồn kinh phí hoạt động của nhiều năm
(1) Căn cứ vào giá trị khối lượng XDCB hoàn thành đến ngày 31/12 liên quan đến số kinh phí hoạt động đã được ngân sách cấp trong năm, ghi:


Nợ TK 661- Chi hoạt động         

Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3373).


(2) Sang năm sau khi công trình XDCB hoàn thành thì giá trị khối lượng XDCB hoàn thành đã quyết toán vào nguồn kinh phí hoạt động năm trước được kế toán như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        - Khi công trình hoàn thành, lập biên bản bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng, ghi:          

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

                  
Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang  (2412).

- Đồng thời phản ánh tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, ghi:

         Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3373) (Phần chi của khối lượng năm trước đã quyết toán)

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612) (Số chi thêm năm nay quyết toán 

trong năm nay)

    

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

4.10. Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới

4.10.1. Nguyên tắc chung

- Tài khoản này chỉ sử dụng khi Trường có sự phân cấp về quản lý tài chính cho các đơn vị cấp dưới có tổ chức kế toán riêng (ví dụ trường chuyên, Trường MN) để theo dõi tình hình kinh phí đã cấp cho các đơn vị cấp dưới bằng tiền hoặc hiện vật. Các đơn vị cấp dưới khi nhận được kinh phí của ĐHV cấp xuống không phản ánh ở tài khoản này mà phản ánh vào các tài khoản nguồn kinh phí theo nội dung từng khoản kinh phí ĐHV cấp;

- Phải mở sổ kế toán để hạch toán chi tiết theo từng đơn vị cấp dưới có nhận kinh phí theo từng nguồn kinh phí đã cấp; Tài khoản này có thể mở chi tiết theo từng loại kinh phí đã cấp như: Kinh phí hoạt động; Kinh phí chương trình, dự án; Kinh phí đầu tư XDCB...

- Không hạch toán vào Tài khoản 341 số kinh phí cấp bằng hình thức giao dự toán và các quan hệ thanh toán giữa ĐHV và đơn vị cấp dưới không thuộc nội dung cấp phát kinh phí.

4.10.2. Chứng từ kế toán

- Giấy báo Nợ;

- Phiếu chi;

- Báo cáo quyết toán chi của đơn vị cấp dưới đã được ĐHV phê duyệt;

.....

4.10.3. Tài khoản kế toán sử dụng

TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới

4.10.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

(1) Khi Trường cấp kinh phí cho các đơn vị cấp dưới (có tổ chức bộ máy kế toán riêng) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc, ghi:

Nợ TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới (Chi tiết từng đơn vị cấp dưới)


Có các TK 111, 112. 

(2) Trường hợp Trường cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới bằng các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, căn cứ vào Phiếu xuất kho vật liệu, dụng cụ hoặc Biên bản bàn giao TSCĐ, ghi:

Nợ TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới


Có các TK 152, 153, 211. 

(3) Cấp trên rút dự toán chi hoạt động, dự toán chi chương trình, dự án để cấp cho đơn vị cấp dưới, căn cứ vào Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ghi: 

Nợ TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới 


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động 

     
Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án 

Đồng thời gửi đơn bên Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động” hoặc TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản).

(4) Cấp trên cấp kinh phí đầu tư XDCB cho cấp dưới: 

- Rút dự toán chi đầu tư XDCB để cấp cho cấp dưới, căn cứ vào Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, ghi: 

Nợ TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới 


Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (0092) (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản).

- Cấp kinh phí đầu tư XDCB cho cấp dưới bằng tiền, hiện vật, căn cứ vào Phiếu chi, Giấy báo Nợ, Phiếu xuất kho vật liệu, dụng cụ, ghi: 

Nợ TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới 


Có các TK 111, 112, 152, 153,...

(5) Đối với các dự án đầu tư XDCB hạch toán chung trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị HCSN. Cơ quan chủ dự án, cơ quan đầu mối là đơn vị kế toán cấp trên.

- Khi nhận vốn viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, căn cứ vào Phiếu thu, Giấy báo Có hoặc Phiếu nhập kho vật liệu, dụng cụ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153,... 


Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Chi tiết vốn viện trợ). 

- Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, Ban quản lý dự án hoặc cơ quan đầu mối chuyển vốn viện trợ cho các đơn vị cấp dưới thực hiện dự án, căn cứ vào Phiếu chi, Giấy báo Nợ, Phiếu xuất kho vật liệu, dụng cụ, ghi: 

Nợ TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới (Chi tiết vốn viện trợ) 

Có các TK 111, 112, 152, 153,... 

- Số vốn viện trợ để thực hiện dự án nhưng các đơn vị cấp dưới chi không hết nộp trả lại cho Trường, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới (Chi tiết vốn viện trợ). 

(6) Khi nhận được tiền các đơn vị cấp dưới nộp trả lại Trường về số kinh phí thừa không sử dụng hết, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có, ghi:

Nợ các TK 111, 112 

     
Có TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới.

(7) Cuối kỳ, kết chuyển số kinh phí đã cấp trong kỳ cho các đơn vị cấp dưới để ghi giảm nguồn kinh phí, ghi: 

Nợ các TK 441, 461, 462

Có TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới. 

4.11. Kế toán thanh toán nội bộ

4.11.1. Nguyên tắc chung

- Tài khoản 342 chỉ dùng để phản ánh các khoản thanh toán nội bộ giữa  ĐHV với các đơn vị cấp dưới trực thuộc (Trường Mầm non, Trường chuyên, các Trung tâm,…) ngoài quan hệ cấp kinh phí.

- Nội dung các khoản thanh toán nội bộ, gồm:

+ Thanh toán về các khoản thu về học phí và các khoản khác liên quan đến hoạt động đào tạo;

+ Thanh toán về phân phối các quỹ;

+ Thanh toán về vốn đối ứng dự án;

+ Thanh toán với Trường mầm non;

+ Thanh toán với Trường chuyên;

+ Thanh toán các khoản vãng lai khác.

4.11.2. Chứng từ kế toán

- Phiếu thu, Phiếu chi;

- Giấy báo Nợ, Giấy báo Có;

- Quyết định phân phối các quỹ khen thưởng, phúc lợi.

4.11.3. Tài khoản kế toán sử dụng

TK 342- Thanh toán nội bộ, bao gồm:

- TK 3421- Thanh toán về các khoản thu về học phí và các khoản khác liên quan đến hoạt động đào tạo
- TK 3422- Thanh toán về phân phối các quỹ

- TK 3423- Thanh toán về vốn đối ứng dự án

- TK 3424- Thanh toán với Trường mầm non

- TK 3425- Thanh toán với Trường chuyên

- TK 3428- Thanh toán về các khoản vãng lai khác

4.11.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

a) Ở tại Trường ĐHV
a1) Thanh toán nội bộ về phân phối các quỹ
(1) Phản ánh số phải thu của ĐHV về các quỹ mà các đơn vị cấp dưới trực thuộc (Trường mầm non, trường chuyên,...) phải nộp lên cho ĐHV, căn cứ vào Quyết định phân phối các quỹ của các đơn vị cấp dưới phải nộp về Trường, ghi: 


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) (Chi tiết đơn vị cấp dưới)



Có TK 431- Các quỹ (4311, 4312, 4313, 4314)

(2) Khi nhận được tiền do các đơn vị cấp dưới phải nộp lên ĐHV về các quỹ, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của ngân hàng, ghi:
Nợ các TK 111, 112


Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) (Chi tiết đơn vị cấp dưới)

(3) Khi ĐHV phân phối quỹ cho đơn vị cấp dưới, căn cứ vào Quyết định phân phối các quỹ của Trường cho các đơn vị cấp dưới, ghi:


Nợ TK 431- Các quỹ (4311, 4312, 4313, 4314)



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) (Chi tiết đơn vị cấp dưới).

(4) Khi chuyển tiền cấp cho cấp dưới để lập quỹ, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) (Chi tiết đơn vị cấp dưới)



Có các TK 111, 112. 

a2) Thanh toán về vốn đối ứng của dự án do WB tài trợ

(1) Khi ĐHV dùng vốn tự có của Trường để chuyển tiền vốn đối ứng cho Ban quản lý dự án, căn cứ vào quyết định sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, ghi:

Nợ TK 431- Các quỹ (4314)



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3422) (Chi tiết dự án WB tài trợ)

(2) Khi chuyển tiền gửi Ngân hàng để chuyển tiền vốn đối ứng cho dự án WB tài trợ, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3422) (Chi tiết dự án WB tài trợ)



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

a3) Thanh toán các khoản thu của Trường MN


(1) Khi nhận được báo cáo của Trường MN kèm theo bảng kê về các khoản tiền Trường MN đã trực tiếp thu của học sinh mầm non:


- Đối với học phí của học sinh mầm non, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của Trường MN)


    
Có TK 511- Các khoản thu (511124) (Tiền học phí)


- Đối với khoản thu dạy thêm và thu hoạt động ngoại khóa của học sinh mầm non, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của Trường MN)



Có TK 511- Các khoản thu (51188) (Tiền dạy thêm và thu cho các 






hoạt động ngoại khoá của Trường MN)


- Đối với khoản thu hộ học sinh mầm non như tiền ăn, tiền bảo hiểm, tiền ô tô đưa đón, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của Trường MN)

        

Có TK 331- Các khoản phải trả (331801) (Các khoản thu hộ học sinh 





mầm non như tiền ăn, tiền bảo hiểm, tiền ô tô đưa đón).


(2) ĐHV căn cứ vào bảng phân bổ các khoản mà Trường MN được để lại (gồm khoản 5% học phí học sinh mầm non; 92% tiền dạy thêm hoặc thu các hoạt động ngoại khóa; 98% tiền ăn còn lại để tại Trường MN để mua thực phẩm cho các cháu hoặc đối với khoản tiền xe ô tô đưa đón hoặc tiền mua bảo hiểm thu hộ các cháu), kế toán ĐHV ghi:


- Đối với khoản 5% học phí học sinh mầm non được Trường ĐHV cho để lại bổ sung quỹ công đoàn Trường MN nhằm phục vụ cho công tác quản lý điều hành tại Trường MN, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (511124) (Tiền học phí của học sinh mầm non)



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải trả Trường MN)


- Đối với khoản 92% tiền dạy thêm hoặc thu các hoạt động ngoại khóa chi trả cho cán bộ, giáo viên có liên quan đến hoạt động này, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51188) (Tiền dạy thêm và thu cho các hoạt 






động ngoại khoá của Trường MN)



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải trả Trường MN)


- Đối với khoản 98% tiền ăn còn lại để tại Trường MN để mua thực phẩm cho các cháu hoặc đối với khoản tiền xe ô tô đưa đón hoặc tiền mua bảo hiểm thu hộ các cháu, ghi:

        Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331801) 



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải trả Trường MN)


(3) Khi ĐHV phê duyệt quyết toán các khoản đã chi của Trường mầm non từ số được trích để lại, kế toán ghi:


Nợ  TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải trả Trường MN) 



Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của 







Trường MN)

(4) Khi Phòng KHTC của ĐHV nhận được 95% học phí học sinh mầm non; 8% tiền thu dạy thêm hoặc thu hoạt động ngoại khóa của học sinh mầm non; 2% tiền ăn để trả tiền điện, nước cho ĐHV do Trường MN nộp lên, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:


 Nợ TK 111- Tiền mặt
     
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của Trường MN)

a4) Thanh toán nội bộ các khoản thu của trường chuyên


(1) Khi nhận được báo cáo của Trường Chuyên kèm theo bảng kê về các khoản tiền Trường Chuyên đã trực tiếp thu của học sinh chuyên:


- Đối với học phí của học sinh chuyên, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của Trường Chuyên)


    
Có TK 511- Các khoản thu (511114) (Tiền học phí)


- Đối với khoản 50% tiền điện tiêu thụ hàng tháng thu từ tiền dạy thêm và 5% tiền thi kiểm soát chất lượng thi đại học của học sinh khối chuyên, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của Trường Chuyên)



Có TK 511- Các khoản thu (51188) (Tiền dạy thêm và thu cho các 






hoạt động ngoại khoá của Trường Chuyên)


(2) Khi ĐHV nhận được bảng phân bổ các khoản mà Trường Chuyên được để lại (gồm khoản 5% học phí học sinh chuyên; 92% tiền dạy thêm hoặc thu các hoạt động ngoại khóa; 98% tiền ăn còn lại để tại Trường Chuyên để mua thực phẩm cho các cháu hoặc đối với khoản tiền xe ô tô đưa đón hoặc tiền mua bảo hiểm thu hộ các cháu), kế toán ĐHV ghi:

- Đối với khoản tiền thu từ dạy thêm sau khi nộp 50% tiền điện sử dụng trong tháng cho ĐHV thì được để lại chi trả tiền dạy thêm, chi quản lý dạy thêm, bổ sung 20% quỹ (để chi khuyến khích học tập; chi bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi các cấp; Bổ sung quỹ học bổng; Trích nộp CSVC;…) và phần còn lại bổ sung quỹ phúc lợi trường chuyên, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51188) 



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34242) (Chi tiết phải trả Trường 






Chuyên)

- Đối với khoản 95% tiền thu thi kiểm soát chất lượng thi đại học được sử dụng để trích lập quỹ của Trường chuyên (20%); chi cho những người thực hiện trực tiếp và quản lý thi kiểm soát chất lượng thi đại học; bổ sung quỹ phúc lợi cho trường chuyên, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (51188) 



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34242) (Chi tiết phải trả Trường 






Chuyên)


(3) Khi ĐHV phê duyệt quyết toán các khoản đã chi của Trường Chuyên từ số được trích để lại, kế toán ghi:


Nợ  TK 342- Thanh toán nội bộ (34242) (Chi tiết phải trả Trường Chuyên) 



Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của 







Trường Chuyên)

(4) Khi Phòng KHTC của ĐHV thu được 100% học phí học sinh chuyên; 50% tiền điện từ thu dạy thêm và 5% tiền thu từ thi kiểm soát chất lượng thi đại học, thi thử đại học cho ĐHV do trường Chuyên nộp lên, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:


 Nợ TK 111- Tiền mặt
     
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc




Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của Trường 






Chuyên)

a5) Thanh toán nội bộ về các khoản vãng lai khác

(1) Phản ánh số tiền ĐHV đã chi, trả hộ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc (như trường mầm non, trường chuyên,...) hoặc chuyển trả số đã thu hộ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc bằng tiền, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3428) (Chi tiết đơn vị cấp dưới)


      
Có các TK 111, 112. 

(2) Phản ánh số đã chi, trả hộ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc bằng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, căn cứ vào Phiếu xuất kho vật liệu, dụng cụ, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3428) (Chi tiết đơn vị cấp dưới)



Có các TK 152, 153.

(3) Khi thu được các khoản đã chi hộ hoặc khi thu hộ đơn vị cấp dưới trực thuộc bằng tiền, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3428) (Chi tiết đơn vị cấp dưới).

(4) Khi thu được các khoản đã chi hộ hoặc khi thu hộ đơn vị cấp dưới trực thuộc bằng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, căn cứ vào Phiếu nhập kho vật liệu, dụng cụ, ghi: 

Nợ các TK 152, 153 



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3428) (Chi tiết đơn vị cấp dưới).


(5) Trường hợp ĐHV được đơn vị cấp dưới chi, trả hộ, kế toán ghi số phải trả cho các đơn vị cấp dưới đã thực hiện việc chi, trả hộ cho Trường, căn cứ vào các chứng từ thanh toán khoản đã chi, trả hộ (như hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ,… về dùng ngay cho các hoạt động chuyên môn, hoạt động thường xuyên và hoạt động dự án), ghi: 


Nợ các TK 631, 661, 662


Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3428) (Chi tiết đơn vị cấp dưới).


b) Ở các đơn vị cấp dưới


b1) Thanh toán giữa Trường MN với ĐHV

(1) Khi thu được các khoản thu của học sinh mầm non do PHHS đóng vào đầu mỗi tháng gồm tiền học phí, tiền phục vụ hoạt động ngoại khóa, tiền thu hộ học sinh như tiền ăn của các cháu, tiền ô tô đưa đón, tiền mua bảo hiểm,..., căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112


Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải nộp ĐHV) 

(2) Khi Trường MN chi tiền để thanh toán các khoản chi thuộc khoản thu hộ, chi hộ các cháu như: tiền mua thực phẩm cho các cháu để ăn, tiền  mua bảo hiểm, tiền xe ô tô đưa đón, căn cứ vào chứng từ chi tiền như Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 342-  Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của ĐHV)


Có các TK 111, 112


(3) Trường MN xác định và phản ánh các khoản thu phải nộp về trường ĐHV, bao gồm: 


-  95% học phí học sinh mầm non (5% học phí còn lại được Trường ĐHV cho để lại bổ sung quỹ công đoàn Trường MN nhằm phục vụ cho công tác quản lý điều hành tại Trường MN;

-  8% tiền thu dạy thêm hoặc thu hoạt động ngoại khóa của học sinh mầm non (92% tiền dạy thêm hoặc thu các hoạt động ngoại khóa còn lại được Trường ĐHV cho để lại Trường MN để chi trả cho cán bộ, giáo viên có liên quan đến hoạt động dạy thêm hoặc hoạt động ngoại khóa;

- 2% tiền ăn để trả tiền điện, nước cho ĐHV (98% tiền ăn còn lại để tại Trường MN để mua thực phẩm cho các cháu)


Kế toán Trường MN căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ về nộp các khoản 95% học phí, 8% tiền thu dạy thêm hoặc thu hoạt động ngoại khóa và 2% tiền ăn của các cháu để chi trả tiền điện, nước cho ĐHV, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của ĐHV)


Có các TK 111, 112


(4) Khi Trường MN chi các khoản đã được ĐHV cho để lại theo quy chế chi tiêu nội bộ, bao gồm:


- Khoản 5% học phí học sinh mầm non được Trường ĐHV cho để lại bổ sung quỹ công đoàn Trường MN nhằm phục vụ cho công tác quản lý điều hành tại Trường MN;


- Khoản 92% tiền dạy thêm hoặc thu các hoạt động ngoại khóa chi trả cho cán bộ, giáo viên có liên quan đến họat động này;


Hiệu trưởng Trường MN căn cứ vào quyết định ủy quyền của Hiệu trưởng trường ĐHV để duyệt các khoản chi này và chịu trách nhiệm lưu giữ toàn bộ các chứng từ kế toán liên quan đến các khoản thu, chi của Trường MN phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán thu, chi gửi cho ĐHV để ĐHV kiểm tra, quyết toán.


Kế toán Trường MN căn cứ vào chứng từ chi tiền như Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của ĐHV)


Có các TK 111, 112


(5) Cuối kỳ, Trường MN bù trừ giữa các khoản phải trả, phải nộp với các khoản phải thu, đã nộp cho ĐHV. Căn cứ vào Phiếu kết chuyển, kế toán ghi:


Nợ  TK 342- Thanh toán nội bộ (34232) (Chi tiết phải nộp cho ĐHV) 


Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34231) (Chi tiết phải thu của ĐHV)

b2) Thanh toán của trường chuyên với ĐHV

(1) Khi thu được các khoản thu của học sinh khối chuyên đóng theo từng kỳ (vào thời điểm đầu mỗi kỳ học) bao gồm tiền học phí, tiền thu thi kiểm soát chất lượng thi đại học, tiền luyện thi và ôn tập, tiền học bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng,..., căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:


Nợ các TK 111, 112


Có TK 342- Thanh toán nội bộ (34242) (Chi tiết phải nộp ĐHV) 

(2) Trường Chuyên xác định và phản ánh các khoản thu phải nộp về trường ĐHV, bao gồm: 


- Khoản 100% học phí học sinh trường Chuyên;

- Khoản 50% tiền thu điện tiêu thụ hàng tháng từ nguồn thu dạy thêm;

- Khoản 5% tiền thi kiểm soát chất lượng thi đại học.


Kế toán Trường chuyên căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ về nộp các khoản 100% học phí, 50% tiền điện tiêu thụ hàng tháng và 5% tiền thi kiểm soát chất lượng thi đại học cho ĐHV, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của ĐHV)


 Có các TK 111, 112


(3) Trường chuyên chi các khoản đã được ĐHV cho để lại theo quy chế chi tiêu nội bộ, bao gồm:

- Khoản tiền thu từ dạy thêm sau khi nộp 50% tiền điện sử dụng trong tháng cho ĐHV thì được để lại chi trả tiền dạy thêm, chi quản lý dạy thêm, bổ sung 20% quỹ (để chi khuyến khích học tập; chi bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi các cấp; Bổ sung quỹ học bổng; Trích nộp CSVC;…) và phần còn lại bổ sung quỹ phúc lợi trường chuyên.

- Khoản 95% tiền thu thi kiểm soát chất lượng thi đại học được sử dụng để trích lập quỹ của Trường chuyên (20%); chi cho những người thực hiện trực tiếp và quản lý thi kiểm soát chất lượng thi đại học; bổ sung quỹ phúc lợi cho trường chuyên.


Hiệu trưởng trường chuyên căn cứ vào quyết định ủy quyền của Hiệu trưởng trường ĐHV để duyệt các khoản chi này và chịu trách nhiệm lưu giữ toàn bộ các chứng từ kế toán liên quan đến các khoản thu, chi của trường Chuyên phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán thu, chi gửi cho ĐHV để ĐHV kiểm tra, quyết toán.


Kế toán trường Chuyên căn cứ vào chứng từ chi tiền như Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng khi chi tiêu, sử dụng các khoản được để lại này tại Trường Chuyên, ghi:

Nợ TK 342-  Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của ĐHV)


Có các TK 111, 112


(4) Cuối kỳ, Trường Chuyên bù trừ giữa các khoản phải trả, phải nộp với các khoản phải thu, đã nộp cho ĐHV. Căn cứ vào Phiếu kết chuyển, kế toán ghi:


Nợ  TK 342- Thanh toán nội bộ (34242) (Chi tiết phải nộp cho ĐHV) 


Có TK 342-  Thanh toán nội bộ (34241) (Chi tiết phải thu của ĐHV)
b3) Thanh toán nội bộ về phân phối các quỹ

(1) Phản ánh số phải thu của ĐHV về các quỹ được ĐHV phân phối xuống, căn cứ vào Quyết định phân phối các quỹ của ĐHV, ghi: 


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) (Chi tiết ĐHV)



Có TK 431- Các quỹ (4311, 4312, 4313, 4314)

(2) Khi nhận được tiền do ĐHV chuyển về các quỹ của đơn vị, căn cứ vào Phiếu thu hoặc Giấy báo Có của ngân hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112


Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) (Chi tiết ĐHV)

(3) Khi đơn vị phải nộp các quỹ cho ĐHV, căn cứ vào Quyết định phân phối các quỹ của đơn vị, ghi:


Nợ TK 431- Các quỹ (4311, 4312, 4313, 4314)



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) (Chi tiết đơn vị cấp dưới).

(4) Khi chuyển tiền nộp cho ĐHV để trích lập các quỹ, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3421) (Chi tiết đơn vị cấp dưới)



Có các TK 111, 112. 

b4) Thanh toán nội bộ về các khoản vãng lai khác
(1) Khi chi hộ hoặc chuyển trả số đã thu hộ cho ĐHV bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi: 


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3428) (Chi tiết ĐHV)


Có các TK 111, 112. 

(2) Khi chi hộ hoặc chuyển trả số đã thu hộ cho Trường bằng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, căn cứ vào Phiếu xuất kho vật liệu, dụng cụ, ghi: 


Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (3428) (Chi tiết ĐHV)



Có các TK 152, 153. 


(3) Khi thu được các khoản đã chi hộ hoặc khi thu hộ cho ĐHV hoặc nhận được các khoản mà ĐHV chuyển xuống bằng tiền, ghi: 


Nợ các TK 111, 112 



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3428) (Chi tiết ĐHV).


(4) Khi thu được các khoản đã chi hộ hoặc khi thu hộ ĐHV bằng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, căn cứ vào Phiếu nhập kho vật liệu, dụng cụ, ghi:

Nợ các TK 152, 153 



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3428) (Chi tiết ĐHV).

(5) Trường hợp đơn vị được các đơn vị nội bộ khác chi, trả hộ, kế toán ghi số phải trả về các khoản đã được chi, trả hộ, căn cứ vào các chứng từ thanh toán khoản đã chi, trả hộ (như hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ,… về dùng ngay cho các hoạt động chuyên môn, hoạt động thường xuyên và hoạt động dự án), ghi: 


Nợ các TK 631, 661, 662 



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3428) (Chi tiết phải trả đơn vị nội bộ 

khác).

PHẦN 4- KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

(NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN)

1. Nguyên tắc chung

- Hoạt động đầu tư tài chính tại Trường được thực hiện theo quy định của cơ chế tài chính hiện hành, bao gồm đầu tư tài chính dài hạn và đầu tư tài chính ngắn hạn.

- Đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản đầu tư tài chính có thời hạn từ 12 tháng trở xuống, có thể được thực hiện dưới hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống;

- Đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư tài chính có thời hạn trên 12 tháng, có thể được thực hiện dưới hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trên 12 tháng;

2. Tài khoản kế toán sử dụng

- Tài khoản 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn

- Tài khoản 221 - Đầu tư tài chính dài hạn

3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu nghiệp vụ gửi tiền có kỳ hạn:

(1) Khi xuất quỹ tiền mặt hoặc chuyển tiền gửi Ngân hàng để gửi tiền có kỳ hạn vào các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng về số tiền gốc gửi tiết kiệm, ghi:

Nợ TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn (1218) (Nếu gửi tiết kiệm có thời hạn từ 12 tháng trở xuống)

Nợ TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (2218) (Nếu gửi tiết kiệm có thời hạn trên 12 tháng)


Có các TK 111,112,…

(2) Trường hợp gửi tiết kiệm được nhận lãi định kỳ, căn cứ Phiếu thu hoặc Giấy báo Có về tiền lãi được hưởng của từng kỳ ghi:

Nợ các TK 112, 121, 221…


Có TK 511- Các khoản thu (Số tiền lãi được hưởng của hoạt động sự 





nghiệp phân bổ cho từng kỳ) (51185).


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (5315) (Số tiền lãi 



được hưởng của hoạt động dịch vụ phân bổ cho từng kỳ).

(3) Trường hợp gửi tiền tiết kiệm nhận lãi trước cho nhiều kỳ:

- Khi xuất quỹ tiền mặt hoặc chuyển tiền gửi Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm, ghi:

Nợ TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn (1218) (Nếu gửi tiết kiệm có thời hạn từ 12 tháng trở xuống)

Nợ TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (2218) (Nếu gửi tiết kiệm có thời hạn trên 12 tháng)


Có các TK 111, 112,… (Số tiền thực gửi)


Có TK 331- Các khoản phải trả (331807) (Tổng số lãi nhận trước cho 





nhiều kỳ).

- Định kỳ, kết chuyển số lãi nhận trước cho nhiều kỳ để tính vào số thu về tiền lãi của kỳ này, căn cứ vào Bảng kê tính lãi của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331807) (Số tiền lãi phân bổ cho 1 kỳ)


Có TK 511- Các khoản thu (51185) (Số tiền lãi được hưởng của hoạt 




động sự nghiệp phân bổ cho kỳ này).


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (5315) (Số tiền lãi 



được hưởng của hoạt động dịch vụ phân bổ cho kỳ này).

- Khi khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đến hạn thanh toán, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…


Có TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn (1218) (Số tiền gốc) (Nếu thanh 



toán khoản tiền gửi tiết kiệm có thời hạn từ 12 tháng trở xuống)


Có TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (2218) (Số tiền gốc) (Nếu thanh 





toán khoản tiền gửi tiết kiệm có thời hạn trên 12 tháng)

(4) Trường hợp gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn nhận lãi sau (nhận lãi vào kỳ đáo hạn):

- Khi xuất quỹ tiền mặt hoặc chuyển tiền gửi Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm, ghi:

Nợ TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn (1218) (Nếu gửi tiết kiệm có thời hạn từ 12 tháng trở xuống)

Nợ TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (2218) (Nếu gửi tiết kiệm có thời hạn trên 12 tháng)


Có các TK 111,112,…
- Định kỳ, tính và xác định số lãi phải thu của kỳ báo cáo, căn cứ vào bảng kê/thông báo về số lãi được hưởng của kỳ này, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118) (Số tiền lãi của kỳ này) 


Có TK 511- Các khoản thu (51185) (Số tiền lãi phải thu của hoạt 




động sự nghiệp phân bổ cho kỳ này).


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (5315) (Số tiền lãi 




phải thu của hoạt động dịch vụ phân bổ cho kỳ này).

- Khi thu hồi khoản tiền gửi có kỳ hạn đến ngày đáo hạn, căn cứ vào số tiền thực thu về trên Phiếu thu hoặc Giấy báo Có trong đó gồm số tiền gốc khoản tiền gửi tiết kiệm nhận về và lãi được hưởng của tất cả các kỳ (bao gồm lãi của kỳ này và lãi của tất cả các kỳ trước kỳ cuối cùng/kỳ đáo hạn) ghi:

Nợ các TK 111, 112,…


Có TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn (1218) (Số tiền gốc) (Nếu thanh 



toán khoản tiền gửi tiết kiệm có thời hạn từ 12 tháng trở xuống)


Có TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (2218) (Số tiền gốc)  (Nếu thanh 





toán khoản tiền gửi tiết kiệm có thời hạn trên 12 tháng)


Có TK 311- Các khoản phải thu (3118) (Tiền lãi đã ghi vào thu nhập của các kỳ trước nhận tiền vào kỳ này)


Có TK 511- Các khoản thu (51185) (Số tiền lãi được hưởng của hoạt 




động sự nghiệp phân bổ cho kỳ này).


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (5315) (Số tiền lãi 



được hưởng của hoạt động dịch vụ phân bổ cho kỳ này).

 PHẦN 5- KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ, VỐN, QUỸ

1. Nguyên tắc chung

1.1- Kinh phí và quỹ của ĐHV được hình thành từ các nguồn: 

- NSNN hoặc ĐHV cấp theo dự toán được giao để thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Các khoản thu sự nghiệp được để lại ĐHV gồm thu các loại phí, lệ phí phần được để lại đơn vị sử dụng theo qui định của pháp luật, thu sự nghiệp khác và thu từ các hoạt động dịch vụ của ĐHV;

- Các khoản tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;


- Các nguồn khác.


1.2- ĐHV không được ghi tăng nguồn kinh phí trong các trường hợp sau: 


- Các khoản thu phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách được để lại chi nhưng đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính;


- Các khoản tiền, hàng viện trợ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. 

1.3- ĐHV phải hạch toán đầy đủ, rành mạch, rõ ràng từng nguồn vốn, kinh phí, quỹ và phải theo dõi chi tiết theo từng nguồn hình thành vốn, kinh phí, quỹ. 

1.4- Việc kết chuyển từ nguồn vốn, kinh phí, quỹ này sang nguồn vốn, kinh phí, quĩ khác phải chấp hành theo đúng chế độ và làm đầy đủ các thủ tục cần thiết và sử dụng Phiếu kết chuyển của kế toán làm căn cứ hạch toán. Trường hợp mua TSCĐ, đầu tư xây dựng cơ bản bằng các quỹ hoặc bằng kinh phí đầu tư XDCB thì khi công tác mua sắm, XDCB đã hoàn thành đưa vào sử dụng phải hạch toán giảm các quỹ hoặc giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB và tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

1.5- Kinh phí phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung dự toán  được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước. Cuối niên độ kế toán, số kinh phí sử dụng không hết phải hoàn trả Ngân sách hoặc cấp trên, hoặc chuyển qua năm sau tuỳ theo từng nguồn kinh phí theo quy định của chế độ tài chính.
1.6- Cuối mỗi kỳ kế toán, ĐHV phải làm thủ tục đối chiếu, thanh quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng theo từng loại kinh phí với cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì thực hiện các chương trình, dự án theo đúng quy định của chế độ tài chính hiện hành.

2. Chứng từ kế toán

- Giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu số C2 - 02/NS, C2-06/NS, C2-11/NS);

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu C2-03/NS, C2-08/NS);

- Giấy nộp trả kinh phí (Mẫu số C2-05/NS);

- Giấy rút vốn đầu tư (Mẫu C3-01/NS, C3-02/NS);

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (Mẫu C3-02/NS);

- Giấy nộp trả vốn đầu tư (Mẫu C3-04/NS);

- Phiếu kết chuyển của kế toán.

3. Tài khoản kế toán sử dụng

- TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh;

- TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản;

- TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái;

- TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý;

- TK 431 - Các quỹ;

- TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB;

- TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động;

- TK 462 - Nguồn kinh phí dự án;

- TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ;

- TK 004 - Chêch lệch thu, chi hoạt động thường xuyên;

- TK 008 - Dự toán chi hoạt động;

- TK 009 - Dự toán chi chương trình, dự án.

4. Các phần hành kế toán cụ thể

4.1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh

4.1.1. Nguyên tắc chung

- Nguồn vốn kinh doanh của ĐHV được hình thành từ các nguồn:

+ Nhận vốn kinh doanh do NSNN cấp hoặc cấp trên hỗ trợ; 

+ Trích từ các quỹ hoặc huy động cán bộ, viên chức trong ĐHV đóng góp để làm vốn kinh doanh;

+ Nhận vốn góp của các tổ chức, cá nhân bên ngoài ĐHV;

+ Đơn vị bổ sung từ chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh;

+ Các khoản khác (nếu có).

- Tài khoản này chỉ được áp dụng khi ĐHV có tổ chức hoạt động dịch vụ và có hình thành nguồn vốn kinh doanh riêng. Mỗi loại nguồn vốn kinh doanh phải được hạch toán theo dõi riêng. Tài khoản này không hạch toán các khoản kinh phí được NSNN cấp, cấp trên cấp để chi hoạt động, chi dự án. 

4.1.2. Chứng từ kế toán

- Phiếu thu, Phiếu chi;

- Giấy báo Nợ, Giấy báo Có;

- Phiếu nhập kho

- Biên bản bàn giao TSCĐ;

- Quyết định phân phối các quỹ;

- Quyết định bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên;

4.1.3. Tài khoản kế toán sử dụng

TK 411- Nguồn vốn kinh doanh

4.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

(1) Nhận vốn kinh doanh do ngân sách hỗ trợ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị (Nếu có), căn cứ Giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc


Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

(2) Nhận được vốn kinh doanh do cấp trên cấp bằng tiền, vật tư, dụng cụ, TSCĐ, căn cứ Phiếu thu, Phiếu nhập kho, Biên bản giao nhận TSCĐ...., ghi:

Nợ các TK 111, 112 (Nếu nhận vốn góp bằng tiền)
Nợ các TK 152, 153, 211 (Nếu nhận góp vốn bằng hiện vật)

Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

(3) Nhận vốn góp của cán bộ, viên chức trong ĐHV đóng góp, căn cứ Phiếu thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112 


Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

(4) Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ các quỹ, căn cứ Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi:

Nợ TK 431- Các quỹ 


Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

(5) Bổ sung vốn kinh doanh từ chênh lệch thu, chi của hoạt động dịch vụ (Lợi nhuận sau thuế, nếu có), Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi: 


Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)


Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

(6) Nhận vốn góp của các tổ chức, cá nhân bên ngoài, Phiếu thu, Phiếu nhập kho, Biên bản giao nhận TSCĐ...., ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152, 211,...

Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

(7) Hoàn trả lại nguồn vốn kinh doanh cho NSNN hoặc cho ĐHV, căn cứ Phiếu chi; Giấy báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc...., ghi:

Nợ TK 411- Nguồn vốn kinh doanh 


Có các TK 111, 112,...

(8) Trả vốn góp cho các cán bộ, viên chức, trả vốn góp cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài, căn cứ Phiếu chi; Giấy báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc...., ghi:

Nợ TK 411- Nguồn vốn kinh doanh 

Có các TK 111, 112,...


4.2- Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản


4.2.1. Nguyên tắc chung

- ĐHV chỉ được tiến hành đánh giá lại vật tư, TSCĐ khi có quyết định của Nhà nước về kiểm kê đánh giá lại tài sản. 

- Số chênh lệch đánh giá lại tài sản được hạch toán và xử lý theo đúng các qui định trong chế độ tài chính hiện hành.

4.2.2. Chứng từ kế toán

- Biên bản đánh giá lại tài sản theo quyết định của Nhà nước

- Quyết định xử lý số chênh lệch đánh giá lại tài sản theo quyết định của Nhà nước;

4.2.3. Tài khoản kế toán sử dụng


TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản


4.2.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

(1) Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại vật tư, TSCĐ, ĐHV phải tiến hành kiểm kê và đánh giá lại vật tư, TSCĐ. Sau khi tổng hợp kết quả kiểm kê, xác định số chênh lệch và nguyên nhân, đề xuất cách xử lý, trình cấp có thẩm quyết định. Trong khi chờ xử lý hạch toán như sau: 

- Trường hợp giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ tăng (Giá đánh giá lại cao hơn giá trị ghi sổ), căn cứ Biên bản đánh giá lại, phản ánh số chênh lệch tăng, ghi:

Nợ các TK 152, 153 (Phần chênh lệch giá trị nguyên liệu, vật liệu, 

           công cụ, dụng cụ tăng)

Nợ các TK 211, 213 (Phần chênh lệch nguyên giá TSCĐ tăng)



Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Trường hợp giá đánh giá lại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ giảm (Giá đánh giá lại thấp hơn giá trị ghi sổ) căn cứ Biên bản đánh giá lại, số chênh lệch giảm, ghi:

Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản



Có các TK 152, 153 (Phần chênh lệch giá trị nguyên liệu, vật 





 liệu, công cụ, dụng cụ giảm)



Có các TK 211, 213 (Phần chênh lệch nguyên giá TSCĐ giảm).

- Trường hợp đánh giá giá trị hao mòn TSCĐ tăng, căn cứ Biên bản đánh giá lại, ghi:

Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản



Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (Phần chênh lệch giá trị hao mòn tăng).

- Trường hợp đánh giá giá trị hao mòn TSCĐ giảm, căn cứ Biên bản đánh giá lại, ghi:

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Phần chênh lệch giá trị hao mòn giảm).



Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản. 

(2) Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về xử lý số chênh lệch đánh giá lại vật tư, TSCĐ căn cứ vào xử lý cuả cơ quan có thẩm quyền:

- Nếu Tài khoản 412 có chênh lệch giảm, ghi:

Nợ các TK liên quan (Theo chế độ tài chính)



Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nếu Tài khoản 412 có chênh lệch tăng, ghi:

Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản



Có các TK liên quan (Theo chế độ tài chính).


4.3. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái


4.2.1. Nguyên tắc chung

- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán theo các tỷ giá sau:

+ Khi nhận kinh phí hoạt động, kinh phí dự án do NSNN cấp bằng ngoại tệ, các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp khác và thu chưa qua ngân sách bằng ngoại tệ, các khoản chi và giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ mua bằng ngoại tệ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dùng cho hoạt động dự án được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

+ Các khoản chi phí SXKD và giá trị vật tư, dụng cụ, dịch vụ, TSCĐ mua bằng ngoại tệ, dùng cho hoạt động dịch vụ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch là tỷ giá giao dịch thực tế hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố (Sau đây gọi tắt là: Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

+ Số phát sinh bên Có của các TK 111, 112, 113, 311, 312 và số phát sinh bên Nợ các TK 331, 334, 335 bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên sổ kế toán của từng tài khoản có liên quan theo một trong bốn phương pháp (Giá thực tế đích danh; giá bình quân gia quyền; Nhập trước, xuất trước; nhập sau, xuất trước).

+ Đối với các nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ đã thanh toán tiền được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán thực tế tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Đơn vị được đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động dịch vụ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm kết thúc năm tài chính. 

- Đơn vị không được đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ (TK 111, 112, 113, các Tài khoản phản ánh các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ) của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án thuộc nguồn kinh phí NSNN hoặc có nguồn gốc NSNN.

- Đơn vị phải mở sổ theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết của các tài khoản: Tiền mặt; Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc; Các khoản phải thu; Các khoản phải trả và trên Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản ).

- Đơn vị chỉ được phản ánh các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vào TK 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" trong các trường hợp sau:

+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án; 

+ Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của các TK 111, 112, 113, các Tài khoản phản ánh các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ của hoạt động dịch vụ.    

+ Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động dịch vụ được phản ánh vào TK 531- "Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh" (Nếu lãi tỷ giá hối đoái) hoặc TK 631- "Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh" (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái).

- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Tài khoản 413- "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" được xử lý như sau:

+ Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động dịch vụ sau khi bù trừ trên TK 413 được kết chuyển vào bên Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh" (Nếu lãi tỷ giá hối đoái) hoặc vào bên Nợ TK 631- "Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh" (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái). Việc xử lý lãi, lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính phải theo quy định của chế độ tài chính. 

+ Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án được kết chuyển vào TK 661- "Chi hoạt động" hoặc TK 662- "Chi dự án". 

4.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng


TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái


4.2.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

(1) Khi tiếp nhận các khoản kinh phí bằng ngoại tệ:

- Nhận kinh phí hoạt động do NSNN cấp bằng ngoại tệ (Nếu có), kế toán quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá của Bộ Tài chính công bố, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ các TK 152, 211,...

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

- Nhận kinh phí dự án bằng ngoại tệ, kế toán quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá do Bộ Tài chính công bố, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ các TK 152, 211...

Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)


Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

(2) Mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, dịch vụ mua ngoài bằng ngoại tệ bằng nguồn kinh phí dự án viện trợ dùng cho hoạt động dự án:

(2.1) Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, dụng cụ, tài sản cố đinh, dịch vụ:

- Nếu tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112 > tỷ giá Bộ Tài chính công bố:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ 

            kế toán lớn hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố). 

Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán)


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

- Nếu tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112 < tỷ giá Bộ Tài chính công bố:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán)


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá 

   ghi sổ kế toán nhỏ hơn Tỷ giá Bộ Tài chính công bố). 

(2.2) Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, dịch vụ:

- Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, dịch vụ:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)



Có TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

- Khi xuất ngoại tệ trả nợ, ghi:

+ Nếu tỷ giá ghi sổ TK 111, 112> tỷ giá ghi sổ TK 331, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ 




            TK 331 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ TK 111,112).



Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111)



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán 





   TK 112) 

+ Nếu tỷ giá ghi sổ TK 111, 112 < tỷ giá ghi sổ TK 331, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 



Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111)



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán 





   TK 112) 



Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi 




   sổ TK 331 lớn hơn tỷ giá ghi sổ TK 111, 112).  


Các trường hợp trên nếu mua TSCĐ, đồng thời ghi: 


Nợ TK 662- Chi dự án 



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(3) Mua vật tư, dụng cụ, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ mua ngoài bằng ngoại tệ dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp, hoạt động dự án bằng nguồn kinh phí NSNN:

- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ 

            kế toán TK 111, 112 lớn hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán)


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ 

   kế toán TK 111,112 nhỏ hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố). 
- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)


Có TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).


- Khi xuất ngoại tệ trả nợ, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ 




           TK 331 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ TK 111,112).

Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111)

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán 





   TK 112) 

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá 





   ghi sổ TK 331 lớn hơn tỷ giá ghi sổ TK 111,112). 

Các trường hợp trên nếu mua TSCĐ dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp, hoạt động dự án thì đồng thời ghi: 

Nợ các TK 661, 662


Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(4) Mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, dịch vụ bằng ngoại tệ dùng vào hoạt động dịch vụ:

(4.1) Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, dụng cụ, TSCĐ, dịch vụ:

- Nếu tỷ giá ghi sổ kế toán > tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá 

            giao dịch thực tế)

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao 

            dịch thực tế)

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ 

 


            giá giao dịch thực  tế)

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số chênh lệch giữa tỷ 

            giá ghi sổ kế toán lớn hơn tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc 

            tỷ giá giao dịch thực tế). 


Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán)


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

- Nếu tỷ giá ghi sổ kế toán < tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá 

            giao dịch thực tế)

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao 

            dịch thực tế)

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ 

 


            giá giao dịch thực  tế)


Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán)


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số chênh lệch 

   giữa tỷ giá ghi sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá BQLNH hoặc 

   tỷ giá giao dịch thực tế). 

(4.2) Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, dịch vụ, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao 




             dịch thực tế)

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao 

                              dịch thực tế)

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá 

                                 giao dịch thực tế)

Có TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá 


  giao dịch thực tế).


- Khi xuất tiền trả nợ, ghi:

+ Nếu tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112 > tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112 lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331).

Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111)

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 112) 

+ Nếu tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112 < tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111)

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 112) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331).  

(5) Kế toán chênh lệch tỷ giá khi bán ngoại tệ của hoạt động dịch vụ, ghi:

- Nếu tỷ  giá ghi sổ kế toán > tỷ giá bán thực tế, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (1111) (Tỷ giá bán thực tế)

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1121) (Tỷ giá bán thực tế) 

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số chênh lệch giữa tỷ  giá ghi sổ kế toán lớn hơn tỷ giá bán thực tế).

Có TK 111- Tiền mặt (1112) (Tỷ giá ghi sổ kế toán)

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

- Nếu tỷ  giá ghi sổ kế toán < tỷ giá bán thực tế, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (1111) (Tỷ giá bán thực tế)

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1121) (Tỷ giá bán thực tế) 

Có TK 111- Tiền mặt (1112) (Tỷ giá ghi sổ kế toán)

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá bán thực tế).  

(6) Rút tiền gửi ngoại tệ của dự án viện trợ không hoàn lại, nhận tiền mặt đồng Việt Nam, ghi:

- Nếu tỷ giá ghi sổ kế toán > tỷ giá ngân hàng thanh toán, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (1111) (Tỷ giá Ngân hàng thanh toán)

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ  kế toán lớn hơn tỷ giá ngân hàng thanh toán). 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

- Nếu tỷ giá ghi sổ kế toán < tỷ giá ngân hàng thanh toán, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (1111) (Tỷ giá Ngân hàng thanh toán)

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá ngân hàng thanh toán). 

(7) Khi phát sinh các khoản thu từ hoạt động dịch vụ bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch  thực tế)

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Tỷ giá giao dịch  BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)

(8) Kế toán chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại vào cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính của hoạt động dịch vụ:

- Trường hợp tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm cuối năm tài chính lớn hơn tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán thì xử lý số chênh lệch tỷ giá, như sau:


+ Đối với các khoản tiền mặt, tiền gửi, các khoản phải thu có gốc ngoại tệ, ghi:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122), 311

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.


+ Đối với nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có các TK 331, 334, 335.


- Trường hợp tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm cuối năm tài chính nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán thì xử lý số chênh lệch tỷ giá như sau: 


+ Đối với các khoản tiền mặt, tiền gửi, nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có các TK 111 (1112), 112 (1122), 311.


+ Đối với nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ các TK 331, 334, 335 

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.


(9) Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái:


- Xử lý số dư TK 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án: 


- Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:


Nợ các TK 661, 662



Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.


- Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái, ghi:


Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 



Có các TK 661, 662.


- Xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động dịch vụ:


Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lãi, lỗ tỷ giá hối đoái) do đánh giá lại của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được hạch toán vào TK 413, sau khi bù trừ giữa chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng hoặc giảm do đánh giá lại phải kết chuyển ngay vào bên Có TK 531 (Lãi tỷ giá hối đoái) hoặc vào bên Nợ TK 631 (Lỗ tỷ giá hối đoái) để xác định kết quả hoạt động dịch vụ, cụ thể:


+ Trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, kết chuyển số lỗ tỷ giá hối đoái vào TK 631, ghi:


Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh


Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.


+ Trường hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, kết chuyển số lãi tỷ giá hối đoái vào TK 531, ghi:


Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 


Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4.4. Kế toán chênh lệch thu, chi chưa xử lý

4.4.1. Nguyên tắc chung


- ĐHV chỉ hạch toán vào Tài khoản 421 số chênh lệch giữa thu với chi của hoạt động dịch vụ và hoạt động khác;


- Phải hạch toán chi tiết, rành mạch số chênh lệch thu, chi của hoạt động dịch vụ và hoạt động khác trên cơ sở đó có căn cứ thực hiện việc xử lý số chênh lệch thu, chi đó;


- Việc phân phối và sử dụng số chênh lệch thu, chi phải tuân thủ các qui định của chế độ tài chính hiện hành.


4.4.2. Chứng từ kế toán


- Phiếu kết chuyển của kế toán về chênh lệch thu, chi của hoạt động dịch vụ và hoạt động khác;


- Quyết định phân phối chênh lệch thu, chi của hoạt động dịch vụ và hoạt động khác;


4.4.3. Tài khoản kế toán


Tài khoản 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý, có 2 Tài khoản cấp 2:


- Tài khoản 4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 


- Tài khoản 4218- Chênh lệch thu, chi hoạt động khác

4.4.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

1- Đối với hoạt động dịch vụ


- Cuối kỳ, kế toán tính toán và kết chuyển số chênh lệch giữa thu với chi của hoạt động dịch vụ, căn cứ Phiếu kết chuyển của kế toán:  


+ Nếu thu lớn hơn chi thì số chênh lệch thu lớn hơn chi, ghi:


Nợ TK 531- Thu  hoạt động sản xuất, kinh doanh



Có TK 421- Chênh lệch thu, chi  chưa xử lý (4212).


+ Nếu chi lớn hơn thu thì số chênh lệch chi lớn hơn thu, ghi:


Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)



Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh.


- Chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động dịch vụ còn lại sau thuế thu nhập doanh nghiệp, căn cứ Quyết định xử lý chênh lệch thu chi của cấp có thẩm quyền và Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi: 


Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121)


Có TK 431- Các quĩ.


2- Đối với chênh lệch thu, chi hoạt động khác


- Cuối kỳ, kết chuyển số thu lớn hơn chi của hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác (đấu thầu, xét thầu...) của đơn vị theo quy định của chế độ tài chính, căn cứ Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi: 


Nợ TK 511- Các khoản thu (5118) 



Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218). 


- Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác (đấu thầu, xét thầu... ) vào các tài khoản liên quan theo quy định của chế độ tài chính, căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền và Phiếu kết chuyển của kế toánghi: 


Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121)


Có TK 431- Các quĩ.


4.5. Kế toán các quỹ


4.5.1. Chứng từ kế toán


- Quyết định xử lý số chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên, hoạt động dịch vụ và hoạt động khác;


- Phiếu kết chuyển của kế toán;


- Quyết định phân phối các quỹ.


4.5.2. Tài khoản kế toán


Tài khoản 431- Các quỹ, có 4 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 4311- Quỹ khen thưởng: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ khen thưởng của ĐHV.


Tài khoản 4312- Quỹ phúc lợi: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ phúc lợi của ĐHV.


Tài khoản 4313- Quỹ ổn định thu nhập: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ ổn định thu nhập của ĐHV.

         Tài khoản 4314- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của ĐHV. 


4.5.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu


(1) Trong kỳ, ĐHV được tạm trích lập các quỹ tính vào chi hoạt động để chi tiêu từ chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên theo quy định của chế độ tài chính, căn cứ Quyết định trích lập quỹ của Hiệu trưởng, kế toán lập Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi: 


Nợ TK 661- Chi hoạt động 



Có TK 431- Các quỹ.


Đồng thời ghi Có TK 004- Chêch lệch thu, chi hoạt động thường xuyên.


(2) Trích lập các quỹ từ chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động dịch vụ, ghi:


Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý 

   
Có TK 431- Các quỹ.


(3) Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động cho thuê phòng học, bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, căn cứ Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi:


Nợ TK TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý 

      Có TK 431- Các quỹ (4314).


(4) Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng do được các tổ chức bên ngoài thưởng hoặc hỗ trợ, căn cứ Phiếu thu, Giấy báo Nợ, ghi:

Nợ các TK 111, 112



Có TK 431- Các quỹ (4311, 4312).



(5) Trích khấu hao TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng nguồn kinh phí do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách dùng cho hoạt động dịch vụ nếu được bổ sung quỹ, căn cứ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, ghi:



Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 



Có TK 431- Các quỹ (4314).


(6) Tiền thưởng định kỳ, đột xuất phải trả cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động khác từ các quỹ khen thưởng, căn cứ danh sách khen thưởng (kèm các hồ sơ chứng minh), ghi:


Nợ TK 431- Các quỹ (4311)


Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.


(7) Khi chi tiêu các quỹ của đơn vị cho hoạt động phúc lợi, trợ cấp khó khăn..., căn cứ Phiếu chi, Giấy báo Nợ, Giấy đề nghị tạm ứng.... ghi: 


Nợ TK 431- Các quỹ (4311, 4312, 4314) 



Có các TK 111, 112


Có TK 312- Tạm ứng 


Có TK 331- Các khoản phải trả. 


(8) Bổ sung nguồn kinh phí đầu tư XDCB từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, căn cứ Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi:


Nợ TK 431- Các quỹ (4314)

           Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 


(10) Sửa chữa lớn TSCĐ bằng quỹ phúc lợi dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi:

- Khi phát sinh chi phí, căn cứ Phiếu chi, Giấy báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc, ghi:


Nợ TK 241- XDCB dở dang


Có các TK 111, 112, ...


- Khi công việc hoàn thành kết chuyển chi sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, ghi giảm quĩ phúc lợi, căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành, ghi:


Nợ TK 431- Các quỹ (4312)


Có TK 241- XDCB dở dang (2413).


(11) Phải nộp cấp trên hoặc phải cấp cho cấp dưới khi phân phối các quỹ theo chế độ tài chính qui định (nếu có), căn cứ Phiếu thu, Giấy báo Nợ hoặc Quyết định của cấp có thẩm quyền về các khoản phải nộp cấp trên hoặc cấp cho cấp dưới, ghi:


Nợ TK 431- Các quỹ


Có TK 342- Thanh toán nội bộ (3421)


Có các TK 111, 112 (Nếu nộp ngay cho cấp trên hoặc cấp ngay cho 





cấp dưới).


(12) Mua sắm TSCĐ bằng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc quỹ phúc lợi dùng cho hoạt động sự nghiệp hoặc hoạt động văn hoá, phúc lợi, ghi:


- Khi mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, căn cứ Phiếu chi, Giấy báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc, Hoá đơn GTGT,  ghi:


Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình


Có các TK 111, 112

      Có TK 331- Các khoản phải trả.


- Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, ghi giảm các quỹ, căn cứ Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi: 


Nợ TK 431- Các quỹ  (4314, 4312)


Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


(13) Phải trả lương cho công chức, viên chức và người lao động khác từ quỹ ổn định thu nhập, căn cứ Bảng thanh toán tiền lương, ghi :


Nợ TK 431- Các quỹ (4313)


       Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức.


4.6. Kế toán nguồn kinh phí đầu tư XDCB


4.6.1. Nguyên tắc chung


- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB được dùng để mua sắm TSCĐ, xây dựng các công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


- Công tác đầu tư XDCB phải chấp hành và tôn trọng quy định  của Luật xây dựng.


- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB phải được theo dõi cho từng công trình, hạng mục công trình, theo nội dung kinh phí đầu tư XDCB và phải theo dõi số kinh phí nhận được từ khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

- Toàn bộ các khoản tiền, hàng đơn vị được viện trợ không hoàn lại nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định thì không được ghi tăng nguồn kinh phí. Đồng thời, đơn vị không được quyết toán ngân sách các khoản chi từ các khoản tiền, hàng viện trợ  khi đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách.

- Khi dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành, đơn vị phải tiến hành bàn giao tài sản để đưa vào sử dụng và thực hiện quyết toán kinh phí đầu tư XDCB, phải ghi giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB và ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


4.6.2. Chứng từ kế toán

- Lệnh chi tiền; 


- Thông báo giao dự toán chi đầu tư XDCB;


- Giấy báo Có;


- Biên bản quyết toán công trình, hạng mục công trình XDCB;


….


4.6.3. Tài khoản kế toán


Tài khoản 441 – Nguồn kinh phí đầu tư XDCB, có 3 tài khoản cấp 2:


 - Tài khoản 4411 - Nguồn kinh phí NSNN cấp

 - Tài khoản 4412 - Nguồn kinh phí viện trợ
- Tài khoản 4418 - Nguồn khác 

4.6.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu


(1) Khi nhận được kinh phí đầu tư XDCB do Ngân sách cấp bằng lệnh chi tiền, căn cứ Lệnh chi tiền ghi:


Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.


(2) Khi nhận được kinh phí đầu tư XDCB do Ngân sách cấp theo dự toán chi đầu tư XDCB được giao: 

        - Khi được giao dự toán chi đầu tư XDCB, ghi Nợ TK 0092 "Dự toán chi đầu tư XDCB" (Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản)

       
- Khi rút dự toán chi đầu tư XDCB để sử dụng, căn cứ Giấy rút vốn đầu tư:


+ Ghi Có TK 0092 "Dự toán chi đầu tư XDCB"

         + Căn cứ vào tình hình rút dự toán chi đầu tư XDCB để sử dụng, kế toán ghi vào các TK có liên quan, ghi:


Nợ TK 111- Tiền mặt (Rút về quỹ để chi)


Nợ các TK 152, 153 (Mua vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ về nhập kho)


Nợ TK 241- XDCB dở dang (Các khoản chi trực tiếp)


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Các khoản ứng trước hoặc thanh 




toán cho người bán, người nhận thầu)



Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.


(3) Khi nhận được kinh phí đầu tư XDCB do cấp trên cấp bằng tiền, vật tư, thiết bị, căn cứ Phiếu thu, Giấy báo Có, Phiếu nhập kho, ghi:


Nợ các TK 111, 112, 152, 153,...

                              
Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.


(4) Khi cấp kinh phí đầu tư XDCB cho các đơn vị cấp dưới, căn cứ Phiếu chi tiền, Giấy báo Nợ hoặc Phiếu xuất kho..... kế toán ĐHV ghi: 


Nợ TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới 


Có các TK 111, 112, 152, 441 


Trường hợp rút dự toán chi đầu tư XDCB để cấp cho các đơn vị cấp dưới, đồng thời ghi Có TK 009 (0092- Dự toán chi đầu tư XDCB) (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản).


(5) Chuyển quỹ (Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB, căn cứ Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi:


Nợ TK 431- Các quỹ (4314)

         
Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.


(6) Khi được tài trợ hoặc khi nhận các khoản đóng góp từ những người được hưởng lợi từ dự án, căn cứ Phiếu thu, Giấy báo Có, Phiếu nhập kho, ghi: 


Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 241,...



Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.


(7) Khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án để đầu tư XDCB:


- Trường hợp đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ, ghi:


Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 241, 331,...



Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212).

- Khi nhận được chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về số tiền, hàng viện trợ, ghi: 


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212)



Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.


- Trường hợp đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ, ghi:


Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 241, 331,...



Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.


(8) Khi việc mua sắm TSCĐ, xây dựng công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, báo cáo quyết toán kinh phí đầu tư XDCB được phê duyệt, căn cứ Biên bản bàn giao tài sản, ghi:


Nợ các TK 211, 213


Nợ các TK 152, 153


Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Các khoản chi phí đầu tư 





   XDCB xin duyệt bỏ đã được duyệt)


Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188) (Chi phí đầu tư XDCB xin duyệt 




bỏ hoặc số chi sai không được duyệt phải thu hồi)



Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2412).

         Đồng thời ghi giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB và ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, căn cứ Phiếu kết chuyển của kế toán, ghi:


Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

         

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(9) Cuối kỳ, kết chuyển số kinh phí đầu tư XDCB đã cấp trong kỳ cho các đơn vị cấp dưới, căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Giấy đề nghị chuyển kinh phí của cấp dưới, kế toán ĐHV ghi: 


Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 



Có TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới.


(10) Khi trả lại kinh phí đầu tư XDCB cho NSNN, hoặc nộp lên cấp trên, căn cứ Phiếu chi, Giấy báo Nợ, ghi:


Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB



Có các TK 111, 112


4.7. Kế toán nguồn kinh phí hoạt động


4.7.1. Nguyên tắc chung


- Tài khoản 461 “Nguồn kinh phí hoạt động” được theo dõi trên sổ chi tiết theo từng nguồn hình thành (NSNN cấp, cấp trên cấp, nhận viện trợ phi dự án, từ các nguồn khác như thu phí, lệ phí được để lại, từ hoạt động sự nghiệp, thu khác...). 


ĐHV phải mở sổ chi tiết theo dõi nguồn kinh phí đã nhận để thực hiện chế độ tự chủ và nguồn kinh phí đã nhận nhưng không thực hiện chế độ tự chủ.


- Không được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động trong các trường hợp sau: 


+ Các khoản thu phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách được để lại chi nhưng đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính;


+ Các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án đã nhận nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính.


- Không được quyết toán ngân sách các khoản chi từ các khoản tiền, hàng viện trợ và các khoản phí, lệ phí phải nộp ngân sách được để lại chi nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách.


- Chỉ được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án và các khoản phí, lệ phí đã thu nộp ngân sách nhưng được để lại chi khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính.  


- Kinh phí hoạt động phải được sử dụng đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước và trong phạm vi dự toán đã được duyệt cho phù hợp với quy định của chế độ tài chính.


- Để theo dõi, quản lý và quyết toán số kinh phí hoạt động, ĐHV phải mở sổ chi tiết nguồn kinh phí hoạt động theo chương, mã ngành kinh tế, mã nội dung kinh tế quy định trong Mục lục NSNN để theo dõi việc tiếp nhận và sử dụng theo từng nguồn hình thành.


- Cuối kỳ, kế toán phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động với cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính theo chế độ tài chính quy định. Số kinh phí sử dụng chưa hết được xử lý theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.


- Cuối ngày 31/12 kỳ kế toán năm, nếu số chi hoạt động bằng nguồn kinh phí hoạt động chưa được duyệt quyết toán, thì kế toán ghi chuyển nguồn kinh phí hoạt động năm nay sang nguồn kinh phí hoạt động năm trước (Nợ TK 4612/Có TK 4611).


4.7.2. Chứng từ kế toán

- Lệnh chi tiền; 


- Thông báo giao dự toán chi hoạt động;


- Giấy báo Có;


- Biên bản quyết toán chi hoạt động;


….


4.7.3. Tài khoản kế toán


Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí hoạt động, có 2 tài khoản cấp 2:


- Tài khoản 4611 - Năm trước: Phản ánh nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên thuộc ngân sách năm trước đã sử dụng, nhưng quyết toán chưa được duyệt y.


Tài khoản 4611- Năm trước, có 2 tài khoản cấp 3:


+ Tài khoản 46111- Nguồn kinh phí thường xuyên: Tài khoản này phản ánh nguồn kinh phí thường xuyên của ĐHV thuộc ngân sách năm trước còn chờ duyệt quyết toán.


+ Tài khoản 46112- Nguồn kinh phí không thường xuyên: Tài khoản này phản ánh nguồn kinh phí không thường xuyên do ngân sách cấp cho ĐHV để thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện nhiệm vụ đột xuất, mua sắm, sửa chữa TSCĐ... thuộc ngân sách năm trước còn chờ phê duyệt quyết toán.


- Tài khoản 4612 - Năm nay: Phản ánh kinh phí hoạt động thường xuyên và nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên thuộc ngân sách năm nay bao gồm các khoản kinh phí năm trước chưa sử dụng chuyển sang năm nay, các khoản kinh phí được cấp, được viện trợ, tài trợ hoặc được bổ sung từ các khoản thu phí, lệ phí và các nguồn khác trong năm nay.


Tài khoản 4612- Năm nay, có 2 tài khoản cấp 3:


+ Tài khoản 46121- Nguồn kinh phí thường xuyên: Tài khoản này phản ánh nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị thuộc ngân sách năm nay.


+ Tài khoản 46122- Nguồn kinh phí không thường xuyên: Tài khoản này phản ánh nguồn kinh phí không thường xuyên do ngân sách cấp cho ĐHV để thực hiện việc tinh giản biên chế, thực hiện nhiệm vụ đột xuất, mua sắm, sửa chữa TSCĐ... thuộc ngân sách năm nay.


Tài khoản này hạch toán chi tiết theo từng loại kinh phí: Kinh phí tinh giản biên chế, kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ...


Cuối năm, số kinh phí đã sử dụng trong năm nếu quyết toán chưa được duyệt sẽ chuyển từ Tài khoản 4612 “Năm nay” sang Tài khoản 4611 “Năm trước” để theo dõi đến khi quyết toán được duyệt. Đối với khoản kinh phí đã nhận nhưng chưa sử dụng hết được cơ quan tài chính cho phép chuyển sang năm sau thì được chuyển sang Tài khoản 4613 “Năm sau”.


4.7.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

(1) Nhận kinh phí hoạt động được cấp bằng hiện vật, hoặc bằng tiền, ghi:


Nợ các TK 111, 112, 152, 153,...



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động
(2) Rút dự toán chi hoạt động chuyển tiền thanh toán trực tiếp cho người bán hàng, người cung cấp dịch vụ, ghi:


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động

Đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi thường xuyên” hoặc TK 0082 “Dự toán chi không thường xuyên”.

(3) Nhận kinh phí hoạt động được cấp bằng TSCĐ hữu hình đưa ngay vào sử dụng, ghi:


Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


Đồng thời ghi:


Nợ TK 661- Chi hoạt động



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(4) Khi được cấp kinh phí hoạt động theo dự toán chi hoạt động được giao:


- Khi ĐHV nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động, ghi: Nợ TK 008 “Dự toán chi hoạt động” và các tài khoản cấp 2 phù hợp (TK 0081 “Dự toán chi thường xuyên” hoặc TK 0082 “Dự toán chi không thường xuyên”).


- Khi rút dự toán ra sử dụng (dự toán chi thường xuyên và chi không thường xuyên), căn cứ vào giấy rút dự toán chi thường xuyên hoặc dự toán chi không thường xuyên và các chứng từ có liên quan, ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động” (chi tiết TK 0081, TK 0082), đồng thời ghi:

    Nợ TK 111, 152, 153, 211, 213, 241, 331, 661



Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (Chi tiết TK cấp 2, 3 phù hợp).

Trường hợp mua TSCĐ, đồng thời ghi:
    Nợ TK 661 - Chi hoạt động


 Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

       
(5) Trường hợp dự toán chi hoạt động chưa được cấp có thẩm quyền giao, khi ĐHV được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí:


- Khi nhận tạm ứng kinh phí của Kho bạc, ghi:


Nợ các TK 111, 152, 153, 331, 661



Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí.


- Khi đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán, ghi Nợ TK 008 "Dự toán chi hoạt động" (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản).


- Khi đơn vị tiến hành thanh toán tạm ứng với Kho bạc, căn cứ vào giấy đề nghị Kho bạc thanh toán tạm ứng và giấy rút dự toán, chuyển số đã thanh toán tạm ứng thành nguồn kinh phí hoạt động, ghi Có TK 008 "Dự toán chi hoạt động" (TK 0081, TK 0082), (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản), đồng thời ghi:


Nợ TK 336- Tạm ứng kinh phí



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4612).


(6) Khi được ngân sách cấp bằng lệnh chi tiền, khi nhận được giấy báo Có của Kho bạc, ghi:


Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Nếu chuyển về TK tiền gửi)


Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Được cấp và chuyển thanh toán 




trực tiếp cho người bán hàng, người cung cấp dịch vụ)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (TK cấp 2, 3 phù hợp).


(7) Các khoản thu do nhận được tài trợ, được biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị, ghi:


Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu bằng tiền)


Nợ các TK 152, 153, 155,... (Nếu thu bằng hiện vật)



Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động.


(8) Các khoản thu khác nếu được bổ sung nguồn kinh phí thường xuyên, ghi:


Nợ TK 511 - Các khoản thu (51188)



Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động.


(9) Kế toán các khoản thu học phí được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động: 


- Số học phí đã thu phải nộp NSNN nhưng được để lại chi khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách thì kế toán ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (TK 5111)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4612).


- Cuối kỳ, kế toán xác định số học phí đã thu trong kỳ phải nộp NSNN được để lại chi theo qui định nhưng ĐHV chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu (5111)


Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5211).


- Sang kỳ kế toán sau, khi đơn vị nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản học phí đã thu của kỳ trước phải nộp ngân sách được để lại chi, ghi:


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5211)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4612).


(10) Khi bổ sung chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động sản xuất, kinh doanh (Lợi nhuận sau thuế) vào nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, ghi:


Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.


(11) Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào số kinh phí hoạt động đã cấp trong kỳ cho các đơn vị cấp dưới, kế toán ĐHV kết chuyển ghi giảm nguồn kinh phí hoạt động, ghi:


Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động



Có TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới (Chi tiết kinh phí hoạt động).


(12) Trường hợp cuối niên độ kế toán, theo chế độ tài chính quy định, nếu ĐHV nộp lại số kinh phí hoạt động sử dụng không hết, ghi:


Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động



Có các TK 111, 112


(13) Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi hoạt động chưa được quyết toán với nguồn kinh phí hoạt động thì nguồn kinh phí hoạt động đã sử dụng được kết chuyển từ Tài khoản 4612 “Năm nay” sang Tài khoản 4611 “Năm trước”, ghi:

Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4612)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4611).


(14) Kết chuyển chi hoạt động vào nguồn kinh phí hoạt động khi báo cáo quyết toán năm được duyệt, ghi:


Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4611)




Có TK 661 - Chi hoạt động (6611).


(15) Nguồn kinh phí hoạt động của năm trước được xác định chưa sử dụng khi xét duyệt báo cáo quyết toán năm theo chế độ tài chính quy định, nếu được chuyển thành nguồn kinh phí hoạt động năm nay, ghi:


Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4611)


Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4612).


4.8. Kế toán chi dự án


4.8.1. Nguyên tắc chung


- Tài khoản 462 “Nguồn kinh phí dự án” chỉ sử dụng khi ĐHV được NSNN hoặc các nhà tài trợ nước ngoài cấp kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án, đề tài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Không phản ánh vào tài khoản này nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và không thường xuyên, nguồn kinh phí phí đầu tư XDCB.


- ĐHV không được ghi tăng nguồn kinh phí dự án các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đã nhận nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. Các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đã nhận khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách mới được ghi tăng nguồn kinh phí dự án của ĐHV.


- Tài khoản 462 được hạch toán chi tiết theo từng chương trình, dự án, đề tài và theo từng nguồn cấp phát kinh phí, đồng thời phải theo dõi chi tiết nguồn kinh phí NSNN cấp, nguồn kinh phí được viện trợ và nguồn kinh phí khác. Quá trình sử dụng kinh phí phải phản ảnh theo Mục lục NSNN.


- Kinh phí chương trình, dự án phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung hoạt động và trong phạm vi dự toán được duyệt.  


- Cuối kỳ kế toán hoặc khi kết thúc chương trình, dự án, ĐHV phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí chương trình, dự án, đề tài với cơ quan cấp trên, cơ quan Tài chính và nhà tài trợ.


Ngoài ra, ĐHV còn phải làm thủ tục quyết toán theo nội dung công việc, theo từng kỳ (năm, 6 tháng,...), từng giai đoạn và toàn bộ chương trình, dự án, theo các nội dung chi và Mục lục NSNN của từng chương trình, dự án, đề tài.


4.8.2. Chứng từ kế toán

- Lệnh chi tiền; 


- Thông báo giao dự toán chi dự án;


- Giấy báo Có;


- Biên bản quyết toán chi dự án;


….


4.7.3. Tài khoản kế toán


Tài khoản 462- Nguồn kinh phí dự án, có 3 tài khoản cấp 2:


- TK 4621- Nguồn kinh phí NSNN cấp: Tài khoản này dùng để phản ánh nguồn kinh phí dự án do NSNN cấp.


Tài khoản 4621 có 2 tài khoản cấp 3: 


+ Tài khoản 46211- Nguồn kinh phí quản lý dự án: Tài khoản này dùng để phản ánh nguồn kinh phí quản lý dự án do NSNN cấp; 


+ Tài khoản 46212- Nguồn kinh phí thực hiện dự án: Tài khoản này dùng để phản ánh nguồn kinh phí thực hiện dự án do NSNN cấp. 


- Tài khoản 4622- Nguồn kinh phí viện trợ: Tài khoản này dùng để phản ánh nguồn kinh phí dự án do nhận viện trợ.


Tài khoản 4622 có 2 tài khoản cấp 3: 


+ Tài khoản 46221- Nguồn kinh phí quản lý dự án: Tài khoản này dùng để phản ánh nguồn kinh phí quản lý dự án do nhận viện trợ; 


+ Tài khoản 46222- Nguồn kinh phí thực hiện dự án: Tài khoản này dùng để phản ánh nguồn kinh phí thực hiện dự án do nhận viện trợ. 


- Tài khoản 4628- Nguồn khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các nguồn kinh phí dự án khác ngoài nguồn kinh phí do NSNN cấp hoặc do nhận viện trợ.


Tài khoản 4628 có 2 tài khoản cấp 3: 


+ Tài khoản 46281- Nguồn kinh phí quản lý dự án: Tài khoản này dùng để phản ánh nguồn kinh phí quản lý dự án khác ngoài nguồn kinh phí do NSNN cấp hoặc do nhận viện trợ; 


+ Tài khoản 46282- Nguồn kinh phí thực hiện dự án: Tài khoản này dùng để phản ánh nguồn kinh phí thực hiện dự án khác ngoài nguồn kinh phí do NSNN cấp hoặc do nhận viện trợ.


4.8.4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu


a) Nguồn kinh phí chương trình, dự án do NSNN cấp

(1) Ngân sách cấp kinh phí chương trình, dự án, đề tài bằng dự toán chi chương trình, dự án:

- Khi ĐHV nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi chương trình, dự án, ghi đơn bên Nợ TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án (0091- Dự toán chi chương trình, dự án) (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản).


- Khi rút dự toán ra sử dụng, căn cứ vào Giấy rút dự toán chi chương trình, dự án và các chứng từ có liên quan, ghi đơn bên Có TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK 0091), đồng thời ghi: 


Nợ các TK 111, 152, 153, 211, 213, 241, 331, 662



Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4621).


(2) Khi chưa được giao dự toán, đơn vị được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí, ghi:


Nợ các TK 111, 152, 153, 331, 662



Có  TK 336 - Tạm ứng kinh phí.


(3) Trường hợp đơn vị được ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền, khi nhận được Giấy báo Có của Kho bạc, ghi:


Nợ  TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 



Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (4621).


(4) Tiếp nhận kinh phí chương trình, dự án, đề tài bằng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, ghi:


Nợ các TK 152, 153

           Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (4621).


(5) Nhận kinh phí chương trình, dự án, đề tài bằng TSCĐ, ghi:


Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình


           Có TK  462- Nguồn kinh phí dự án. 


Đồng thời ghi:


Nợ TK 662- Chi dự án  


           Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


b) Nguồn kinh phí viện trợ theo chương trình, dự án 


(1) Trường hợp ĐHV nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại, ghi: 


Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 331, 662,...



Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4622)


Nếu được viện trợ bằng TSCĐ, đồng thời ghi:


Nợ TK 662- Chi dự án  



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


(2) Trường hợp đơn vị chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại, ghi: 


Nợ các TK 111, 112



Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách.


- Khi ĐHV nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ đã tiếp nhận, ghi: 


Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách



Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4622)


(3) Khi ĐHV cấp kinh phí dự án cho các đơn vị cấp dưới để thực hiện dự án, kế toán ĐHV ghi:


Nợ TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới



Có các TK 111, 112,…


(4) Cuối kỳ, kết chuyển số kinh phí dự án đã cấp trong kỳ cho các đơn vị cấp dưới, kế toán ĐHV ghi:


Nợ TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4622)



Có TK 341- Kinh phí đã cấp cho cấp dưới.


(5) Khi đơn vị cấp dưới nhận được kinh phí dự án do ĐHV cấp bằng tiền, hiện vật, căn cứ vào các chứng từ nhận tiền, hàng, ghi:


Nợ các TK 111, 112, 152, 153



Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4622).


(6) Trường hợp ĐHV được bổ sung nguồn kinh phí dự án từ các khoản thu của đơn vị, ghi:


Nợ TK 511- Các khoản thu 



Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. (4628)

(7) Cuối kỳ kế toán hoặc khi kết thúc chương trình, dự án, căn cứ vào số thực chi dự án kết chuyển chi dự án vào nguồn kinh phí dự án khi quyết toán được duyệt, ghi:

Nợ TK 462- Nguồn kinh phí dự án



Có TK 662- Chi dự án.

(8) Cuối kỳ kế toán năm hoặc khi kết thúc chương trình, dự án, số kinh phí dự án sử dụng không hết phải nộp NSNN hoặc nhà tài trợ (nếu có), ghi:

Nợ TK 462- Nguồn kinh phí dự án


 
Có các TK 111, 112

PHẦN 6- KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

1. Nguyên tắc chung

1.1. Kế toán TSCĐ theo nguyên giá: 

Giá trị TSCĐ phản ánh trên sổ sách kế toán phải theo nguyên giá. Nguyên giá TSCĐ được xác định như sau:

a) Nguyên giá TSCĐ hình thành từ mua sắm:

 Là giá mua thực tế (giá ghi trên hóa đơn trừ (-) đi các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá - nếu có) cộng (+) với các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử đã trừ (-) đi các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử cộng (+) với các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà cơ quan, đơn vị phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng;

b) Nguyên giá TSCĐ hình thành từ đầu tư xây dựng: 

Là giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành;

c) Nguyên giá TSCĐ được điều chuyển đến: 

 Là giá trị của tài sản ghi trong Biên bản bàn giao tài sản điều chuyển cộng (+) với các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử đã trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử cộng (+) với các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà cơ quan, đơn vị phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng; 

d) Nguyên giá TSCĐ được tặng, cho:

 Là giá trị của tài sản được cơ quan tài chính tính làm căn cứ để hạch toán hoặc giá trị do các tổ chức có chức năng định giá tài sản nhà nước đánh giá lại và được cơ quan tài chính cùng cấp thống nhất cộng (+) với các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử đã trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử cộng (+) với các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà cơ quan, đơn vị phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng; 

e) Nguyên giá tài sản đặc biệt: Được sử dụng giá quy ước làm căn cứ ghi sổ kế toán. Giá quy ước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ chuyên ngành quản lý quy định. 

g) TSCĐ tài trợ, biếu... là giá được cơ quan tài chính tính để ghi thu, ghi chi ngân sách hoặc giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận cộng (+) các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ, các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ (nếu có)... mà bên nhận phải chi ra trước khi đưa vào sử dụng.

h) TSCĐ viện trợ: Nguyên giá của TSCĐ viện trợ thực hiện theo quy định hiện hành.
1.2. Nguyên giá TSCĐ chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:

- Đánh giá lại giá trị TSCĐ theo quyết định của Nhà nước;

- Cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực, kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; 

- Tháo dỡ một hay một số bộ phận TSCĐ;

- Xây dựng, trang bị thêm 1 hay 1 số bộ phận của TSCĐ.

1.3. Mọi trường hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình đều phải lập “Biên bản giao nhận TSCĐ” phải thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục theo quy định của Nhà nước. Sau đó, phải lập và hoàn chỉnh hồ sơ TSCĐ về mặt kế toán.

1.4. TSCĐ hữu hình phải được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng ghi TSCĐ, theo từng loại TSCĐ và địa điểm bảo quản, quản lý và sử dụng TSCĐ.

1.5. Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình mua sắm theo phương thức tập trung

- Việc mua sắm TSCĐ hữu hình theo phương thức tập trung ở ĐHV phải thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quy trình tổ chức và kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về mua sắm TSCĐ hữu hình theo phương thức tập trung;

- ĐHV thực hiện việc đấu thầu mua sắm TSCĐ hữu hình từ NSNN theo quy định hiện hành và có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí mua sắm tài sản tập trung trên cơ sở dự toán được giao trong năm và thực tế hoàn thành việc mua sắm, cấp phát, bàn giao TSCĐ hữu hình cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc hoặc ĐHV thực hiện đấu thầu việc mua sắm sau đó giao cho đơn vị cấp dưới trực thuộc thực hiện việc mua sắm, quản lý và sử dụng TSCĐ hữu hình trên cơ sở dự toán được giao trong năm; 

- Đơn vị cấp dưới trực thuộc khi được giao tổ chức mua sắm TSCĐ hữu hình phải trên cơ sở kết quả đấu thầu của ĐHV; Đồng thời, đơn vị cấp dưới trực thuộc phải thanh quyết toán kinh phí mua sắm, quản lý, sử dụng TSCĐ hữu hình theo quy định hiện hành. 

1.6. Việc phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ được thực hiện đối với tất cả TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình hiện có ở ĐHV. Số hao mòn được xác định căn cứ vào chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn TSCĐ hiện hành cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

1.7. Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ vào sổ kế toán được thực hiện mỗi năm 1 lần vào tháng 12.

1.8. Đối với những TSCĐ sử dụng vào hoạt động dịch vụ thì phải thực hiện trích khấu hao tính vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng tháng và phải mở sổ chi tiết theo dõi việc trích khấu hao TSCĐ theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ của Bộ Tài chính như đối với doanh nghiệp.

2. Chứng từ kế toán
- Biên bản giao nhận TSCĐ  (Mẫu C50- HD);

- Biên bản thanh lý TSCĐ  (Mẫu C51- HD );

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ   (Mẫu  C52- HD);

- Biên bản kiểm kê TSCĐ  (Mẫu C53 - HD);

- Biên  bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành (C54- HD);

- Bảng tính hao mòn TSCĐ  (C55a- HD);

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ (C55b- HD).
3. Tài khoản kế toán sử dụng

- Tài khoản 211 “TSCĐ hữu hình”;

- Tài khoản  213 “TSCĐ vô hình”;

- Tài khoản 214 “Hao mòn TSCĐ”;

- Tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”;

- Tài khoản 466 “Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ”.
4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 

4.1. Kế toán TSCĐ hữu hình

4.1.1. Kế toán tăng TSCĐ hữu hình (Do được cấp, do mua sắm, do công tác XDCB đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, do được viện trợ hoặc tài trợ, biếu tặng...)
(1) Trường hợp mua sắm TSCĐ (kể cả mua mới hoặc mua lại TSCĐ đã sử dụng): Căn cứ các chứng từ có liên quan đến việc mua sắm TSCĐ hữu hình, (Báo giá, Bản dự toán, Phiếu đề nghị duyệt giá, Hoá đơn GTGT...) đồng thời, kế toán xác định nguyên giá của TSCĐ, lập hồ sơ kế toán, lập Biên bản giao nhận TSCĐ và tiến hành ghi sổ kế toán theo các trường hợp sau:

- Nếu Trường rút dự toán chi hoạt động, chi chương trình, dự án để mua TSCĐ, ghi đơn bên Có TK 008 "Dự toán chi hoạt động" hoặc Có TK 009 "Dự toán chi chương trình, dự án” (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản)

+ Nếu mua về đưa ngay vào sử dụng, không phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có các TK 461, 462



Có các TK 111, 112, 331,... (Chi phí vận chuyển, bốc dỡ...).

+ Nếu TSCĐ mua về phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24111)



Có các TK 461, 462



Có các TK 111, 112,... (Chi phí lắp đặt, chạy thử...).

Khi lắp đặt xong, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có TK 241- XDCB dở dang (24111).

+ Các trường hợp trên đều phải đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và tăng chi hoạt động hoặc chi dự án, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí hoạt động) 
(Mục 9000)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

- Nếu ĐHV xuất quỹ tiền mặt hoặc rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua TSCĐ về đưa vào sử dụng ngay, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình



Có các TK 111, 112,...

Đồng thời căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để mua sắm TSCĐ để ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các tài khoản liên quan, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí hoạt động)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(2) Đối với công trình XDCB đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:

- Trường hợp chưa có quyết toán được phê duyệt thì ghi tăng giá trị của tài sản qua đầu tư theo giá tạm tính (giá tạm tính là chi phí thực tế đã bỏ ra để có được tài sản)

+ Căn cứ biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo giá tạm tính, kế toán ghi theo giá:  

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Giá tạm tính) 



Có TK 241 - XDCB dở dang (Giá trị tạm tinh bàn giao).

Đồng thời, ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ theo giá tạm tính, ghi: 

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

+ Khi có quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành được phê duyệt chính thức giá trị thực tế của công trình, kế toán phải điều chỉnh lại các bút toán đã tạm tính trước đây theo giá trị tài sản được duyệt: 

./ Nếu giá trị tài sản hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị lớn hơn giá tạm tính, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Giá tạm tính) 



Có TK liên quan

./ Nếu giá trị tài sản hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị nhỏ hơn giá tạm tính, ghi: 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình 


+ Đồng thời điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị còn lại của TSCĐ: 

./ Nếu giá trị tài sản hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị lớn hơn giá tạm tính, ghi: 

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 


Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

./ Nếu giá trị tài sản hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị nhỏ hơn giá tạm tính, ghi: 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 

- Căn cứ vào biên bản bàn giao tài sản và quyết toán đã được duyệt giá trị thực tế của công trình, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình



Có TK 241 - XDCB dở dang (Giá trị thực tế của công trình XDCB 

    hoàn thành bàn giao).

+ Đồng thời ghi:

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(3) Kế toán tiếp nhận TSCĐ do được Bộ GD ĐT, cấp kinh phí hoạt động bằng TSCĐ (ĐHV nhận TSCĐ phải quyết toán):

- Khi tiếp nhận TSCĐ mới do Bộ GD ĐT cấp, căn cứ vào quyết định cấp phát kinh phí bằng TSCĐ của Bộ Bộ GD ĐT và biên bản bàn giao TSCĐ, kế toán ĐHV ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

- Khi nhận được TSCĐ đã qua sử dụng do Bộ GD ĐT về sử dụng ngay, căn cứ vào quyết định, biên bản bàn giao TSCĐ xác định nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại của TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)



Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (Giá trị còn lại).

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và quyết toán vào chi hoạt động, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động 



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(4) Trường hợp điều chuyển TSCĐ cho các đơn vị khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

- Ghi giảm TSCĐ khi điều chuyển TSCĐ cho đơn vị khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

- Khi tiếp nhận TSCĐ do đơn vị khác điều chuyển đến theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)



Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại).

(5) Khi được tài trợ, biếu tặng bằng TSCĐ hữu hình của các tổ chức, cá nhân trong nước để dùng cho hoạt động HCSN, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

Đồng thời ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(6) Trường hợp TSCĐ mua về để dùng cho hoạt động dịch vụ thì nguyên giá TSCĐ mua vào là tổng giá thanh toán (Bao gồm cả thuế GTGT), ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Tổng giá thanh toán)



Có các TK 111, 112, 331,...

Cả 2 trường hợp trên, nếu TSCĐ mua vào bằng các quỹ để dùng cho hoạt động dịch vụ thì đồng thời ghi tăng nguồn vốn kinh doanh và ghi giảm các quỹ, ghi:

Nợ TK 431- Các quỹ



Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

(7) Khi mua TSCĐ bằng các quỹ khen thưởng, phúc lợi dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có các TK 111, 112, 331,...

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:

Nợ TK 431- Các quỹ (4311, 4312)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(8) Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ: 

- Trường hợp đơn vị nhận được thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận TSCĐ viện trợ: 

+ Đối với TSCĐ viện trợ phi dự án dùng cho hoạt động chuyên môn, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động 

+ Đối với TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án dùng cho hoạt động dự án, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án. 

+ Các trường hợp trên, đồng thời ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu nhận TSCĐ viện trợ được ghi tăng nguồn 

             kinh phí hoạt động)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu nhận TSCĐ viện trợ được ghi tăng nguồn kinh 

             phí dự án)



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


(9) TSCĐ tăng do mua sắm theo phương thức tập trung:
- Trường hợp 1: ĐHV là đơn vị được nhận quản lý và sử dụng TSCĐ hữu hình theo phương thức mua sắm tập trung do Bộ GD ĐT bàn giao, ghi:

+ Khi nhận được TSCĐ hữu hình do Bộ GD ĐT bàn giao, căn cứ vào Biên bản giao nhận tài sản kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến TSCĐ hữu hình, nếu TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng ngay, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình 

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

+ Trường hợp TSCĐ hữu hình nhận về phải qua lắp đặt, chạy thử, nộp lệ phí trước bạ và các khoản chi phí khác có liên quan, khi phát sinh chi phí lắp đặt, chạy thử, ghi: 

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2411)


Có TK 111, 112, 461.

Nếu rút dự toán chi hoạt động chi lắp đặt, chạy thử, đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động”.

+ Khi công tác lắp đặt, chạy thử… hoàn thành bàn giao đưa tài sản vào sử dụng, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá là giá nhận bàn giao 
TSCĐ của cấp trên cộng với (+) chi phí lắp đặt, chạy thử)



Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2411) (Chi phí lắp đặt, chạy 
thử...)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (theo giá nhận bàn 
giao TSCĐ của cấp trên) 


+ Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và tính vào chi hoạt động toàn bộ chi phí lắp đặt, chạy thử..., ghi:


Nợ TK 661- Chi hoạt động



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Chi phí lắp đặt, chạy 
thử...).

- Trường hợp 2: ĐHV là đơn vị tổ chức mua sắm, quản lý và sử dụng TSCĐ hữu hình

+ Căn cứ vào các chứng từ có liên quan đến việc mua sắm TSCĐ  mua về đưa ngay vào sử dụng, gồm Hóa đơn mua TSCĐ và các chứng từ thanh toán  khác, kế toán xác định nguyên giá của TSCĐ, lập Biên bản giao nhận TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có các TK 111, 112, 461 


Nếu rút dự toán chi hoạt động, đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động”.

+ Đồng thời ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động 

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

+ Nếu TSCĐ mua về phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2411)

Có các TK 111, 112, 461 


Nếu rút dự toán chi hoạt động, đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động”.

+ Khi lắp đặt xong, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình 



Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2411).

+ Đồng thời ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động 

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

4.1.2. Kế toán giảm TSCĐ hữu hình TSCĐ hữu hình (Nhượng bán, thanh lý)
a) Trường hợp thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình 

- Đối với TSCĐ bị hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc quá lạc hậu về mặt kỹ thuật thì thanh lý. Khi có TSCĐ hữu hình thanh lý, ĐHV phải ra quyết định thanh lý, thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Ban thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định “Biên bản thanh lý TSCĐ” được lập 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng Kế hoạch- Tài chính để theo dõi và ghi sổ, 1 bản giao cho đơn vị đã quản lý, sử dụng TSCĐ. 

- Đối với TSCĐ không cần dùng có thể nhượng bán sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý (Tài sản do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách) hoặc Hiệu trưởng ĐHV ra quyết định (Đối với TSCĐ hình thành bằng nguồn khác). Khi nhượng bán TSCĐ phải làm đầy đủ các thủ tục cần thiết như: quyết định, thành lập Hội đồng,...

(1) Ghi giảm TSCĐ hữu hình đã thanh lý, nhượng bán, ghi:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại) (Đối với 

TSCĐ hình thành bằng nguồn NSNN hoặc có nguồn gốc NSNN)
Nợ TK 511- Các khoản thu (51188) (Giá trị còn lại) (Đối với TSCĐ hình 

thành bằng nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn kinh doanh)

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

(2) Số chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (51183)



Có các TK 111, 112, 331,...

(3) Số thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, ghi:

Nợ TK 111, 112, 311,...



Có TK 511- Các khoản thu (51183).

(4) Kết chuyển số chênh lệch thu, chi do thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay:

- Nếu chênh lệch thu lớn hơn chi (lãi), ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (51183)

Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212).

- Nếu chênh lệch thu nhỏ hơn chi (lỗ), ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)


Có TK 511- Các khoản thu (51183).

b) TSCĐ hữu hình giảm do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ:

(1) Nếu TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

(2) Nếu TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Giá trị còn lại nếu nhỏ)

Nợ TK 643- Chi phí trả trước (Giá trị còn lại nếu lớn phải phân bổ dần)



Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

Khi chuyển TSCĐ thành công cụ, dụng cụ, kế toán phải ghi đồng thời phần giá trị còn lại của TSCĐ vào bên Nợ TK 005 "Dụng cụ lâu bền đang sử dụng" (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản).

4.1.3. Kế toán TSCĐ hữu hình phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê 

a) Kế toán TSCĐ phát hiện thiếu khi kiểm kê

(1) Trường hợp TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách phát hiện thiếu:

- Trong thời gian chờ quyết định xử lý, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê để ghi giảm TSCĐ, ghi:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

- Phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình bị thiếu, mất phải thu hồi, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188) (Giá trị còn lại)



Có TK 511- Các khoản thu (51188).

- Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể: 

+ Nếu cho phép xoá bỏ thiệt hại do thiếu, mất tài sản, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (51188)



Có TK 311- Các khoản phải thu (31188).

+ Nếu quyết định người chịu trách nhiệm phải bồi thường, khi thu tiền bồi thường hoặc trừ vào tiền lương phải trả cán bộ, viên chức, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu tiền)

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (Nếu trừ vào lương)



Có TK 311- Các khoản phải thu (31188).

+ Số tiền thu bồi thường theo quyết định xử lý được ghi vào các tài khoản liên quan theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (51188)

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (Nếu ghi tăng nguồn kinh phí 
   hoạt động)

Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (Nếu ghi tăng nguồn kinh phí dự án)

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (Nếu phải nộp ngân sách)

Có TK 4314- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (Nếu được ghi tăng 

    quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp).

(2) TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân:

- Căn cứ vào kết quả kiểm kê để ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (31188) (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

- Khi có quyết định xử lý phần giá trị còn lại của TSCĐ thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý để ghi vào các tài khoản liên quan, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 334,...



Có TK 311 - Các khoản phải thu (31188).

b) Kế toán TSCĐ phát hiện thừa khi kiểm kê

- Nếu TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách khi kiểm kê phát hiện thừa do chưa ghi sổ kế toán (Để ngoài sổ), kế toán căn cứ vào phiếu kiểm kê và hồ sơ TSCĐ để ghi tăng TSCĐ. Đồng thời tổng hợp toàn bộ giá trị những tài sản chưa ghi sổ, lập chứng từ ghi tăng giá trị TSCĐ theo nguyên giá, giá trị còn lại theo kiểm kê và xác định giá trị hao mòn thực tế, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá theo kiểm kê)



Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 

     (Giá trị còn lại theo kiểm kê).

- Nếu TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh khi phát hiện thừa, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá theo kiểm kê)



Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Giá trị còn lại theo kiểm kê).

- Nếu TSCĐ hữu hình đơn vị đang sử dụng thuộc chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài tài trợ nhưng chưa bàn giao cho phía Việt Nam thì toàn bộ giá trị của TSCĐ được hạch toán vào bên Nợ TK 001 "Tài sản thuê ngoài". Khi dự án kết thúc, nếu phía nước ngoài bàn giao cho phía Việt Nam, ghi giảm phần TSCĐ thuê ngoài (Ghi Có TK 001 "Tài sản thuê ngoài"). Đồng thời phải xác định giá trị đã hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ bàn giao. Căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền giao TSCĐ cho bên nào thì đơn vị đó hạch toán tăng TSCĐ theo số liệu trên “Biên bản bàn giao TSCĐ”.

- Nếu TSCĐ thừa chưa xác định được nguồn gốc, nguyên nhân và chưa có quyết định xử lý, kế toán phản ánh vào các khoản phải trả, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Ghi theo nguyên giá kiểm kê)



Có TK 331- Các khoản phải trả (331899)
Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (331899)


Có các TK liên quan.

- Nếu TSCĐ phát hiện thừa được xác định là tài sản của đơn vị khác thì phải báo ngay cho đơn vị có tài sản đó biết. Nếu không xác định được đơn vị chủ tài sản thì phải báo cáo cho ĐHV và cơ quan tài chính cùng cấp biết để xử lý. Trong thời gian chờ xử lý, kế toán căn cứ vào tài liệu kiểm kê, tạm thời phản ánh vào bên Nợ TK 002 "Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công" để theo dõi giữ hộ.

4.1.4. Kế toán đánh giá lại TSCĐ hữu hình

Khi có quyết định của Nhà nước về việc đánh giá lại TSCĐ, ĐHV phải tiến hành kiểm kê, xác định số lượng, giá trị của từng loại TSCĐ và tiến hành đánh giá lại TSCĐ theo đúng hướng dẫn của Nhà nước. Số chênh lệch tăng, giảm giá do đánh giá lại TSCĐ tổng hợp sau kiểm kê khi được phê duyệt chính thức:

(1) Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ:

- Phần nguyên giá điều chỉnh tăng, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Số chênh lệch tăng nguyên giá) 



Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch tăng 

    nguyên giá).

- Phần nguyên giá điều chỉnh giảm, ghi:

Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch giảm nguyên giá)

Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Số chênh lệch giảm nguyên giá).

(2) Nếu có điều chỉnh giá trị đã hao mòn của TSCĐ:

- Trường hợp giảm, ghi:

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ


Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Trường hợp tăng: Ghi bút toán ngược lại.


Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

Có TK 214- Hao mòn TSCĐ
4.2. Kế toán TSCĐ vô hình

(1) Trường hợp mua TSCĐ vô hình đưa ngay vào sử dụng, căn cứ vào hồ sơ chứng từ (Phiếu báo giá; Dự toán kinh phí; Phiếu đề nghị duyệt giá; Hoá đơn GTGT; Hồ sơ thanh quyết toán; Biên bản nghiệm thu bàn giao; Phiếu bảo hành...)  ghi:

Nợ TK 213- TSCĐ vô hình



Có các TK 111, 112, 331 (3311)

Đồng thời, căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để mua sắm TSCĐ vô hình để ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ vô hình:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí hoạt động) 

Nợ TK 662- Chi dự án (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí dự án)

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh 

phí đầu tư XDCB)
Nợ TK 431- Các quỹ (4312, 4314) (Mua TSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoặc quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp)


Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(2) Trường hợp giá trị TSCĐ vô hình là các chi phí đã hình thành trong một quá trình (như bằng phát minh sáng chế, lập trình phần mềm máy vi tính…):

- Tập hợp chi phí thực tế phát sinh về TSCĐ vô hình, ghi:

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang



Có các TK 111, 112, 331 (3311).

- Khi kết thúc quá trình đầu tư, kế toán phải tổng hợp, tính toán chính xác nguyên giá TSCĐ vô hình, trình Ban giám hiệu phê duyệt ghi:

Nợ TK 213- TSCĐ vô hình



Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang.

Đồng thời, căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để mua sắm TSCĐ vô hình để ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ vô hình:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí hoạt động) 

Nợ TK 662- Chi dự án (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí dự án)

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh 

phí đầu tư XDCB)

Nợ TK 431- Các quỹ (4312, 4314) (Mua TSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoặc quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(3) Mua TSCĐ vô hình dùng cho hoạt động dịch vụ:

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Tổng giá thanh toán)



Có các TK 111, 112, 331,...

(4) Trường hợp thanh lý, nhượng bán TSCĐ vô  hình thực hiện như thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình. 

4.3. Kế toán hao mòn TSCĐ

(1) Cuối kỳ kế toán năm, ĐHV tính và phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ vô hình và TSCĐ vô hình hiện có do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, Căn cứ Bảng tính hao mòn TSCĐ, ghi:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ



Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (2141, 2142).

(2) Hàng tháng, khi trích khấu hao TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh sử dụng cho hoạt động dịch vụ, căn cứ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ



Có TK 214- Hao mòn TSCĐ.

(3) Đối với TSCĐ do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách (Trừ TSCĐ do ngân sách cấp vốn kinh doanh) dùng cho hoạt động dịch vụ thì hàng tháng, khi trích khấu hao TSCĐ căn cứ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ 

Có TK 431- Các quỹ (4314) (Nếu được bổ sung Quỹ phát triển hoạt 

            động sự nghiệp)

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338) (Nếu phải nộp nhà nước).

(4) Khi phát sinh giảm giá trị hao mòn TSCĐ do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách do TSCĐ điều chuyển, thanh lý, nhượng bán, phát hiện thiếu, ghi:

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Có các TK 213, 213 (Nguyên giá).

(5) Khi phát sinh giảm giá trị hao mòn TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh do thanh lý, nhượng bán hoặc phát hiện thiếu, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (51188) (Phần giá trị còn lại của TSCĐ thanh 

   lý, nhượng bán)

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188) (Phần giá trị còn lại của TSCĐ 
phát hiện thiếu)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141, 2142) (Phần giá trị hao mòn)

Có các TK 213, 213 (Nguyên giá).

(6) Điều chỉnh tăng, giảm hao mòn TSCĐ khi có quyết định đánh giá lại  TSCĐ của Nhà nước.

- Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ:

+ Phần nguyên giá điều chỉnh tăng, ghi:

Nợ TK 213- TSCĐ vô hình (Số chênh lệch tăng nguyên giá) 



Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch tăng 

    nguyên giá).

+ Phần nguyên giá điều chỉnh giảm, ghi:

Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch giảm nguyên giá)

Có TK 213- TSCĐ vô hình (Số chênh lệch giảm nguyên giá).

- Nếu có điều chỉnh giá trị đã hao mòn của TSCĐ:

+ Trường hợp giảm, ghi:

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ


Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

+ Trường hợp tăng: Ghi bút toán ngược lại.


Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

Có TK 214- Hao mòn TSCĐ

4.4. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ


(1) Khi mua sắm TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng:


Các trường hợp ghi tăng nguyên giá của TSCĐ, đều phải đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí hoạt động) 

Nợ TK 662- Chi dự án (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí dự án)

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh 

phí đầu tư XDCB)

Nợ TK 431- Các quỹ (4312, 4314) (Mua TSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoặc quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


(2) Trường hợp trường ĐHV có TSCĐ điều chuyển cho các đơn vị trực thuộc, căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ và các chứng từ liên quan, ghi:


Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Nguyên giá (-) Giá trị 





   hao mòn)


Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2411, 2142)



Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

        
Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá)


(3) Trường hợp trường ĐHV nhận TSCĐ được đơn vị khác điều chuyển đến, căn cứ vào Biên bản giao nhận TSCĐ hữu hình hoặc TSCĐ vô hình và các chứng từ liên quan, ghi:


Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)


Nợ TK 213- TSCĐ vô hình (Nguyên giá)



Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)



Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (2241, 2142).


(4) Khi được viện trợ bằng TSCĐ: 


3.1- Trường hợp đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận TSCĐ viện trợ: 


- Đối với TSCĐ viện trợ phi dự án để dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp, ghi: 


Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình



Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động 


- Đối với TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án dùng cho hoạt động dự án, ghi: 


Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình



Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án. 


Các trường hợp trên, đồng thời ghi:


Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu nhận TSCĐ viện trợ phi dự án dùng cho 




              hoạt động hành chính sự nghiệp)


Nợ TK 662- Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ được theo chương trình, dự 




             án để dùng cho hoạt động dự án)



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


(4.2) Trường hợp trường ĐHV chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận TSCĐ viện trợ, ghi:


Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình



Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212- Tiền, hàng viện trợ).


Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các TK chi phí có liên quan:


Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nhận TSCĐ viện trợ phi dự án để dùng cho 




              hoạt động hành chính sự nghiệp)


Nợ TK 662- Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án để 




             dùng cho hoạt động dự án)



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.


- Khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về TSCĐ viện trợ đã tiếp nhận, kế toán kết chuyển ghi tăng các nguồn kinh phí có liên quan:


Nợ TK 521-  Thu chưa qua ngân sách



Có các TK 461, 462 (Căn cứ vào mục đích viện trợ).

(5) Khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình do Ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc Ngân sách:

- Ghi giảm TSCĐ hữu hình đã thanh lý, nhượng bán, ghi:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)



Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).


 (6) Cuối năm, tính và phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ, căn cứ vào Bảng tính hao mòn, ghi:


Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 

     
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141, 2142).


4.5. Kế toán hoạt động đầu tư XDCB 

 
4.5.1. Kế toán mua sắm TSCĐ
Khi mua TSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử thì toàn bộ giá trị TSCĐ mua về và chi phí lắp đặt, chạy thử,... có liên quan đến TSCĐ mua về được phản ánh vào bên Nợ TK 2411; Khi công tác lắp đặt, chạy thử hoàn thành, TSCĐ được bàn giao đưa vào sử dụng, kế toán căn cứ vào các chứng từ chi tiền có liên quan (Phiếu chi, Giấy rút dự toán...) ghi tăng TSCĐ.

(1) Khi mua TSCĐ phải qua lắp đặt, kế toán phản ánh giá trị TSCĐ mua về:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24111) (Giá mua bao gồm cả thuế GTGT)

Có các TK 111, 112, 331, 461, 462, 441, ...( Tổng giá thanh toán).

Nếu rút dự toán chi hoạt động, chi chương trình, dự án để mua TSCĐ, đồng thời ghi Có TK 008- Dự toán chi hoạt động, hoặc Có TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án (Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản).

(2) Chi phí lắp đặt, chạy thử phát sinh, căn cứ vào Phiếu chi, Giấy báo Có của Ngân hàng (nếu đã trả tiền) kèm theo hóa đơn về chi phí lắp đặt, chạy thử phát sinh, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24111) (Chi phí bao gồm cả thuế GTGT) 

               
Có các TK 111, 112, 331, ...(Tổng giá thanh toán).

(3) Khi bàn giao TSCĐ để đưa vào sử dụng và quyết toán được duyệt, căn cứ Biên bản bàn giao TSCĐ ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 211, 213
Có TK 241- XDCB dở dang (24111).

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các tài khoản có liên quan tùy theo nguồn kinh phí hoặc các quỹ dùng để mua TSCĐ.
(4) Mua sắm tập trung do ĐHV tổ chức đấu thầu, mua sắm TSCĐ hữu hình hoàn thành bàn giao cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc quản lý sử dụng.
- Tại Phòng KHTC của ĐHV:
+ Khi rút dự toán chi hoạt động để ứng trước tiền cho người bán, theo Hợp đồng kinh tế về mua sắm tài sản giữa ĐHV với nhà cung cấp, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết người bán)

Có các TK 112, 461…

Đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động”

+ Khi hoàn thành công việc mua sắm, căn cứ vào Biên bản nghiệm thu giữa đơn vị và nhà cung cấp về TSCĐ hữu hình đơn vị đã mua sắm, Hoá đơn bán hàng và các chứng từ có liên quan, kế toán phản ánh giá trị TSCĐ mua về, ghi: 

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24111)


Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết người bán)
+ Khi phát sinh các khoản chi phí có liên quan đến việc mua sắm TSCĐ hữu hình như chi phí tư vấn, hỗ trợ…, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24111)


Có các TK 111, 112

+ Trên cơ sở số phải thanh toán, số đã thanh toán, kế toán tính toán xác định số còn phải thanh toán cho nhà cung cấp về số TSCĐ vô hình đã mua, căn cứ vào Giấy báo Nợ (nếu trả bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc) hoặc Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản (trường hợp rút dự toán chuyển khoản trả nợ người bán), ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết người bán)



Có TK 112, 461…

+ Nếu rút dự toán chi hoạt động để trả nhà cung cấp đồng thời ghi Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động”.

+ Khi bàn giao TSCĐ hữu hình đã mua sắm tập trung cho các đơn vị cấp dưới quản lý và sử dụng, căn cứ vào Quyết định bàn giao tài sản, Biên bản bàn giao tài sản và các chứng từ liên quan khác, kế toán tại Phòng KHTC ghi: 

Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (Chi tiết từng đơn vị cấp dưới) 

Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2411).

+ Khi cấp dưới báo cáo đã nhận đầy đủ TSCĐ hữu hình và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến TSCĐ hữu hình do cấp trên bàn giao, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động

Có TK 342- Thanh toán nội bộ (Chi tiết từng đơn vị cấp dưới). 


(5) Trường ĐHV mua tài sản để biếu tặng, hỗ trợ cho các đơn vị khác trong Tỉnh: 

- Khi chuyển tiền gửi để ứng trước tiền cho người bán, theo Hợp đồng kinh tế về mua sắm tài sản giữa ĐHV với nhà cung cấp, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết người bán)


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

- Khi hoàn thành công việc mua sắm, căn cứ vào Biên bản nghiệm thu giữa đơn vị và nhà cung cấp về TSCĐ đơn vị đã mua sắm, Hoá đơn bán hàng và các chứng từ có liên quan, kế toán phản ánh giá trị TSCĐ mua về, ghi: 

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24111)


Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết người bán)

- Khi phát sinh các khoản chi phí có liên quan đến việc mua sắm TSCĐ như chi phí tư vấn, hỗ trợ…, căn cứ vào Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24111)


Có các TK 111, 112

- Trên cơ sở số phải thanh toán, số đã thanh toán, kế toán tính toán xác định số còn phải thanh toán cho nhà cung cấp về số TSCĐ đã mua, căn cứ vào Giấy báo Nợ (nếu trả bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc), ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết người bán)


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

- Khi bàn giao TSCĐ đã mua sắm giao cho cá nhân trong trường trực tiếp nhận để trao lại cho đơn vị được hỗ trợ, được tặng, căn cứ vào Quyết định bàn giao tài sản, Biên bản giao nhận tài sản, kế toán tại Phòng KHTC ghi: 

Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng nhận tạm ứng) 

Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24111).

- Khi cán bộ của trường báo cáo số tài sản đã bàn giao cho các đơn vị được hỗ trợ, được tặng, căn cứ vào Danh sách các đối tượng được nhận hỗ trợ, tài trợ đã ký nhận đầy đủ, ghi: 


Nợ TK 431- Các quỹ (4312) (Nếu lấy từ quỹ phúc lợi của Nhà trường để 

mua tài sản hỗ trợ các đơn vị khác)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31186) (Nếu huy động đóng góp của cán 

bộ viên chức của Trường)


Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng nhận tạm ứng). 

4.5.2. Kế toán chi phí đầu tư XDCB

(1) Khi chi đầu tư XDCB từ nguồn tạm ứng kinh phí của Kho bạc, căn cứ vào Giấy tạm ứng NSNN, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24112)

        
Có TK 336- Tạm ứng kinh phí.

(2) Khi nhận khối lượng xây dựng, lắp đặt,... hoàn thành do bên nhận thầu bàn giao, căn cứ vào hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng, phiếu giá công trình, hóa đơn bán hàng để hạch toán:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24112) (Chi phí bao gồm cả thuế GTGT)

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Tổng giá thanh toán).

(3) Trường hợp chuyển thẳng thiết bị không cần lắp đến địa điểm thi công giao cho bên nhận thầu hoặc giao cho bên sử dụng thiết bị, căn cứ vào Hóa đơn mua thiết bị không cần lắp của nhà cung cấp, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24112) (Chi phí bao gồm cả thuế GTGT)               

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Tổng giá thanh toán).

(4) Khi trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ có liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB, căn cứ vào Phiếu chi, Giấy báo Nợ của Ngân hàng, Giấy thanh toán tạm ứng hoặc Giấy rút dự toán Ngân sách kiêm chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311)

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24112)
Có các TK 111, 112, 312,...

Có các TK 461, 462, 441 (Rút dự toán để chi trả). 

Nếu rút dự toán chi hoạt động, chi chương trình, dự án và dự toán chi đầu tư XDCB để ứng trước tiền cho bên nhận thầu thì đồng thời ghi Có TK 008- Dự toán chi hoạt động, hoặc Có TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án (Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản).

(5) Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu:

- Đối với thiết bị không cần lắp, căn cứ vào Phiếu xuất kho thiết bị, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24112)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị trong kho).

- Đối với thiết bị cần lắp:

+ Khi xuất thiết bị cần lắp giao cho bên nhận thầu lắp đặt, căn cứ vào Phiếu xuất kho thiết bị, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị đưa đi lắp)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị trong kho).

+ Khi có khối lượng lắp đặt hoàn thành của bên nhận thầu bàn giao, khối lượng lắp đặt đã được nghiệm thu và chấp nhận thanh toán, thì giá trị thiết bị đưa đi lắp mới được coi là hoàn thành đầu tư, căn cứ vào giá trị thiết bị đưa đi lắp đã được nhà thầu lắp đặt xong, ghi;

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24112)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị đưa đi lắp).

(6) Khi phát sinh các khoản chi phí quản lý và chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB, căn cứ vào Phiếu chi, Giấy báo Nợ của Ngân hàng, Giấy thanh toán tạm ứng hoặc Giấy rút dự toán Ngân sách kiêm chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24112) (Chi phí bao gồm cả thuế GTGT)            

Có các TK 111, 112, 312, 331,...(Tổng giá thanh toán), hoặc

Có các TK 461, 462, 441,...(Tổng giá thanh toán) (Rút dự toán để chi 
   trực tiếp).

Nếu rút dự toán chi hoạt động, dự toán chi chương trình, dự án, dự toán chi đầu tư XDCB thì đồng thời ghi Có TK 008- Dự toán chi hoạt động, hoặc Có TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án (Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản).

(7) Khi các khoản tạm ứng được quyết toán vào chi phí đầu tư XDCB, căn cứ vào Giấy thanh toán tạm ứng, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24112)         

Có TK 312- Tạm ứng.

(8) Trong quá trình đầu tư XDCB nếu nguyên liệu, vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho, căn cứ vào Phiếu nhập kho vật liệu thừa do không sử dụng hết, ghi: 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 241- XDCB dở dang (24112).
(9) Khi quyết toán kinh phí đầu tư XDCB:

- Căn cứ quyết toán đã được duyệt, kế toán ghi tăng giá trị của TSCĐ đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và kết chuyển những chi phí được duyệt bỏ ghi giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB, phần chi phí không được duyệt bỏ và số chi sai phải thu hồi, ghi:

Nợ các TK 211- TSCĐ hữu hình

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Phần chi phí được duyệt bỏ - 

             nếu có)

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188) (Phần chi phí không được duyệt bỏ phải thu hồi) 

Có TK 241- XDCB dở dang (24112).

+ Đồng thời căn cứ vào nguồn kinh phí hoặc quỹ để đầu tư XDCB, kế toán ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và các tài khoản có liên quan:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí hoạt 

            động)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí dự án)

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu đầu tư XDCB bằng           

                              nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản)

Nợ TK 431- Các quỹ (Nếu đầu tư XDCB bằng các quỹ)

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

+ Khi dùng các quỹ để đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì khi TSCĐ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, căn cứ quyết toán kinh phí đầu tư XDCB được duyệt, kế toán ghi:

Nợ TK 431- Các quỹ 

Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

(10) Trường hợp Trường ĐHV xây dựng công trình tình nghĩa bằng nguồn vốn tự có, nguồn đóng góp của cán bộ, viên chức trong trường hoặc các quỹ phúc lợi sau đó bàn giao cho các đối tượng chính sách:

- Căn cứ Hợp đồng giữa ĐHV với các nhà thầu, Giấy đề nghị tạm ứng đã được phê duyệt, ghi: 

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24112)


Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết nhà thầu)

- Khi chuyển tiền gửi để ứng trước tiền cho nhà thầu theo Giấy đề nghị tạm ứng, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết nhà thầu)


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

- Khi hoàn thành công trình, căn cứ vào Biên bản nghiệm thu giữa ĐHV với nhà thầu, Hồ sơ quyết toán công trình, Biên bản thanh lý hợp đồng, Hoá đơn tài chính,  kế toán phản ánh giá trị công trình hoàn thành, ghi: 

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24112)


Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết nhà thầu)

- Trên cơ sở số phải thanh toán, số đã thanh toán, kế toán tính toán xác định số còn phải thanh toán cho nhà thầu, căn cứ vào Giấy báo Nợ của ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết nhà thầu)


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

- Căn cứ Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền về giá trị công trình bàn giao, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình 


Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24112)

- Khi bàn giao công trình hoàn thành cho các cá nhân được hỗ trợ, được tặng, căn cứ vào Quyết định bàn giao tài sản, Biên bản giao nhận tài sản, kế toán tại Phòng KHTC ghi: 

Nợ TK 431- Các quỹ (4312) (Nếu lấy từ nguồn quỹ phúc lợi)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31186) (Nếu huy động đóng góp của cán 

bộ viên chức của Trường)

Có TK TK 211- TSCĐ hữu hình

(11) Trường ĐHV xây dựng cơ sở hạ tầng (đường điện, đường nước) cho các dự án từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu, nguồn kinh phí đầu tư XDCB, nguồn vốn tự có của ĐHV, sau khi được phê duyệt quyết toán bàn giao cho các đơn vị khác khai thác và sử dụng:

- Khi phát sinh các khoản chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng: 

+ Trường hợp rút dự toán chương trình mục tiêu để chi cho công trình, căn cứ Giấy rút dự toán ngân sách, ghi: 

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24112) 


Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án 

Đồng thời, ghi Nợ TK 009- Dự toán chương trình, dự án (0091)

+ Trường hợp rút nguồn kinh phí đầu tư XDCB để chi cho công trình, căn cứ Giấy rút vốn đầu tư, ghi: 

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24112) 


Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 

Đồng thời, ghi Nợ TK 009- Dự toán chương trình, dự án (0092)

+ Trường hợp chuyển tiền gửi từ tài khoản tiền gửi đơn vị mở tại Kho bạc, Ngân hàng (thuộc quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị) để chi cho công trình, căn cứ Giấy rút vốn đầu tư, ghi: 

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24112) 


Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc  

- Khi hoàn thành công trình, căn cứ vào Biên bản nghiệm thu giữa ĐHV với nhà thầu, Hồ sơ quyết toán công trình, Biên bản thanh lý hợp đồng, Quyết định phê duyệt quyết toán, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình 


Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24112)

+ Đồng thời, ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu sử dụng kinh phí dự án)
Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu sử dụng nguồn KP đầu tư 

XDCB)
Nợ TK 431- Các quỹ (4314) (Nếu sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31186) (Nếu huy động các khoản đóng 

góp của CBVC Nhà trường)

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

- Trong khi trường ĐHV chưa hoàn thành thủ tục bàn giao cho các đơn vị khác sử dụng và khai thác, hàng năm phản ánh hao mòn TSCĐ, căn cứ Bảng tính hao mòn TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ


Có TK 214- Hao mòn TSCĐ 

- Khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc bàn giao tài sản là cơ sở hạ tầng cho các đơn vị khác khai thác và sử dụng, căn cứ Quyết định bàn giao TSCĐ, ghi:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (GTCL của TSCĐ)

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Hao mòn lũy kế đến thời điểm bàn giao)


Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ)

(12) Kế hoạch đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí hoạt động đến cuối năm khối lượng xây dựng đã hoàn thành được nghiệm thu và chấp nhận thanh toán:

a) Hạch toán năm báo cáo:

Căn cứ vào bảng xác nhận giá trị khối lượng XDCB hoàn thành đến 31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" để phản ánh giá trị khối lượng công tác XDCB hoàn thành liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp cho công tác XDCB trong năm được quyết toán vào chi hoạt động của năm báo cáo. Căn cứ "Chứng từ ghi sổ", ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612)

Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3373).

b) Hạch toán năm sau:

- Đối với giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành đã quyết toán vào kinh phí năm trước, khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng căn cứ vào “Biên bản giao nhận TSCĐ”, ghi:

Nợ các TK 211, 213 

Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24112)

- Đồng thời, ghi: 

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3373) (Phần giá trị của khối lượng XDCB hoàn thành đã quyết toán năm trước)
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Phần giá trị của khối lượng XDCB hoàn 

                     thành của năm nay tương ứng với số kinh phí được cấp 

                     năm nay)

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(13) Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ
Công tác sửa chữa lớn TSCĐ của ĐHV có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.

(1) Theo phương thức tự làm, các chi phí phát sinh được tập hợp vào bên Nợ TK 241 "Xây dựng cơ bản dở dang" (TK 24113) và được theo dõi chi tiết theo từng công trình, từng công tác sửa chữa lớn TSCĐ. Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, căn cứ vào chứng từ có liên quan như Phiếu chi, Giấy báo Nợ của Ngân hàng, Giấy thanh toán tạm ứng hoặc Giấy rút dự toán Ngân sách kiêm chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24113) 

          
Có các TK 111, 112, 331, 461, 462, ...

Đồng thời ghi Có TK 008- Dự toán chi hoạt động, hoặc Có TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án (Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản) (Nếu rút dự toán chi hoạt động, chi chương trình, dự án để sửa chữa lớn).

(2) Theo phương thức giao thầu sửa chữa lớn, kế toán phản ánh khoản phải trả cho bên nhận thầu sửa chữa lớn vào bên Có TK 331 "Các khoản phải trả" (3311). Khi nhận được khối lượng sửa chữa lớn do bên nhận thầu bàn giao, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24113)

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết theo đối tượng).

(3) Trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh thì toàn bộ chi phí sửa chữa lớn bao gồm cả thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (24113) (Gồm cả thuế GTGT)

Có các TK 111, 112, 331,...(Tổng giá thanh toán).

(4) Khi công trình sửa chữa lớn hoàn thành, kế toán phải tính giá thành thực tế của từng công trình sửa chữa lớn hoàn thành để quyết toán số chi phí này theo nguồn kinh phí dùng để sửa chữa lớn, căn cứ vào Biên bản bàn giao TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 661, 662, 631
Có TK 241- XDCB dở dang (24113).  

(5) Trường hợp cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ thì toàn bộ chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ hoàn thành phải ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 213, 213



Có TK 241- XDCB dở dang (24113).

- Căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để cải tạo, nâng cấp TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu cải tạo, nâng cấp bằng nguồn kinh phí 




    hoạt động)

         Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu cải tạo, nâng cấp bằng nguồn kinh phí dự án)

         
Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(6) Nếu chi phí sửa chữa lớn TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ cần phải phân bổ dần do phát sinh lớn thì khi công tác sửa chữa lớn đã hoàn thành, ghi:

Nợ TK 643- Chi phí trả trước

Có TK 241- XDCB dở dang (24113).

(7) Định kỳ, khi phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí dịch vụ, căn cứ vào bảng phân bổ chi phí trả trước, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh
          
Có TK 643- Chi phí trả trước.

(8) Trường hợp công tác sửa chữa lớn bằng nguồn kinh phí hoạt động đến cuối năm đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao thanh quyết toán công trình:

a) Hạch toán năm báo cáo:
Căn cứ vào bảng xác nhận giá trị khối lượng SCL hoàn thành đến 31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" để phản ánh giá trị khối lượng công tác SCL hoàn thành liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp cho công tác SCL trong năm được quyết toán vào chi hoạt động của năm báo cáo. Căn cứ "Chứng từ ghi sổ", ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612)

Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3372).

b)Hạch toán năm sau:
Đối với giá trị khối lượng công tác sửa chữa lớn hoàn thành đã quyết toán vào kinh phí năm trước, khi công tác sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3372) (Phần đã quyết toán năm  trước) 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Phần quyết toán năm nay)

Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (24113).

PHẦN 7- KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG VỤ

1. Nguyên tắc chung

- Phải chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý nhập, xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. Tất cả các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ khi nhập, xuất kho đều phải làm đầy đủ thủ tục: Cân, đong, đo, đếm và bắt buộc phải lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. Đối với một số loại nguyên vật liệu đặc biệt như thuốc, vật tư y tế, hoá chất thí nghiệm, phụ tùng thay thế....trước khi nhập, xuất phải kiểm nghiệm số lượng, chất lượng.

- Chỉ hạch toán vào Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu” , Tài khoản 153 "Công cụ, dụng cụ" giá trị của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thực tế nhập, xuất qua kho. Các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua về hoặc sản xuất xong đưa vào sử dụng hoặc bán ngay (không qua kho) thì không hạch toán vào các tài khoản này.

- Hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ phải thực hiện đồng thời ở kho và ở phòng kế toán. 
+ Ở kho, thủ kho phải mở sổ hoặc thẻ kho theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn kho từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. 
+ Ở phòng kế toán phải mở sổ chi tiết để ghi chép cả về số lượng, giá trị từng thứ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ nhập, xuất, tồn kho. Định kỳ kế toán và thủ kho phải đối chiếu về số lượng nhập, xuất, tồn kho của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. Trường hợp phát hiện chênh lệch phải xác định nguyên nhân và báo ngay cho Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán và Thủ trưởng đơn vị biết để kịp thời có biện pháp xử lý.

- Hạch toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ phải theo giá thực tế. Việc xác định giá thực tế dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán được quy định cho từng trường hợp cụ thể như sau:

- Giá thực tế nhập kho:

+ Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua ngoài nhập kho dùng cho tất cả các hoạt động của Trường được tính theo giá mua thực tế ghi trên hoá đơn (gồm cả thuế GTGT). Các chi phí liên quan đến việc mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (Chi phí thu mua, vận chuyển, bốc xếp...) được ghi nhận trực tiếp vào các tài khoản chi phí có liên quan đến việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (TK 661, 662, 631, 241,...) mua về nhập kho;

+ Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tự sản xuất nhập kho là toàn bộ chi phí phải bỏ ra để tạo ra nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đó.

+ Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thu hồi là giá do Hội đồng đánh giá tài sản của đơn vị xác định (Trên cơ sở đánh giá giá trị của vật liệu, công cụ thu hồi).

- Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho có thể áp dụng một trong các phương pháp xác định sau: Giá thực tế bình quân gia quyền; giá thực tế đích danh (Nhập giá nào, xuất giá đó); giá nhập trước, xuất trước hoặc giá nhập sau, xuất trước.

- Đối với các loại công cụ, dụng cụ lâu bền (Có giá trị lớn, thời gian sử dụng trên 1 năm), khi xuất sử dụng phải hạch toán giá trị thực tế của công cụ, dụng cụ vào các tài khoản chi phí có liên quan, đồng thời, phải theo dõi chi tiết từng thứ công cụ, dụng cụ theo từng bộ phận sử dụng cho đến khi báo hỏng hoặc thu hồi vào bên Nợ TK 005 “Dụng cụ lâu bền đang sử dụng” và “Sổ theo dõi TSCĐ và dụng cụ tại nơi sử dụng”.

2. Chứng từ kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, gồm:

- Phiếu nhập kho (Mẫu C20-HD; 

- Phiếu xuất kho (Mẫu C21- HD);

- Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ (C22- HD);

- Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu C23-HD);

- Bảng kê mua hàng (Mẫu C24 -HD);

- Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá (Mẫu C25-HD);

- Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (Mẫu C26-HD);

- Hoá đơn GTGT;

- Hoá đơn bán hàng thông thường.
3. Tài khoản kế toán sử dụng 

- Tài khoản  152 - Nguyên liệu, vật liệu;

- Tài  khoản 153 - Công cụ, dụng cụ;

- Tài khoản 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng.
4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 

(1) Nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ mua ngoài dùng cho các hoạt động sự nghiệp, dự án hoặc để thực hiện đầu tư XDCB kể cả dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Trường, căn cứ vào Phiếu nhập kho kèm theo Phiếu chi hoặc Giấy báo Nợ (nếu đã thanh toán) kèm theo hóa đơn mua nguyên liệu, vật liệu về nhập kho, ghi:

Nợ các TK 152, 153 (Tổng giá thanh toán) 


Có các TK 111, 112, 331 (3311)

(2) Nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ do được cấp kinh phí để dùng cho các hoạt động của Trường, căn cứ vào Phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152, 153 (Tổng giá thanh toán) 



Có các TK 441, 461, 462

(3) Nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ mua ngoài bằng tiền tạm ứng hoặc chưa trả cho người bán, căn cứ vào Phiếu nhập kho kèm theo Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (nếu mua bằng tiền tạm ứng) và hóa đơn mua nguyên liệu, vật liệu, ghi:

Nợ các TK 152, 153 (Tổng giá thanh toán)


Có TK 312- Tạm ứng


Có TK 331- Các khoản phải trả (3311) (Chi tiết theo đối tượng)

(4) Các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ đã xuất dùng nhưng sử dụng không hết nhập lại kho, căn cứ vào Phiếu nhập kho, ghi:

Nợ các TK 152, 153 (Theo giá xuất kho)


Có các TK 241, 661, 662, 631, 642

(5) Nguyên liệu, vật liệu, công cụ thừa phát hiện khi kiểm kê, chưa xác định được nguyên nhân, căn cứ vào Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa, ghi:

Nợ các TK 152, 153 


Có TK 331- Các khoản phải trả (3318).

(6) Nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ do được viện trợ không hoàn lại và đơn vị đã có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi nhận viện trợ hoặc do được tài trợ, biếu, tặng, căn cứ vào mục đích của viện trợ, tài trợ, ... , ghi:

Nợ các TK 152, 153 


Có các TK 461, 462, 411, 441

(7) Nhập kho nguyên liệu, vật liệu do được viện trợ không hoàn lại nhưng đến cuối kỳ chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi và nhận được thông báo đã ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính, ghi: 

Nợ các TK 152, 153 


Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách. 

(8) Xuất kho vật liệu, dụng cụ dùng ngay toàn bộ cho các hoạt động của Trường đồng thời theo dõi riêng được vật liệu sử dụng cho từng bộ phận, căn cứ vào Phiếu xuất kho và mục đích sử dụng, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu vật liệu dùng cho hoạt động TX)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu vật liệu dùng cho hoạt động dự án)
Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nếu vật liệu dùng cho 

hoạt động dịch vụ)
Nợ TK 241- XDCB dở dang (Nếu vật liệu dùng cho hoạt động XDCB)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.


Có TK 153- Công cụ, dụng cụ.


(9) Xuất kho công cụ thuộc loại phân bổ nhiều lần sử dụng cho hoạt động dịch vụ, căn cứ vào Phiếu xuất kho dụng cụ, ghi:

Nợ TK 643- Chi phí trả trước (Giá trị dụng cụ xuất dùng)


Có TK 153- Công cụ, dụng cụ.

- Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 005- Dụng cụ lâu bền đang sử dụng (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản.

- Định kỳ, khi phân bổ giá trị dụng cụ vào chi phí hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh

Có TK 643- Chi phí trả trước (Giá trị dụng cụ phân bổ cho kỳ này)

(10) Xuất kho vật liệu, công cụ sử dụng cho nhiều hoạt động liên quan mà tại thời điểm xuất dùng chưa theo dõi riêng được giá trị vật liệu, dụng cụ dùng cho từng hoạt động, căn cứ vào Phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý chung 


Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.


Có TK 153- Công cụ, dụng cụ.

- Cuối kỳ, phân bổ giá trị vật liệu, dụng cụ vào chi phí của từng hoạt động liên quan, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu vật liệu dùng cho hoạt động TX)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu vật liệu dùng cho hoạt động dự án)

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nếu vật liệu dùng cho 

hoạt động dịch vụ)

Nợ TK 241- XDCB dở dang (Nếu vật liệu dùng cho hoạt động XDCB)

Có TK 642- Chi phí quản lý chung
(11) Đối với các hóa chất thí nghiệm hoặc phụ tùng thay thế, căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các đơn vị và phiếu xuất kho, phản ánh vào khoản tạm ứng của người nhận vật liệu và khi nhận được báo cáo quyết toán về số vật liệu đã được sử dụng hết để ghi vào chi phí liên quan.


- Khi xuất hóa chất thí nghiệm, phụ tùng thay thế cho cán bộ, viên chức, căn cứ vào Phiếu xuất kho vật liệu kèm theo Giấy đề nghị tạm ứng vật liệu, ghi:


Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết cán bộ nhận vật liệu)



Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Giá trị xuất kho của vật liệu)


- Căn cứ vào báo cáo về tình hình sử dụng vật liệu tạm ứng của cán bộ, viên chức kèm theo Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vật liệu, ghi:


Nợ các TK 661, 662, 631, 241,...



Có TK 312- Tạm ứng (Chi tiết cán bộ nhận vật liệu)

12- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ thiếu, thừa phát hiện khi kiểm kê, chưa xác định nguyên nhân chờ xử lý:

- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ phát hiện thiếu, căn cứ vào Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa, ghi: 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188)


Có các TK 152, 153.

- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ phát hiện thừa, căn cứ vào Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa, ghi: 

Nợ các TK 152, 153 


Có TK 331- Các khoản phải trả (331899).

(11) Hạch toán nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối năm thuộc kinh phí hoạt động (cả số còn sử dụng được và số không còn sử dụng được): 

Căn cứ vào Biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa ngày 31/12 kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" phản ánh toàn bộ giá trị nguyên liệu, vật liệu, tồn kho liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp trong năm để quyết toán vào chi hoạt động của năm báo cáo (trong đó ghi rõ: Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ tồn kho cuối ngày 31/12):

- Phản ảnh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ nói trên vào chi hoạt động năm nay, căn cứ vào giá trị tồn kho của nguyên liệu, vật liệu, công cụ được mua bằng nguồn kinh phí năm nay nhưng còn lại chưa sử dụng hết, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612)

Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3371).

- Trong năm sau, khi xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ nói trên đưa vào sử dụng hoặc thanh lý, nhượng bán, căn cứ vào Phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3371)


Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.

PHẦN 8- KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

1. Nguyên tắc chung 

- Kế toán vốn bằng tiền phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán;
- Trường hợp ĐHV có nhập quỹ tiền mặt hoặc có gửi tiền vào tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định cho từng trường hợp tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán;
- Khi xuất quỹ bằng ngoại tệ hoặc rút ngoại tệ gửi Ngân hàng thì quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái đã phản ánh trên sổ kế toán theo một trong bốn phương pháp: bình quân gia quyền; nhập trước, xuất trước; nhập sau, xuất trước; giá thực tế đích danh;
- Các loại ngoại tệ phải được quản lý chi tiết theo từng nguyên tệ. Kế toán các khoản tiền mặt, tiền gửi theo số thực tế nhập, xuất quỹ hoặc thực tế gửi vào tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc; 

- Kế toán quỹ tiền mặt phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện có, tình hình biến động các loại tiền phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị, luôn đảm bảo khớp đúng giữa số liệu trên sổ kế toán với số liệu trên sổ quỹ, với số tiền thực tế trong quỹ; giữa số liệu của đơn vị với số liệu của Ngân hàng, Kho bạc. Mọi chênh lệch phát sinh phải xác định nguyên nhân và báo cáo với Thủ trưởng đơn vị và Ngân hàng, Kho bạc biết để có biện pháp xử lý số chênh lệch;

- Khi nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có Phiếu thu, Phiếu chi. Phiếu thu, Phiếu chi phải có đủ chữ ký của Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị, người giao, người nhận tiền theo quy định của từng loại phiếu. Kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc căn cứ vào chứng từ của Ngân hàng, Kho bạc để ghi sổ;

- Kế toán tiền mặt phải chấp hành nghiêm chỉnh các qui định trong chế độ quản lý, lưu thông tiền tệ hiện hành và các quy định về thủ tục thu, chi, nhập quỹ, xuất quỹ và kiểm kê quỹ;

- Kế toán mở sổ kế toán để ghi chép hàng ngày, liên tục theo trình tự thời gian các khoản thu, chi và tính ra số tồn quỹ cuối ngày. Thủ quỹ chịu trách nhiệm nhập, xuất quỹ tiền mặt. Cuối mỗi ngày phải kiểm kê số tiền mặt tồn quỹ và đối chiếu giữa số liệu trên sổ quỹ với số tiền tồn quỹ thực tế. Nếu có chênh lệch phải xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý số chênh lệch đó.

2. Chứng từ kế toán vốn bằng tiền, gồm:

- Phiếu thu (Mẫu C30-BB);

- Phiếu chi (Mẫu C31- BB);

- Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt;

- Biên bản đối chiếu tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc;

- Giấy báo Có; 

- Giấy báo Nợ.
3. Tài khoản kế toán sử dụng 

- Tài khoản 111 - Tiền mặt;

- Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc;

4. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

4.1. Kế toán tiền mặt 

(1) Khi rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc về quỹ tiền mặt của Trường, căn cứ vào Phiếu thu, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (TK cấp 2 phù hợp)



Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (TK cấp 2 phù hợp).

(2) Khi nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt, căn cứ vào Phiếu thu, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt



Có các TK 441, 461, 462

Nếu rút dự toán chi hoạt động, dự toán chi chương trình, dự án, đồng thời ghi: Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động”, TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản)

(3) Khi thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu sự nghiệp khác bằng tiền mặt, căn cứ vào Phiếu thu kèm theo Biên lai thu phí, lệ phí hoặc bảng kê thu phí, lệ phí, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt



Có TK 511 - Các khoản thu (Chi tiết theo từng nội dung thu)

(4) Khi thu được các khoản phải thu của khách hàng và các đối tượng khác bằng tiền mặt, căn cứ vào Phiếu thu, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt



Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111, 3118) (Chi tiết theo từng 

đối tượng phải thu).

(5) Khi thu hồi các khoản tạm ứng thừa chi không hết của công chức, viên chức hoặc khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt, căn cứ vào Phiếu thu kèm theo Giấy thanh toán tạm ứng hoặc Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí Kho bạc, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt



Có TK 312 - Tạm ứng (Thu hồi tạm ứng của công chức, viên chức)



Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí (Nếu tạm ứng kinh phí của Kho bạc).

(6) Khi thu hồi các khoản nợ phải thu nội bộ bằng tiền mặt, căn cứ vào Phiếu thu, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt



Có TK 342 - Thanh toán nội bộ (Chi tiết theo từng đơn vị nội bộ 

trực thuộc Trường).

(7) Số thừa quỹ phát hiện khi kiểm kê, chưa xác định được nguyên nhân, chờ xử lý, căn cứ vào Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt



Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318).

(8) Khi thu được lãi tín phiếu, trái phiếu hoặc lãi tiền gửi ngân hàng từ việc gửi các khoản thu về hoạt động dịch vụ... nhận về nhập quỹ tiền mặt, căn cứ vào Phiếu thu kèm theo Bảng kê tính lãi của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt  



Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(9) Thu tiền từ hoạt động cung cấp các dịch vụ bằng tiền mặt nhập quỹ, căn cứ vào Phiếu thu kèm theo hóa đơn cung cấp các dịch vụ cho thuê kiot, dịch vụ cho thuê giữ xe..., ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Tổng giá thanh toán)



Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(10) Thu hồi số kinh phí trường Trường cấp cho các đơn vị cấp dưới chi không hết nộp lên bằng tiền mặt, kế toán của Trường, căn cứ vào Phiếu thu, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt



Có TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới.

(11) Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt nhập quỹ, căn cứ vào Phiếu thu, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (Nếu cuối kỳ mà chưa nhận được
thông báo ghi thu, ghi chi ngân sách khi nhận viện trợ), hoặc

Có các TK 461, 462, 441 (Nếu trong kỳ đã có chứng từ xác nhận là đã 

ghi thu, ghi chi ngân sách khi nhận viện trợ).

(12) Khi chi tiền mặt mua vật liệu, dụng cụ để dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, hoặc để đầu tư XDCB, căn cứ vào Phiếu chi kèm theo các hóa đơn mua hàng như hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường do người bán vật liệu, dụng cụ cung cấp, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ



Có TK 111- Tiền mặt.

(13) Khi chi tiền mặt mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, dịch vụ, TSCĐ để dùng cho hoạt động dịch vụ, thì giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, dịch vụ, TSCĐ phản ánh theo giá mua đã có thuế GTGT (Tổng giá thanh toán), căn cứ vào phiếu tiền mặt, ghi:

Nợ các TK 152, 153 (Nếu qua nhập kho) (Tổng giá thanh toán)

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nếu dùng ngay cho 

                hoạt động SXKD)

Nợ các TK 211, 213 (Nếu mua TSCĐ đưa vào sử dụng ngay)



Có TK 111- Tiền mặt (Tổng giá thanh toán).

(14) Khi chi tiền mặt để mua TSCĐ về đưa ngay vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, căn cứ vào Phiếu chi kèm theo hóa đơn mua TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 211, 213



Có TK 111- Tiền mặt.

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:

Nợ TK 431- Các quỹ (Nếu TSCĐ mua bằng các quỹ)

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí hoạt động)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(15) Khi chi các khoản đầu tư XDCB, chi hoạt động thường xuyên, chi dự án, chi cho hoạt động dịch vụ bằng tiền mặt, căn cứ vào Phiếu chi, ghi: 

Nợ các TK 241, 661, 662, 631, 642

Có TK 111- Tiền mặt.

(16) Khi thanh toán các khoản nợ phải trả hoặc chi trả tiền lương hoặc chi trả cho đối tượng khác và các khoản phải trả khác bằng tiền mặt, căn cứ vào Phiếu chi, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311, 3318)

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức

Nợ TK 335- Phải trả các đối tượng khác



Có TK 111- Tiền mặt.

(17) Chi tạm ứng cho cán bộ, viên chức của ĐHV bằng tiền mặt để thực hiện một số nhiệm vụ được giao, căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng kèm theo Phiếu chi, ghi:

Nợ TK 312- Tạm ứng (Chi tiết theo từng đối tượng nhận tạm ứng)



Có TK 111- Tiền mặt.

(18) Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền mặt, căn cứ vào Phiếu chi, ghi:

Nợ TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới (Chi tiết loại kinh phí)



Có TK 111- Tiền mặt.

(19) Khi chi trả hộ các đơn vị cấp dưới bằng tiền mặt về các khoản thanh toán vãng lai nội bộ, căn cứ vào Phiếu chi, ghi:

Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ (Chi tiết theo từng đơn vị nội bộ)



Có TK 111- Tiền mặt.

(20) Nộp các khoản thuế, học phí và các khoản phải nộp khác bằng tiền mặt vào NSNN, căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (Chi tiết loại thuế phải nộp 

NSNN)



Có TK 111- Tiền mặt.

(21) Nộp BHXH, mua thẻ bảo hiểm y tế, nộp kinh phí công đoàn, BH thất nghiệp bằng tiền mặt, căn cứ vào Phiếu chi, ghi:

Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3323, 3324)



Có TK 111- Tiền mặt

(22) Chi các quỹ bằng tiền mặt, căn cứ vào Phiếu chi, ghi:

Nợ TK 431- Các quỹ (Chi tiết quỹ được chi)



Có TK 111- Tiền mặt

(23) Số thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê, căn cứ vào Phiếu chi, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31188)



Có TK 111- Tiền mặt.

(24) Cuối kỳ kế toán năm, kế toán đánh giá lại số dư tiền mặt bằng ngoại tệ của hoạt động dịch vụ theo quy định của chế độ tài chính: 

- Trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm, ghi: 

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái



Có TK 111- Tiền mặt 

- Trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt 



Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

4.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

(1) Khi nộp tiền mặt gửi vào Ngân hàng, Kho bạc, căn cứ vào Phiếu chi kèm theo Giấy nộp tiền vào Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (chi tiết theo từng Ngân hàng)

Có TK 111- Tiền mặt.

(2) Khi nhận kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, nguồn vốn kinh doanh (nếu có) và kinh phí đầu tư XDCB bằng chuyển khoản, căn cứ vào Giấy báo Có, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết từng Ngân hàng, KB)


Có các TK 441, 461, 462, 441

(3) Khi thu được các khoản học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác bằng tiền gửi, căn cứ vào Giấy báo Có kèm theo Bảng kê các khoản thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác (nếu có), ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết từng Ngân hàng, KB)



Có TK 511- Các khoản thu (Chi tiết các khoản thu).

(4) Khi thu được các khoản nợ phải thu của khách hàng và các đối tượng khác bằng tiền gửi, căn cứ vào Giấy báo Có, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết từng Ngân hàng, KB)



Có TK 311- Các khoản phải thu (Chi tiết theo đối tượng).

(5) Khi thu hồi các khoản nợ phải thu nội bộ bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, căn cứ vào Giấy báo Có, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết từng Ngân hàng, KB)



Có TK 342- Thanh toán nội bộ (Chi tiết theo từng đơn vị trực thuộc).

(6) Khi thu được lãi cho vay, lãi tín phiếu, trái phiếu từ các khoản thu dịch vụ bằng tiền gửi, căn cứ vào Giấy báo Có kèm theo Bảng kê tính lãi, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết từng Ngân hàng, KB)



Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(7) Doanh thu về cung cấp các dịch vụ cho thuê giữ xe, cho thuê kiot,...bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, căn cứ vào Giấy báo Có kèm theo Hóa đơn bán hàng thông thường do Trường phát hành cho khách hàng:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tổng giá thanh toán) (Chi tiết 

từng Ngân hàng, KB)



Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(8) Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, căn cứ vào Giấy báo Có, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết từng Ngân hàng, KB)

Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (Nếu cuối kỳ chưa có chứng từ 

xác nhận là đã ghi thu, ghi chi ngân sách khi nhận viện 

trợ), hoặc

Có các TK 461, 462, 441 (Tuỳ theo mục đích viện trợ) (Nếu trong kỳ đã 

làm thủ tục ghi thu, ghi chi và nhận được thông báo đã ghi thu, ghi chi ngân sách 

ngay khi nhận viện trợ)
(9) Khi nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc về các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản của Trường, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc



Có TK 113- Tiền đang chuyển.

(10) Khi thu hồi số kinh phí đã cấp cho các đơn vị cấp dưới chi không hết nộp lên bằng tiền gửi, kế toán Trường ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 



Có TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới (chi tiết đơn vị trực thuộc).

(11) Rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc về quỹ tiền mặt, căn cứ vào Phiếu thu kèm theo séc lĩnh tiền mặt ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt



Có  TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, KB (Chi tiết từng Ngân hàng, KB)

(12) Chuyển tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho để dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, đầu tư XDCB của Nhà nước hoặc để đầu tư XDCB, căn cứ vào ủy nhiệm chi kèm theo hóa đơn mua vật liệu, dụng cụ, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tổng giá thanh toán)

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Tổng giá thanh toán)



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, KB (Chi tiết từng Ngân hàng, KB).

(13) Chuyển tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua TSCĐ đưa về sử dụng ngay cho hoạt động sự nghiệp, dự án, đầu tư XDCB, căn cứ vào Ủy nhiệm chi kèm theo hóa đơn mua TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Nợ TK 213- TSCĐ vô hình



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, KB (Chi tiết từng Ngân hàng, KB).

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:

Nợ TK 431- Các quỹ (Nếu TSCĐ mua bằng các quỹ)

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn 

             kinh phí đầu tư XDCB)

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí hoạt động)

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

(14) Khi thanh toán các khoản nợ phải trả bằng tiền gửi, căn cứ vào Giấy báo Nợ, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Chi tiết theo đối tượng phải trả)



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. (Chi tiết từng Ngân hàng, 

KB)

(15) Khi nộp BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BH thất nghiệp cho các cơ quan quản lý bằng tiền gửi, căn cứ vào Giấy báo Nợ kèm theo Bảng kê trích nộp các khoản theo lương, ghi:

Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương 



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. (Chi tiết từng Ngân hàng, 

KB)

(16) Khi nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước bằng tiền gửi, căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản, ghi: 

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3321, 3322, 3323, 3324)



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. (Chi tiết từng Ngân hàng, 

KB)

(17) Cấp kinh phí cho các đơn vị cấp dưới bằng tiền gửi ngân hàng, căn cứ vào Giấy báo Nợ, ghi:

Nợ TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới (Chi tiết đơn vị cấp dưới)



Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

(18) Khi nộp hoặc thanh toán các khoản vãng lai khác cho các đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ (Chi tiết theo đơn vị cấp dưới)



Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

(19) Trường hợp cuối niên độ kế toán, theo chế độ tài chính quy định đơn vị phải nộp lại số kinh phí sử dụng không hết, khi nộp lại kinh phí bằng tiền gửi, ghi: 

Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động

Nợ TK 462- Nguồn kinh phí dự án



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết từng Ngân hàng, KB)

(20) Khi chi bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc phục vụ cho hoạt động đầu tư XDCB, chi hoạt động thường xuyên, chi thực hiện dự án, chi dịch vụ, căn cứ vào Giấy báo Nợ, ghi:

Nợ các TK 241, 661, 662, 631, 642



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết từng Ngân hàng, KB)

(21) Chuyển tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua vật liệu, dụng cụ, dịch vụ, TSCĐ để dùng vào hoạt động dịch vụ, thì giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, dịch vụ, TSCĐ phản ánh theo giá mua đã có thuế GTGT (Tổng giá thanh toán), căn cứ vào Giấy báo Nợ kèm theo hóa đơn mua vật liệu, dụng cụ, dịch vụ, TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 152, 153 (Nếu qua nhập kho) (Tổng giá thanh toán)

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nếu dùng ngay cho 

           hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ)

Nợ các TK 211, 213 (Nếu mua TSCĐ đưa vào sử dụng ngay)



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tổng giá thanh toán).

(22) Cuối kỳ kế toán năm, kế toán đánh giá lại số dư tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc bằng ngoại tệ của hoạt động dịch vụ theo quy định của chế độ tài chính: 

- Trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm, ghi: 

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái



Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) (Chi tiết từng Ngân 

hàng, KB).

- Trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122- Ngoại tệ) (Chi tiết từng 

Ngân hàng, KB)


Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. Các quy định trước đây trái với quy trình này đều bãi bỏ.

Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng quy định trong Quy trình này. Các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm hoặc chấp hành không đầy đủ Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định của Nhà trường và Pháp luật./.
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
PGS.TS. Đinh Xuân Khoa
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